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L Ờ I  G I Ớ I  T H I Ệ U

TỔ chức xúy dựng công trình là m ột lĩnh vực rộng vả phức tạp. C hất lượng 

vù hiệu quà của công túc chuẩn b ị xay dipig và thi công xây lắp  công trình bi 
chi p h ô i đáng k ể  bởi g iả i ph áp  công nghệ vù tổ  chức thi công đ ã  lựa chọn. D o  
vậy, công tá c  th iết k ế  tổ  chức thi công từ  tổng th ể  đến chi tiế t - lùm c ơ  s ỏ  cho  
quản lỷ vù ch ỉ đạo thi công công trình có ỷ  nghĩa kinh t ế  - k ỹ thuật đặc b iệ t 
quan trọng.

H iện n a y , phạm  vi đầu tư  và mức độ đầu tư  các dự  án xay diũig ở  trong  

nước đung không ngừng được m ở  rộng vù nâng cao. Trong khi đ ó , công tác  
quản lý  cá c  hoạt động xảy dựng đang ở  tình trạng thiêu ch ặ t c h ẽ  vù không 
đồng bộ, chất lượng công trình thấp, lãng p h í và thất thoát vốn đầu tư  xảy ra ở  
hầu hết các  dự  Ún xảy dựng. C ó nhiều nguyên nhún dẫn đến tình trụng này, 
trong đ ó  có  m ột nguyên nhân quan trọng lù công tác  th iết k ế  tổ  chức thi công  
và giám  sá t tổ  chức thi công chưa được co i trọng đúng mức.

Bộ sách  này được viết nhầm giới thiệu các kiến thức bao  quát và có hệ 
thống v ề  tổ  chức xảy dựng công trình với hai m ục đích:

- C ó th ể  sử  dụng làm giủo trình giảng dậy ở  bậc đụi học môn học tổ  chức 
xay dựng công trình trong đào  tạo ngành Kinh T ế  Xây Dựng hay môn học tổ  
chức th i công cho m ột sỏ  ngành đào tạo kỹ sư  xảy dựng.

- Cung cấp  tài liệu tham khảo cho bạn đọc nghiên cứu và hoạt động  
chuyên môn trong ngành.

Bộ sách  được xuất bản thành hai tập, tập I gồm các chương từ  chương 1 
đến chương 6 do GS. TS. Nguyễn Huy Thanh biên soạn.

T ập 2 là  các vấn đ ề  còn lụi, do  GS. TSKH N guyễn M ậu Bành chủ biên  
(từ  chương 7 đến chương 11).

Quyển sách được hoàn thành có sự  giúp đ ỡ  vù đóng góp ý  kiến của các  

đồng nghiệp: GS. TSKH. N guyễn M ậu Bành, TS. Trần Văn Tâm , ThS. Nguyễn  
T h ế  Quán.

Tuy đ ã  rấ t c ố  gắng trong quá trình biên soạn, song do nội dung của vấn đ ề  

khá rộn g , nên chắc chắn còn thiếu sót. Tác giả  m ong muốn bạn đọc góp ỷ  đ ể  
hoàn thiện nội dung của cuốn sách.

Tác giả
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MỞ ĐẨU

1. ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM v ụ  CHÍNH CỦA Tổ CHÚC XÂY DỤNG CÔNG TRÌNH

Tổ chức đầu tư xây dựng bao gồm mọi nội dung, biộn pháp tổ chức để thực hiện môt 
chủ trương đầu tư xây dựng. Hoạt động đầu tư xây dựng công trình trải qua ba giai đoạn 
chính, đó là chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và kết thúc xây dựng đưa công trình vào 
khai thác sử dụng.

Kinh tế xây dựng tập trung nghiên cứu những vấn đề thuộc quản lý vĩ mô của Nhà 
nước về kinh tế đối với ngành công nghiệp xây dựng và những vấn đề bao quát của quản 
trị kinh doanh trong các doanh nghiệp xây dựng; đồng thời cũng nghiên cứu làm rõ 
những khía cạnh riêng vể sản phẩm xây dựng, sản xuất xây dựng, tổ chức cơ cấu hoạt 
động xây dựng và thị trưòng xây dựng.

Lĩnh vực Tổ chức sản xuất xây dựng nghiên cứu những cơ sở khoa học và thực tiễn 
trong tổ chức và quản lý quá trình sản xuất các sản phẩm xây dựng hay tổ chúc xây dựng 
một công trình cụ thể. Nói cách khác, đó là sự nghiên cứu về mô hình tổ chức các đơn vị 
sản xuất xây dựng và nhiệm vụ tổ chức hoạt động của nó ờ các giai đoạn chuẩn bị xây 
dựng và thi công xây lắp công trình.

Khái niộm Tổ chức thi công xây lắp có nội dung hẹp và ờ mức đô cụ thể hơn khái 
niệm tổ chức sản xuất xây dựng.

TỔ chức thi công xây lắp thường chỉ bao gồm viộc tổ chức, bô' trí phối hợp cạ thể giữa 
công cụ lao động, con người lao động, đối tượng lao động và sự phối hợp giữa các lực 
lượng lao động với nhau trong hoạt động xây lắp công trình. Sự phối hợp các hoạt đông 
này được xem xét gắn liền với các yếu tố về công nghệ, thời gian, không gian và những 
điều kiộn đảm bảo khác trong quá trình thực hiện.

Tổ chức xây dựng công trình có nội dung khá rộng, cuốn sách này sẽ để cập những 
kiến thức bao quát về thiết kế tổ chức thi công công trình xây dựng và các biện pháp quản 
lý thạc hiện có hiệu quả quá trình xây lắp công trình.

2. NỘI DUNG CỦA T ổ  CHÚC XÂY DỤNG CÔNG TRÌNH VÀ YÊU CẦU NGHIÊN 

c ú u , VẬN DỤNG CHÚNG TRONG HOẠT ĐỘNG THỤC TIẼN

a) Nội dung của tổ  chức xúy dìùìg công trình s ẽ  được đ ể  cập qua các chương mục sau đây:

1- Tổng quan về tổ chức xây dựng công trình.

2- Điều tra số liệu phục vụ tổ chức thi công và công tác chuẩn bị thi công công trình.
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3- Úng dụng lý thuyết sản xuất dây chuyển trong tổ chức tác nghiệp xây lắp công trình.

4- Thiết kế tổ chức tác nghiệp thực hiện các tổ hợp công nghệ xây lắp và các bộ phận 
kết cấu công trình.

5- Thiết kế tổ chức thi công từng hạng mục công trình hoặc một công trình đơn vị.

6- Thiết kế  tổ chức thi công tổng quát dự án xây dựng gồm nhiều hạng mục.

7- Úng dụng kỹ thuật sơ đồ mạng trong lập kế  hoạch tiến độ và quản lý thực hiện tiến 
độ xây dựng công trình.

8- Bố trí sản xuất phụ trợ và các nhu cầu hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động xây lắp 
trên công trường.

9- Thiết k ế  tổng mặt bằng thi công.

10- Tổ chức xây dựng công trình chuyên ngành.

11- Khái quát vể nghiệp vụ quản lý hoạt động xây lắp trên công trường.

b) Yêu cầu nghiên cứu, vận dụng trong thực tiễn

Tổ chức xây dựng công trình là lĩnh vực chuyên môn rộng, để có thể nghiên cứu, nắm 
vững nội dung và ứng dụng có hiệu quả trong hoạt động thực tiễn, đòi hỏi người đọc phải 
hiểu biết lý thuyết và thực tiễn tổ chức và quản lý sản xuất, về các môn kinh tế ngành; 
phải biết vận dụng tổng hợp kiến thức của các môn chuyên môn, các môn khoa học cơ sở 
và cơ bản ở bậc đại học về xây dựng công trình. Đồng thời cũng cần hiểu biết về các khía 
cạnh pháp luật có liên quan; về quy trình, quy chuẩn và các văn bản có tính pháp lý trong 
quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.

Tài liệu này được viết nhằm đáp ứng hai mục đích chính:

Thứ nhất, có thể sử dụng làm giáo trình giảng dạy môn học Tổ chức xây dựng công 
trình cho đào tạo kỹ sư ngành kinh tế xây dựng, hay môn học tổ chức thi công của một số 
ngành đào tạo kỹ sư xây dựng. Do vậy, nội dung về tổ chức xây dựng công trình nói 
chung và nội dung về tổ chức thi công xây lắp công trình mà giáo trình môn học cần có 
đã được để cập khá đầy đủ, chi tiết.

Thứ hai, cung cấp tài liệu tham khảo cho nghiên cứu và hoạt động nghiệp vụ chuyên 
môn trong ngành. Do vậy, có một số nội dung đã được viết rộng thêm, viết kỹ hơn và ở 
mức độ cao hơn so với yêu cầu của giáo trình môn học.

Các kỹ sư, nhân viên chuyên môn nghiệp vụ làm các công việc như tư vấn xây dựng; 
lập kế  hoạch đầu tư; quản lý, giám sát quá trình chuẩn bị xây dựng, đấu thầu và thi công 
công trình v.v... Có thể tìm thấy ở đây những cơ sở khoa học và những yêu cầu có tính 
nguyên tắc trong việc thiết lập văn bản tổ chức thi công công trình, bố trí kế hoạch triển 
khai thực hiện dự án xây dựng từ tổng thể đến chi tiết ở từng giai đoạn của quá trình đầu 
tư xây dựng.
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Chương 1

KHÁI QUÁT VỂ TỔ CHỨC XÂY DỤlNG CÔNG TRÌNH

1.1. Đ Ặ C  ĐIỂM  SẢN PHẨM  XÂY DỤNG VÀ SẢN XUẤT X Â Y  DỤNG

Sản phẩm  xây dựng (với tư cách trực tiếp) là các công trình xây dựng được kiến tạo 
hoàn chỉnh theo mục tiêu đã định. Sản phẩm xây dựng có thể là một công trình gồm 
nhiều hạng mục như một bệnh viện hoàn chỉnh; một nhà máy chế  tạo hàng công nghiệp. 
Cũng có thể chỉ là một hạng mục như xây dựng một ngôi nhà ở trên khu đất đã được hoàn 
tất hạ tầng kỹ thuật.

Công trình xây dựng thường có khối lượng công việc rất lớn, cơ cấu công việc phức 
tạp, thời gian thi công kéo dài; trong từng giai đoạn, các tổ hợp công tác, các bộ phận kết 
cấu và từng hạng mục của công trình sẽ lần lượt được thực hiện, được nghiệm thu và bàn 
giao trung gian. Trong quản lý thi công, các sản phẩm theo quá trình hay theo giai đoạn 
như trên còn được gọi là các sản phẩm trung gian. Sau khi hoàn thành sản phẩm trung 
gian, đơn vị thực hiện có thể nhận được sự thanh toán kinh phí theo hình thức ứng trước 
hoặc được thanh toán toàn bộ nếu chúng được tạo lập thành một gói thầu riêng biệt như: 
gói thầu thi công móng một công trình; gói thầu lắp đặt hệ thống điện cho một hạng mục; 
gói thầu thi công trọn vẹn một hạng mục nào đó của công trình.

Xuất phát từ đặc tính kinh tế  - kỹ thuật của sản phẩm xây dựng, của thi công xây lắp 
công trình và từ hình thức hoạt động giao lưu của thị trường xây dựng, đòi hỏi trong tổ 
chức và quản lý quá trình đầu tư xây dựng phải nắm vững những đặc điểm chính sau đây:

Về sản phẩm xây dựng, có 3 đặc điểm chính, đó là tính cố định, tính đa dạng và tính 
đổ sộ.

Về thi công xây lắp công trình, cũng có 3 đặc điểm tương ứng với 3 đặc điểm của sản 
phẩm  xây dựng, đó là tính lưu động, tính đơn chiếc và tính lộ thiên.

Về thị trường xây dựng, cần chú ý 3 đặc điểm chính, đó là:

- Hoạt động sản xuất và hoạt động trao đổi sản phẩm được hình thành đồng thời.

- Hoạt động trao đổi sản phẩm vừa có tính giai đoạn, vừa có tính lâu dài (đến kết toán 
hoàn công).

Phải tôn trọng tính đặc thù của phương thức kết toán hoạt động trao đổi. Đó là: dự chi, 
kết toán theo kỳ kế  hoạch; theo giai đoạn thực hiện dự án và kết toán bàn giao kết thúc.

Tính cố  định của sản phẩm và tính lưu động của thi công công trình làm cho việc lựa 
chọn  phương án thiết kế, giải pháp công nghệ thi công, bố trí lực lượng và không gian sản
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xuất xây lắp chỉ nhằm tạo ra một sản phẩm xây dựng đơn chiếc và chịu ảnh hưởng đáng 
kể của yếu tố tự nhiên, điểu kiộn kinh tế - kỹ thuật và xã hội tại địa phương. Đặc điểm 
này còn gây ra tình trạng các lực lượng tham gia sản xuất phải di dời liên tục từ vị trí này 
đến vị trí khác để tác nghiệp sản xuất theo quy trình công nghộ đã định và điều kiện cho 
phép của mặt bằng thi công đã được bố trí. Tính cố định của sản phẩm xây dựng còn gây 
khó khăn rất lớn, thậm chí không thể thực hiện được viộc tận dụng không gian sản xuất 
hoặc bô' trí tiến độ thi công liên tục trong một số trường hợp.

Tính đa dạng của sản phẩm, tính đơn chiếc của sản xuất làm cho các giải pháp công 
nghệ và tổ chức thi công luôn luôn phải thay đổi, làm cho công tác chuẩn bị xây dựng 
ỉuôn có sự khác nhau.

Kích thước sản phẩm lớn, thời gian xây dựng kéo dài làm cho công việc tổ chức thl 
công và quản lý dự án trở nên phức tạp, nổi bật là những ảnh hưởng sau đây:

- Nhu cầu sử dụng lao động rất lớn (có khi lên đến hàng vạn người), làm cho công tác 
điều động lao động và quản lý hoạt động, sinh sống đối với lực lượng này trở nên phức 
tạp; nhu cầu xe máy thi công cũng rất lớn (có khi đến hàng trăm đầu máy hạng nặng, quý 
hiếm), điều này đòi hỏi người lập giải pháp tổ chức thi công phải có phương án hợp lý về 
mua sắm và khai thác sử dụng máy móc thiết bị trên công trường.

- Nhu cầu vật liệu xây dựng rất lớn, cần tổ chức cung ứng và kho bãi dự trữ hợp lý để 
đảm bảo chất lượng, duy trì sản xuất liên tục và tiết kiệm chi phí.

- Phải tiến hành thi công ngoài trời là chủ yếu nên chịu ảnh hưởng nặng nề của thời 
tiết, khí hậu.

- Do chu kì sản xuất dài nên phải trù liệu đến các nhân tô' thời vụ, các giải pháp thi 
công theo mùa, bố trí khối lượng công tác gối tiếp hợp lý giữa các chu kỳ kế hoạch.

- Vì cơ cấu quản lý thi công xây lắp phức tạp, có nhiểu lực lượng chuyên môn thay 
phiên nhau tham gia trên một hiện trường hạn hẹp, làm cho công tác tổ chức phối hợp 
hoạt động và quản lý tác nghiệp trở nên phức tạp.

1.2. THI CÔNG XÂY DỤNG VÀ NHIỆM v ụ  T ổ CHỨC THI CÔNG

1.2.1. Nhiệm vụ tổ chức sản xuất của doanh nghiệp xây dựng

Các doanh nghiệp xây dựng có quy mô tổ chức, năng lực hoạt động rất khác nhau, 
nhưng tất cả đều hướng vào hai nhiệm vụ chính, đó là vừa phải duy trì sản xuất ổn định, 
vừa phải mở rộng - phát triển quy mô sản xuất - kinh doanh trong môi trường hoạt động 
xây dựng có xu hướng cạnh tranh ngày càng sôi động, gay gắt.

Nếu xem xét vể mặt lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất hàng năm, 
các doanh nghiộp xây dựng cần làm tốt một số nhiộm vụ quan trọng sau đây:

- Tìm kiếm các hợp đồng xây dựng và sản xuất phù hợp năng lực sản xuất của đơn vị. 
Lãnh đạo và các bộ phận chức năng cần coi đây là nhiệm vụ có tầm quan trọng hàng đầu
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- ảnh hưởng đến sự sống còn của doanh nghiệp, vì vậy phải có chính sách, chiến lược và 
biộn pháp hữu hiệu để thu hút các hợp đồng xây dựng về mình - vừa duy trì sự ổn định 
sản xuất, vừa củng cố và mở rộng dần quy mô sản xuất của doanh nghiệp.

- Phải tổ chức hoạt động sản xuất đạt hiệu quả cao, muốn vậy cần thực hiộn tốt một số 
công việc:

+ Lập kế hoạch sản xuất theo niên lịch và kế hoạch tiến độ công trình trên cơ sở khai 
thác triệt để năng lực sản xuất của đơn vị, có căn cứ khoa học và thực tiễn.

Kế hoạch sản xuất theo niên lịch là kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh toàn diện 
của đơn vị, có thể bao gồm nhiều lĩnh vực sản xuất - kinh doanh khác nhau, như khai 
thác, chế tạo vật liệu xây dựng, các cấu kiện xây dựng; hoạt động dịch vụ cung ứng; cho 
thuê xe máy; xây lắp công trình v.v...

Khi bố trí kế hoạch niên lịch, cần tôn trọng các yêu cầu có tính nguyên tắc; khai thác - 
sử dụng triệt để năng lực sản xuất của các đơn vị và sự phối hợp hoạt động hài hoà giữa 
chúng; tập trung lực lượng làm tốt các hạng mục, các đầu việc trọng điểm hoặc trọng 
điểm đột xuất; phải dự kiến bổ sung kế hoạch khi trúng thầu thêm các gói thầu mới.

+ Lập kế hoạch tiến độ và quản lý thực hiện tốt kế hoạch tiến độ theo công trình. Đây 
là loại kế hoạch được thiết lập để quản lý - chỉ đạo thi công một công trình cụ thể đã 
trúng thầu. Nếu nhà thầu sử dụng toàn bộ lực lượng của mình tham gia một dự án lớn, có 
thời gian từ một năm trờ lên thì khối lượng công viộc của kế hoạch năm chính là khối 
lượng các công tác đã bố trí trong kế hoạch tiến độ thực thi dự án trong năm đó (về lập kế 
hoạch tiến độ và quản lý thực hiện tiến độ thi công theo công trình sẽ được đề cập kỹ hơn 
ở các phần sau).

+ Công tác hậu cần và chuẩn bị sản xuất phải được thể hiện rõ ràng về đầu việc, về 
khối lượng, thời gian thực hiện và người chịu trách nhiêm thi hành; phải có các giải pháp 
an toàn và dự phòng trong sản xuất

- Thiết lập cơ cấu tổ chức với quy mô thích hợp, đội ngũ lãnh đạo có trình độ và năng 
động, cán bộ kỹ thuật và nghiệp vụ quản lý vững về chuyên môn và am hiểu thực tiễn - đặc 
biệt là vững vàng về pháp luật, kinh nghiệm cạnh tranh và mở rộng thị trường hoạt động.

- Phải biết cách đầu tư trang bị kỹ thuật và công nghệ mới, đào tạo nhân lực lành nghề 
nhằm củng cố địa vị, nâng cao khả năng cạnh tranh trong hoạt động xây dựng và thích 
nghi xu thế phát triển.

1.2.2. Thi công xây dựng và nhiệm vụ của tố chức thi cổng

Thi công - theo nghĩa rông, là căn cứ vào những nhiệm vụ đặt ra trong dự án khả thi đã 
duyệt, những quy định tại hồ sơ thiết kế, những điều khoản trong hợp đồng thi công đã ký 
và các điểu kiện có liên quan khác, tiến hành tổ chức nhân lực, vật lực kiến tạo nên công 
trình xây dựng. Đây chính là quá trình biến các nội dung hàm ý chủ quan trong báo cáo 
khả thi và hồ sơ thiết kế trở thành công trình hiện thực đưa vào sử dụng phù hợp các mục 
tiêu đã 4ự định.
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Theo nghĩa hẹp, thi công xây dựng - còn gọi là sản xuất xây lắp hay gọi tắt là thi công
- bao gồm các hoạt động xây lắp tại hiện trường; sản xuất cấu kiện, bán thành phẩm tại 
các xưởng sản xuất phụ trợ hoặc sân bãi của công trường và các hoạt động bổ trợ, phục vụ 
có liên quan khác.

Sản phẩm xây dựng được tạo ra ở giai đoạn thiết kế chỉ là sản phẩm mang tính chất 
giai đoạn, là “sản phẩm trên giấy”, nó chỉ chiếm trên dưới 3% giá trị của sản phẩm xây 
dựng. Thi công chính là hoạt động sản xuất vật chất làm cho sản phẩm xây dựng từ trên ý 
tường trờ thành hiện thực. Công năng và giá trị sử dụng của sản phẩm xây dựng về căn 
bản được quyết định ở khâu thiết kế, nhưng phải trải qua tổ chức thi công thì công năng 
sử dụng và giá trị sử dụng đích thực của chúng mới được tạo ra.

Xuất phát từ nguyên tắc “phải làm theo thiết kế”, thi công ở vào địa vị bị động. Nhưng 
qua quá trình tiếp nhận hồ sơ thiết kế và triển khai thi công, bên thi công thường xuyên 
phát hiện ra những thiếu sót, khiếm khuyết của công tác thiết kế, đòi hỏi bên thiết kế phải 
bổ sung, hoàn thiện trước hoặc trong quá trình thi công. Chất lượng sản phẩm xây dựng 
phụ thuộc trước hết vào chất lượng công tác thiết kế, phụ thuộc vật liệu xây dựng, ... , 
nhưng cũng phụ thuộc đáng kể vào chất lượng thi công. Chất lượng thi công thường gây 
tác động trực tiếp đến cảm giác của người sử dụng công trình.

Do tầm quan trọng của thi công xây dựng, đã hình thành nhiều môn khoa học nghiên 
cứu, giải quyết vấn để này, đó là: kỹ thuật thi công, tổ chức thi công, các môn kinh tế - kỹ 
thuật, quản trị kinh doanh xây dựng, một số môn toán kinh tế và vận trù học ứng dụng v.v...

Nhiệm vụ chính của khoa học tổ chức xây dựng công trình là hướng vào nghiên cứu 
các quy luật khách quan về sự sắp xếp vận trù và quản lý có hệ thống các quá trình xây 
dựng gắn liền với các đặc điểm của công nghệ xây lắp, những đòi hỏi về khai thác, sử 
dụng hợp lý các nguồn vật chất - kỹ thuật tham gia tạo nên công trình nhằm không ngừng 
nâng cao chất lượng sản phẩm xây dựng, tăng nhanh tốc độ xây dựng, tiết kiệm mọi chi 
phí trong quá trình chuẩn bị xây dựng và thi công xây lắp công trình.

Tham gia trực tiếp vào quá trình hình thành sản phẩm xây dựng có hai loại tổ chức 
chính, đó là các đơn vị tư vấn xây dựng (đại diện chủ đầu tư) và các nhà thầu.

Đơn vị tư vấn chọn thầu và quản lý dự án có trách nhiệm giúp chủ đầu tư tổ chức đấu 
thầu để tuyển chọn được nhà thầu đủ năng lực và độ tin cậy, thương thảo xây dựng hợp 
đồng thực hiện, kiểm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế Lổ chức thi công do nhà thầu thiết lập, 
giám sát - khống chế các nhà thầu thực thi hợp đồng đúng nội dung, đúng chất lượng, 
đúng tiến độ và trong khuôn khổ kinh phí đã cam kết.

Các nhà thầu xây dựng phải tiến hành tổ chức thi công công trình trên cơ sớ nhiệm vụ 
được giao và hợp đồng đã ký, phải chịu trách nhiệm toàn diện về quá trình thi công công 
trình, chịu sự giám sát của các nhà tư vấn đại diện cho chủ đầu tư. Muốn vậy, họ có trách 
nhiệm làm đầy đủ thủ tục và nội dung văn bản thiết kế tổ chức thi công theo quy định của 
Nhà nước và của chủ đầu tư, phải thiết lập được hệ thống quản lý và biện pháp phối hợp 
tốt nhất theo chiều dọc và chiều ngang nhằm tạo điều kiên để mọi hoạt động xây lắp trên
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công tnròmg từ khởi đầu đến kết thúc luôn ờ trạng thái được quản lý và kiểm soát toàn 
diện, chặt chẽ nhằm tối ưu hoá các lợi ích đã thể hiện trong hợp đồng cả hai phía và lợi 
ích của xã hội.

1.3. VĂN BẢN THIẾT KẼ T ổ  CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỤNG

1.3.1. Thiết kê tổ chức thi công xây dựng và tác dụng

Thiết kế tổ chức thi công công trình - hiểu theo nghĩa bao quát, là xác lập những dự 
kiến về một giải pháp tổng thể, khả thi nhằm biến kế hoạch đầu tư và văn bản thiết kế 
công trình trở thành hiện thực đưa vào sử dụng phù hợp những mong muốn về chất lượng, 
tiến độ thực hiện, về tiết kiệm chi phí và an toàn xây dựng theo yêu cầu đặt ra trong từng 
giai đoạn từ các công tác chuẩn bị đến thực hiện xây dụng công trình.

Tạo ra các điểu kiện sản xuất tốt hơn luôn luôn là mong muốn của những người quản 
lý sản xuất. Khác với tổ chức sản xuất các sản phẩm thông thường, trong sản xuất xây 
lắp, phải trên cơ sở một loại hình hay một sản phẩm xây dựng cụ thể, với vị trí xây dựng 
đã được xác định tiến hành nghiên cứu, để xuất các phương án thi công có lợi nhất. Ngay 
cùng một loại hình xây dựng, địa điểm xây dựng và điều kiện thi công khác nhau sẽ dẫn 
đến kết quả hoạt động thi công hoàn toàn khác nhau. Nói cách khác, giải pháp thi công 
tối ưu (hoặc chấp nhận được) đối với một công trình luôn luôn gắn liền với các điều kiện 
kỹ thuật và tổ chức thi công có thể lựa chọn.

Khi đưa ra các giải pháp công nghệ và tổ chức xây dựng, một mặt cần quán triệt chủ 
trương, chính sách đầu tư xây dựng của Đảng và Nhà nước, tuân theo các quy trình, quy 
phạm, các văn bản pháp quy của ngành, mặt khác, phải biết vận dụng tối đa những thành 
tựu khoa học về công nghệ và tổ chức sản xuất tiên tiến ở trong và ngoài nước. Tất cả 
được xem xét gắn liền với tính chất, quy mô và đặc điểm cụ thể của công trình, điều kiên 
vể địa lý, yêu cầu về thời gian thi công, khả năng huy động nhân lực, trình độ trang bị cơ 
giới thi công, điều kiện cung ứng vật tư, điều kiện cơ sờ hạ tầng phục vụ thi công v.v... 
Do vậy, cần phải có một văn bản chứa đựng những dự định, những chỉ dẫn từ tổng thể đến 
chi tiết về kinh tế - kỹ thuật và tổ chức sản xuất phù hợp với những yêu cầu và đặc điểm 
thi công xây dựng để làm phương tiện quản lý, chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị thi 
công và xây lắp công trình thuận lợi và có hiệu quả. Đó chính là văn bản thiết kế tổ chức 
thi công công trình xây dựng.

Thiết kế tổ chức thi công công trình xây dựng (viết tắt là TKTCTC) là biện pháp quan 
trọng và không thể thiếu, nó là biện pháp, là phương tiện để quản lý hoạt động thi công 
một cách khoa học. Thông qua TKTCTC, hàng loạt vấn đề cụ thể về tổ chức và công 
nghệ, kinh tế và quản lý thi công sẽ được thể hiện, thường bao gồm những vấn đề chủ yếu 
sau đây;

- Định rõ phương hướng thi công tổng quát, bố trí thứ tự khởi công và hoàn thành các 
hạng mục.
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- Lựa chọn các phương án kỹ thuật và tổ chức thi công chính.

- Lựa chọn máy móc và các phương tiện thi công thích hợp.
- Thiết kế tiến độ thi công.

- Xác định các nhu cầu vật chất - kỹ thuật chung và các nhu cầu phù hợp tiến độ đã lập.

- Quy hoạch tỏng mặt bằng thi công hợp lý (có thể phải lập cho một số giai đoạn).
- Đưa ra những yêu cầu cần thực hiộn của công tác chuẩn bị thi công.

- Dự kiến mô hình cơ cấu tổ chức và quản lý sản xuất trên công trường, làm cho mọi 
hoạt động được phối hợp nhịp nhàng, được chỉ huy và kiểm soát thống nhất.

1.3.2. Phân loại thiết kê tổ chức thỉ công công trình xây dựng

13.2.1. Các giai đoạn của quá trình đầu tư xây dựng

Quá trình đầu tư xây dựng công trình thường trải qua 3 giai đoạn chính: chuẩn bị đầu tư, 
thực hiện đầu tư, bàn giao và bảo hành. Có thể mô tả các giai đoạn này ờ sơ đồ hình 1.1

Có nhu cầu và Bắt đẩu Bắt đầu Bàn giao Kết thúc

điều kiên ĐT thiết kế kỹ thuật thi công
'ị v

Nghiên cứu tiển 
khả thi và khả thi

Chuẩn bị thiết 
kế và thiết kế

Chuẩn bị thi 
công và thi công

Sử dụng công trì

Chuẩn bị đầu tư và 
quyết định đầu tư

Thực hiện đầu tư xây dựng Bàn giao - 
bảo hành

Hoạt động đầu tư xây dựng

Hình 1.1. Các giai đoạn của quá trình đầu tư xảy dựng

Người chịu trách nhiệm toàn diện và xuyên suốt quá trình đầu tư và sử dụng sản phẩm 
xây dựng là chủ đầu tư (và chủ quản đầu tư nếu có). Nội dung kinh tế - kỹ thuật cần thực 
hiện trong từng giai đoạn đã được giới thiệu kỹ trong các sách viết về lập dự án đầu tư và xây 

dựng, ở  tài liệu này sẽ đề cập đến việc xác lập các dự kiến thực hiện dự án và cách tổ chức 
xây dựng công trình có hiệu quả. Trước hết phải phân loại về tổ chức thi công xây dựng.

I.3.2.2. Phân loại thiết kế tổ chức thi công xây dựng

Căn cứ vào vai trò, tác dụng của tổ chức thi công xây dựng công trình trong hoạt động 
thực tiễn có thể phân loại như sau;

a) Theo các  g ia i đoạn đầu tư  xây dựng công trình có th ể  chia ra:

- Thiết kế tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng trong giai đoạn nghiên cứu và lập 
báo cáo khả thi.

- Thiết kế  thi công trong giai đoạn thiết kế  công trình.

- Thiết kế  tổ chức thi công trong giai đoạn đấu thầu, chọn thầu.

- Thiết kế tổ chức thi công trong giai đoạn thi công công trình.
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b) T heo mức độ ch i tiế t của hồ sơ  cần lập chia ra:

- Thiết kế  tổ chức thi công tổng thể (tổng quát) cho công trình nhiều hạng mục.

- Thiết kế  tổ chức thi công từng hạng mục công trình (từ tổng thể đến chi tiết).

- Thiết kế  tổ chức thi công tác nghiệp các bộ phận công trình hay các công tác chủ yếu.

c) Theo đố i tượng th iết lập  và quản lý thi công chia ra:

- Thiết kế  tổ chức thi công một công trình hay hạng mục công trình cụ thể

- Thiết lập kế  hoạch và tổ chức thi công theo nhiệm vụ niên lịch của doanh nghiệp 
xây dựng.

1.3.3. Thiết kê tổ chức thực hiện dự án xây dựng trong giai đoạn lập báo cáo khả thi

Từ nội dung cần thực hiện trong nghiên cứu và lập báo cáo khả thi các dự án đầu tư 
xây dựng theo quy định trong nước hay thống lệ ở một số nước thấy rằng, ngay trong giai 
đoạn này, người ta đã phải đưa ra những dự kiến tổng quát, mang tính chỉ đạo về nhiều 
nội dung quan trọng liên quan đến tổ chức và quản lý thực hiện dự án xây dựng, được gọi 
là thiết kế  điều kiện thi còng tổng thể, trong đó có các nội dung quan trọng sau đây:

- Đưa ra những định hướng, những yêu cầu có tính nguyên tắc trong quản lý và chỉ đạo 
thực hiện dự án.

- Xác lập kế hoạch tiến độ tổng thể khả thi, có hiệu quả (bao gồm cả kế  hoạch bàn 
giao đưa vào sử dụng từng phần và toàn bộ).

- Làm rõ các điều kiện, các yêu cầu chung về tổng mặt bằng thi công, hoạt động cung 
ứng thiết bị và các nguồn lực; đảm bảo hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ phục vụ thi công 
công trình và các công tác chuẩn bị có liên quan.

1.3.3.1. Làm rõ những định hướng, những yêu cầu có tính nguyên tắc trong quản lí 
và ch ỉ đạo thực hiện dự án

a) Yêu cầu chung: Trong văn bản ph ải th ể  hiện rỗ

- Vai trò, trách nhiệm của chủ đầu tư trong giai đoạn thực hiện dự án; chức năng, 
quyền hạn của các cơ quan có liên quan.

- Hạn mức đầu tư theo các khoản mục chính ở giai đoạn thực hiện dự án; cường độ bỏ 
vốn đầu tư; phương thức thanh toán đối với các bên tham gia.

- Dự kiến về kế  hoạch bàn giao đưa dự án vào khai thác sử dụng từng phần và toàn bộ.

- Quy định hình thức thực hiện đầu tư và quản lí thực hiện dự án (như tổng thầu thiết 
kế  - thi công hay tách riêng...)-

- Phương châm và biện pháp quản lí chất lượng trong thiết kế, trong công tác mua sắm 
thiết bị và cung ứng vật liệu xây dựng, trong thi công xây lắp, ...

b) M ục đích xúc lập k ế  hoạch tiến độ thực hiện dự  Ún

Trong giai đoạn làm báo cáo khả thi, kế hoạch tiến độ được lập nhằm mục đích đưa ra
những dự kiến mang tính tổng thể về bố trí tiến trình các giai đoạn của dự án, đây là văn

13



bản có tính toàn cục và tính chỉ đạo trong quản lí thực hiện. Do vậy, kế hoạch tiến độ 
được đưa ra ờ giai đoạn này được gọi là kế hoạch tiến độ bao quát (hay kế hoạch tiến độ 
tổng thể).

Đưa ra được giải pháp công nghệ và tổ chức thi công hợp lý không chỉ góp phần làm 
tăng chất lượng công trình, rút ngắn thời gian thi công mà còn cung cấp các số liệu sát 
thực trong tính toán xác định hạn mức đầu tư, tạo điều kiện chủ động và thuận lợi trong 
quản lí thực hiộn của các bên tham gia. De tầm quan trọng của nó, những người đảm 
nhận phần việc thiết kế tổ chức thi công và lập kế hoạch tiến độ thi công ở giai đoạn làm 
báo cáo khả thi cần phải có trình độ, năng lực chuyên môn vững vàng; hiểu biết rõ tính 
chất, đặc điểm của toàn dự án và từng hạng mục; am hiểu công nghộ và tổ chức thi công 
về loại dự án cần thực hiộn. Có như vậy, những dự kiến do họ đưa ra mới đảm bảo tính 
khả thi, có hiệu quả và lường trước được phần nào những rủi ro, trở ngại và giải pháp ứng 
phó trong quá trình thực hiện.

1.3.3.2. Nội dung lập kế  hoạch tiến độ tổng thể thực hiện dự án xây dựng

Đối với những công trình có quy mô vừa và lớn, kế hoạch tiến độ tổng thể (kế ho »ch 
tổng quát) thực hiện dự án xây dựng được trình bày trong báo cáo khả thi thường bao gồm 
các nội dung chính sau đây:

a) L ập danh mục các đầu việc

Các đầu việc được thiết lập ở giai đoạn này tương ứng với danh mục cơ cấu công việc 
cần thực hiện của dự án, như các công tác chuẩn bị, công tác khảo sát, thiết kế, tổ chức 
thi công các hạng mục A, B, c ,  v.v...

Tuỳ thuộc vào quy mô, tính chất phức tạp của dự án, các mảng công việc nêu trên lại 
được phân chia chi tiết thành nhiều hạng mục công việc theo đối tượng, nội dung và thời 
gian ''ần thực hiện khác nhau.

T hí dụ:

- Công tác chuẩn bị có thể chia ra:

Khai thông các thủ tục về tổ chức, pháp lý, thủ tục tài chính, đất đai, mặt bằng xây dựng,...

+ Chuẩn bị các gói thầu, tổ chức đấu thầu - chọn thầu thiết kế, thi công; cung ứng thiết 
bị, vật tư kỹ thuật,...

+ Chế tạo thiết bị và chuyển giao.
- Công tác xây lắp, chạy thử và bàn giao.

+ Triển khai xây lắp các hạng mục A, B, c ,  ... theo một tiến trình có chủ định (về trật 
tự công nghệ, ưu hoá tổ chức thi công và các mục tiêu lợi ích).

+ Nghiệm thu, bàn giao các công việc, các hạng mục theo dự kiến, .v.v...

b) K hối lượng công việc

Khối lượng công việc được xác dinh phù hợp với danh mục đầu việc đã phân chia. Căn 
cứ xác định khối lượng công việc là bản vẽ thiết kế sơ bộ và kế hcạch thực hiện các công

14



tác chuẩn bị đã đưa ra, các giải pháp thi công chính đã được dự kiến khi lập dự án khả thi; 
các quy trình, quy chuẩn xây dựng có liên quan, các văn bản pháp quy quản lí xây dựng 
hiện hành; các định mức và chỉ tiêu khái toán, các yêu cầu có tính nguyên tắc do chủ đầu 
tư đặt ra (kể cả yêu cầu vể cấp vốn đầu tư và quản lí đầu tư), ...

Khối lượng công việc có thể được xác định bằng giá trị, bằng hiện vật hoặc bằng cả 
hai. Tuy ở giai đoạn này, chưa thể đưa ra được con số chính xác, song đối với các cán bộ 
có trình độ chuyên môn cao và có kinh nghiệm , họ có thể định ra được các con số khá sát 
thực, tạo điều kiện thuận lợi cho kiểm  tra, giám sát thực hiện các bước vể sau.

c) X ác  đ ịn h  đ ộ  d à i thờ i g ian  thự c  h iện  cá c  đ ầ u  v iệc , các h ạ n g  m ụ c

Tuỳ theo  quy m ô, tính chất hay yêu cầu chi tiết trong quản lí  dự án, đơn vị đo độ dài 
thời gian thực hiện các đầu việc hay các hạng mục có thể được chọn là tuần kỳ, tháng hay 
quý. Ở m ột số nước người ta đã xây dựng bộ định mức độ dài thời gian thực hiện các 
hạng m ục, các công việc theo quy mô và tính chất công trình. Nếu có tài liêu này sẽ rất 
thuận tiên cho việc bô' trí kê hoạch và lập tiến độ tổng thể thực hiện danh mục đầu việc 
của dự án. Những nước không có điều kiện này như ở V iệt Nam, việc xác định độ dài thời 
gian thực hiện các đầu việc, các hạng mục có thể thực hiện theo thứ tự sau:

- Phân tích tính chất các đầu việc hay hạng m ục, cơ cấu công việc trong chúng và khòi 
lượng đi kèm

- Phân tích các giải pháp công nghệ và điều kiện tổ chức có thể sử dụng trong thực thi 
dự án.

Nếu là đầu việc hay hạng mục không phức tạp, có khối lượng không lớn, đã từng được 
thực hiện tương tự ở một số dự án trước nó thì có thể phân tích, so sánh với cái đã được 
thực hiện về sự chênh khối lượng, mức độ phức tạp và điểu kiộn thực hiện, từ đó suy ra độ 
dài thời gian cần thiết để thực hiện đầu việc hay hạng m ục đang xét (gọi là phương pháp 
lựa chọn tương tự).

Nếu đầu việc hay hạng mục thuộc loại có khối lượng lớn, phức tạp, được thực hiện lần 
đầu hay trong điểu kiện rất khác nhau thì để có được thời gian thực hiộn hợp lý và khả thi, 
cần phải trài qua m ột bước trung gian gọi là thiết kế  kế hoạch tiến đọ phụ trợ. Quy mô và 
m ức độ chi tiết của kế hoạch tiến độ phụ trợ sẽ phụ thuộc vào quy mô và mức độ phức tạp 
của các tổ hợp công tác trong hạng mục hay đầu việc.

V  í d ụ

- Cần xác định thời gian xây lắp m ột hạng mục nhà xưởng trong m ột dự án công 
nghiệp, trong trường hợp này, danh mục các tổ hợp công việc của k ế  hoạch tiến độ phụ 
trợ  có thể là:

( 1 )  T h i c ô n g  m ó n g  và kết cấ u  dưới m ặt đất.

(2) Thi công kết cấu nâng đở và bao che.

(3) Lắp đặt thiết bị công trình và dây chuyền sản xuất.

(4) Công tác hoàn thiện và kiểm tra nghiệm thu.

(5) Chạy thử và bàn giao.
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Trên cơ sở khối lượng công tác và giải pháp công nghệ phổ biến có thể lựa chọn và sự 
bố trí hợp lý tiến trình thực hiện các tổ hợp công việc trên đây sẽ có được một kế hoạch 
tiến độ khả thi (vấn đề này sẽ được đề cập kỹ hơn ở phần tổ chức thi công dự án nhiều 
hạng mục). Từ tiến độ này sẽ tìm ra được đường găng thực hiện hạng mục, độ dài đường 
găng này sẽ là độ dài thời gian thực hiện hạng mục cần đưa vào trong tiến độ tổng thể 
theo đầu mục đã được xác lập (lẽ d ĩ nhiên có thể phải gia giảm chút ít để dự phòng).

Ngoài ra, cũng có thể sử dụng định mức đã có của nước ngoài nếu thấy phù hợp hoặc 
có thể điều chỉnh cho phù hợp để sử dụng.

d) Ấ n  định tiến trình thực h iện  các đầu  việc, các hạng  m ụ c  và quan  h ệ  ghép nối giữa chúng

Khi sắp xếp tiến trình thực hiện các hạng mục (hay tổ hợp công việc) cần phân tích, 
xem xét 3 loại quan hệ chính sau đày.

* Q uan h ệ  theo  th ứ  tự  k ỹ  thuậ t, th ứ  tự  công  nghệ ha y  m ộ t trình  tự  b ắ t buộc nào  đó, v í dụ:

- Trong công tác chuẩn bị, phải làm xong thủ tục pháp lý về vốn, về quyền sử dựng đất 
thì mới cho phép thực hiện công việc giải phóng mặt bằng.

- Trong thi công các loại đường dây dẫn có cột đỡ thì hệ thống cột đỡ phải được thi 
công trước đến một giai đoạn nào đó công việc lắp đặt dây dẫn mới được bắt đầu.

- Trong xây dụng các khu nhà ở, cùng với việc sắp xếp hợp lý tiến t r ình  xây cất và bàn 
giao các ngôi nhà, còn cần phải bố trí sự khởi đầu và kết thúc của các hạng mục hạ tầng 
kỹ thuật đáp ứng nhu cầu sinh sống tối thiểu của dân cư đến ở theo từng giai đoạn của dự 
án như đường giao thông, cấp thoát nước, cấp điện, cảnh quan môi trường, v.v...

- Trong đầu tư x â y  d ự ng c ô n g  n g h iệp ,  chẳng hạn m ộ t  nhà m á y  nhiệt đ iện  g ồ m  n h iều  tổ 

máy phát điện, m uốn dự án được đưa vào sử dụng từng phần theo tiến trình lắp đặt các tố 
máy thì không chỉ cần phải phân đoạn thi công tốt cho hạng m ục đặt máy phát điện mà 
m ột loạt các hạng mục có liên quan khác cũng phải dưực sắp xếp triển khai và hoàn thành 
đồng bộ, đó là các hạng mục thuộc dây chuyền cung cấp hơi áp lực cho máy phát, trạm 
biến áp và các đường dẫn vào - ra của nó; chí cần một ống khói cho tất cả các tổ máy 
nhưng nó lại phải được bắt đầu khởi công vào lúc thích hợp để có thể đưa vào sử dụng 
trước khi tổ máy phát điện đầu tiên vận hành, v.v...

* Q u a n  h ệ  v ề  t ổ  ch ứ c  thự c  h iện

Những nhân tố tạo nên quan hệ này là rất nhiều, có thể kể ra một số thường phải xem 
xét kỹ khi ấn định thứ tự triển khai và kết thúc các hạng mục trong kế hoạch tiến độ tổng 
thể, đó là:

- Cần lưu ý đến ý đồ và yêu cầu đặt ra trong giai đoạn thực hiện dự án, như: cường độ 
đầu tư vốn cho dự án; dự kiến thời gian thực hiện dự án theo giai đoạn và toàn bộ (đặc 
biệt là khi có quy định đưa dự án vào sử dụng trước từng phần); định hướng chung về sử 
dụng giải pháp công nghệ và lực lượng trong thi công xây lắp, và các yêu cầu có liên 
quan khác.
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N ếu sử dụng phương thức tổng thầu cả thiết kế, cung ứng vật tư và thi công thì cần biết 
khai thác triệt để lợi thế  của phương thức này trong sắp xếp thứ tự thực hiện các hạng 
m ục và tối ưu hoá thời gian thực hiện của toàn dự án. Phương thức này cho phép nhìn 
nhận và giải quyết các vấn đề từ thiết kế, chuẩn bị thi công, thi công xây lắp đến bàn giao 
theo quan điểm  tổng thể và có lợi về toàn cục. Trường hợp này, công việc thiết kế  chỉ cần 
tiến hành đến một giai đoạn nhất định là cho phép bắt đầu chuẩn bị thi công và khởi công 
xây dựng. G iải pháp kỹ thuật và tổ chức sẽ được lựa chọn theo yêu cầu chung của nhiều 
hạng mục nhằm tận dụng tối đa công suất xe máy và năng lực sản xuất của các đơn vị 
tham  gia thi công trên công trường, làm cho quá trình triển khai các hạng mục được thực 
hiện nhịp nhàng, liên tục.

Nếu dự án được phân thành nhiều gói thầu và giao cho nhiều nhà thầu thực hiện thì 
quan hệ giữa công tác thiết kế, công tác chuẩn bị xây dựng và thi công xây lắp cần phải 
được xem xét, khống chế nghiêm ngặt về nội dung và thời gian thực hiện, tránh tình trạng 
gây cản trở lẫn nhau hoặc làm hỗn loạn hoạt động trên công trường.

Ngoài ra, khi ấn định thứ tự triển khai các hạng mục còn phải xét đến năng lực thực 
hiện của các nhà thầu, điều kiện cung cấp tài chính và giải ngân, điều kiện mặt bằng thi 
công và các giải pháp đảm bảo khác.

* Quan hệ hướng tới sự tối ưu

Có thể nhận thấy rằng nếu sắp xếp để các hạng mục được triển khai đồng loạt hoặc 
được thực hiện theo kiểu xếp hàng tuần tự, xong hạng mục này tiếp đến hạng mục khác 
thì cá  hai cách đều cần có những điều kiện nhất định và kéo theo là những nhược điểm 
vốn có của phương pháp.

Kiểu tuần tự sẽ làm cho thời gian thực hiện dự án bị kéo dài lê thê, gián đoạn sản xuất 
sẽ thường xuyên xảy ra và theo đó là sự tổn thất, lãng phí rất lớn về sử dụng vốn và các 
nguồn lực trong thời kỳ xây dựng; giải pháp khởi công và thực hiện song song đồng loạt 
các hạng mục thì cũng không ổn, thứ nhất - vì hầu hết các dự án sẽ có một số hạng mục 
phải bố trí thực hiện theo thứ tự trước sau bởi lý do công nghệ hay do một điều kiện bắt 
buộc nào đó (như việc chặn dòng chảy để đắp đập chỉ có thể thực hiện vào mùa khô kiột), 
thứ  hai - nếu tiến hành song song đồng loạt các hạng mục ắt dẫn đến nhu cầu sử dụng 
nhân lực và các phương tiện xe máy thi công tăng lên gấp bội; cường độ đầu tư và hoạt 
động cung ứng trở  nên không bình thường, khối lượng xây dựng tạm tăng lên m ột cách 
không cần thiết; gián đoạn sản xuất và sự chờ đợi của các phương tiện thi công, của lực 
lượng lao động vẫn thường xuyên xảy ra; tình trạng thừa - thiếu về nguồn lực sản xuất 
luôn luôn xuất hiện, làm cho hoạt dộng quản lí và điều hành dự án trở nên căng thẳng và 
bị động. Kết quả là dẫn đến những tổn thất và lãng phí lớn về nhiều mặt. Chính vì vậy, 
khi thiết kế  kế  hoạch tiến độ tổng thể, cần căn cứ vào kiến thức khoa học tổ chức, các dữ 
liệu tin cậy và kinh nghiệm thực tiễn để xếp đặt thứ tự thực hiện các hạng mục, các đầu 
việc một cách hợp lý, tạo tlmận lợi cho việc khống chế hạn mức đầu tư, kiểm soát chất

- Những dự kiến về phương thức và điều kiện thực hiện
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lượng, khống chế tiến độ từ tổng thể đến chi tiết theo từng hạng inục, từng đầu viộc của 
dụ án.

Thí dụ vể lập kế hoạch tiến độ một dự án xây dựng thuỷ điện có quy mô lớn trên một 
dòng sông của Việt Nam, bao gồm hai tổ hợp DI và D2. Trong báo cáo khả thi, người ta 
đã đưa ra dự kiến tiến trình từ công tác chuẩn bị đến hoàn thành bàn giao toàn bộ dự án - 
bao gồm nghiên cứu khả thi, chuẩn bị thủ tục xây dựng đến tiến hành xây dựng và bàn 
giao cuối cùng là 10 năm. Thời gian của tiến trình được đo bằng quý - bắt đầu từ quý I- 
1999, bàn giao đưa vào vận hành tổ hợp DI vào cuối quý iV-2007, tổ hợp D2 vào cuối 
năm 2008. Từ tiến trình chung, ngưòi ta đã xác định được các đầu việc thuộc đường găng 
đối với từng tổ hợp và thiết kế kê hoạch tiến độ tổng thể cho từng tổ hợp ở mức chi tiết 
hơn - đối với tổ hợp DI đó là bảng 1 - 1 và sơ đồ hình 1 - 2.

Bảng 1-1. Các công việc thuộc đường găng của dự án DI

Thứ tự Hoạt động/ lình thế Thời điểm

1 Yêu cầu vay vốn 6/2000

2 Hiệp định vay vốn 3/2001

3 Tuyển chọn tư vấn 4-6/2001

4 Thiết kế chi tiết, lập hồ sơ mời thầu từ 7/2001

5 Đấu thầu - chuẩn bi từ 1/2002

6 Đấu thầu - dẫn dòng thi công từ 1/2002

7 Đấu thầu - công tác xây dựng từ 10/2002

8 Bắt đầu công việc - công tác chuẩn bị từ 7/2002

9 Bắt đầu công việc - dãn dòng thi công từ 1/2003

10 Bắt đầu công việc - công tác xây dựng từ 1/2004

11 Dẫn dòng thi công 12/2004

12 Thi công đập (từ đê quai) 34 tháng

13 Tích nước hồ chứa từ 10/2007

14 Kiểm tra chạy thử thiết bị phát điện 12/2007

15 Nghiệm thu chạy thử nhà máy thuỷ điện cuối 12/2007

1.3.3.3. Làm rõ những điều kiện đáp ứng giai đoạn xây lắp

Để giai đoạn xây lắp được tiến hành thuận lợi và có hiệu quả, trong báo cáo khả thi 
còn cần làm rõ các điều kiện và sự đảm bảo về nhiều mặt như: bảo đảm tài chính và cách 
thức thanh toán; phương thức cung cấp các nguồn lực; điều kiện vể giao thông, cung cấp 
năng lượng, nguồn nước; điều kiện dân cư, xã hội, môi trường; điều kiện về mặt bằng xây 
dựng, v.v... <
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Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng là một nội dung quan trọng cần đưa ra trong báo cáo 
khả thi, nó bao gồm hai vấn đề, thứ nhất là quy hoạch vị trí công trình và các hạng mục 
của dự án; thứ hai là quy hoạch sử dụng đất phục vụ thi công xây lắp.

Quy hoạch tổng thể sử dụng đất và m ặt bằng thi công ờ giai đoạn này m ang tính định 
hướng và bao quát chung, cần phải làm rõ ý nghĩa và nội dung cần thực hiện để tạo điều 
kiện thuận lợi cho triển khai thực hiện dự án và góp phần giảm chi phí chung.

a ) Ý  n g h ĩa  tổ  c h ứ c  tổ n g  m ặ t b à n g  th i c ô n g

Tổng m ặt bằng thi công (TMB thi công) là không gian bố trí tài sản, phương tiện và 
các điểu kiộn hạ tầng kỹ thuật phục vụ thi công xây dựng công trình, là nơi diễn ra sự 
phối hợp hoạt động của các lực lượng tham gia trong quá trình chuẩn bị xây dựng và thi 
công xây lắp trên công trường.

Tổng mặt bằng được thiết kế tốt sẽ tận dụng được không gian sản xuất xây lắp, tiết 
kiệm sử dụng đất; tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho các hoạt động trên công trường; 
làm giảm bớt khối lượng xây dựng các công trình tạm (như đường xá, kho bãi, nhà tạm, 
hệ thống cấp thoát nước, cung cấp năng lượng, hệ thống nhà xưởng sản xuất phụ trợ), tiết 
kiệm chi phí vận chuyển công trường; đảm bảo vệ sinh môi trường.

b ) N ộ i  d u n g  th iế t  k ế  tổ n g  m ặ t b â n g  th i c ô n g  (c ò n  g ọ i là  m ặ t b ằ n g  th i c ô n g  tổ n g  thể)  

trong báo cáo khả thi

Đ ối với các dự án xây dựng có quy mô vừa và lớn, có thể phải đưa ra hai loại tổng mặt 
bằng phù hợp với giai đoạn công việc, đó là:

- Mật bằng tổng thể cho giai đoạn san lấp và giải phóng mặt bằng, ở loại này cần làm rõ:

+ Tinh trạng tự nhiên của m ặt đất (cao đạc m ặt đất; các công trình, hiện vật, vật cản 
trên và dưới m ặt đất, ...)•

+ Quy m ô tổng mặt bằng - chỉ rõ phần đất được chiếm  vĩnh viễn cho dự án và phần đất 
phải thuê hoặc trưng dụng phục vụ thi công; khối lượng san lấp, dự kiến giải pháp san lấp 
và giải phóng mặt bằng (cho toàn the hoặc có thể phải chia ra theo giai đoạn).

+ Vị trí các đầu mối tiếp cận công trường như điểm  nối vào m ạng đường bộ, đường 
sắt (nếu có), bến cảng (nếu có), đường điện và trạm biến áp, nguồn cấp nước, hướng 
thoát nước,...

+ Vị trí các nhà xưởng sản xuất phụ trợ, kho bãi, làng xây dựng, ... có ý định bố trí 
ngoài phạm vi công trình.

+ Dự kiến khối lượng và khái toán ứng với danh mục đầu việc đã lập.

- M ặt bằng tổng thể cho giai đoạn xây lắp công trình, trên đó cần m ô tả rõ:

+ Vị trí các công trình, các hạng mục vĩnh cửu trên và dưới m ặt đất.

+ Hệ thống giao thông chính trên phạm  vi toàn công trường.

+ Hệ thống cấp thoát nước, cấp điện chung trên công trường.
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+ V ị trí và diện tích cần xây dựng các công trình tạm sử dụng chung trên toàn công 
trường như kho bãi, nơi để xe máy, mặt bằng sản xuất phụ trợ, nhà làm viộc và điều hành 
thi công, khu vực ăn ờ chính của những người hoạt động trên công trường,...

+ Dự tính khối lượng và khái toán cho các đầu việc trên đây.

Đ ể đảm  bảo tính hợp lý, tiết kiệm khi thiết kế  m ặt bằng thi công tổng thể, cần tôn 
trọng những yêu cầu có tính nguyên tắc sau đây:

+ Phải quán triệt quan điểm tiết kiệm sử dụng đất trong thi công, nếu thấy thực sự cần 
thiết mới thuê đất (hoặc trưng dụng). Phải tính toán thoả đáng về kinh phí chiếm dụng đất 
thi công - kể cả kinh phí khôi phục nguyên trạng và xử lý môi trường sau khi sử dụng xong.

+ Phải có quan điểm  tiết kiệm  xây dựng tạm: Xây cất vừa đủ và phù hợp theo yêu cầu 
của tiến độ thi công. Cần xem xét giải pháp thi công trước một số hạng mục vĩnh cửu để 
sử dụng trước trong thời kỳ thi công (như nhà cửa, kho bãi, đường xá,... kể cả đường sắt
nếu có).

+ Phải tôn trọng những quy định vể an toàn phòng hộ, bảo vệ m ôi trường.

+ Phải có quan điểm  tối ưu trong quy hoạch và xây dựng tạm trên tổng mặt bằng: tối 
ưu về khối lượng xây dựng tạm, về giao thông, về bố trí mạng kỹ thuật hạ tầng, vệ sinh 
công nghiệp v.v...

Đối với loại dự án có quy mô lớn, khi xác định vị trí xây dựng các hạng mục sản xuất 
phụ trợ  như khai thác và gia công vật liệu, sản xuất cấu kiện, sửa chữa xe máy, v.v... có 
thể phải xét đến khả năng chuyển hướng mục tiêu phục vụ (hoặc mục tiêu sử dụng) khi 
dự án đã kết thúc mà không làm ảnh hưởng đến sự hoạt động lâu dài của dự án.

c) Làm rõ nội dung và kế  hoạch thực hiện công tác chuẩn bị, bao gồm công tác chuẩn bị 
do phía chủ đầu tư phải thực hiện và công tác chuẩn bị do phía các nhà thầu đảm nhiệm. 
Trong giai đoạn này, công tác chuẩn bị thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư là chính.

1.3.4. Thiết kế thi công trong giai đoạn thiết kê công trình

Trong giai đoạn thiết kế, nhiệm vụ thiết kế về công nghộ, về kiến trúc, kết cấu và kỹ 
thuậl công trình giữ vai trò chủ chốt. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng công trình, giảm 
chi phí trong thi công xây lắp, đòi hỏi các nhà thiết kế  phải luôn quán triệt các quan điểm:

- Sản phẩm  thiết kế  phải tạo cho thi công được thuận lợi, có chất lượng, an toàn và 
tiết kiệm.

- Sản phẩm thiết kế  phải đầy đủ, rõ ràng, làm cho người thi công có điều kiện thực 
hiện nguyên tắc: hiểu rõ thiết kế và làm đúng thiết kế.

Đối với các dự án có quy mô đầu tư vừa và lớn, gồm nhiều hạng mục, sau khi làm 
xong thiết kế, nhà thiết kế cần phải đưa ra thiết kế tổ chức thi công, có thể gọi là thiết kế 
tổ chức thi công khái quát (hiện nay tại Việt Nam, chưa có quy định cụ thể về vấn đề 
này), văn bản này được xem xét giải quyết theo yêu cầu đặt ra của toàn công trình.
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v ề  m ặt công nghệ, cần nêu ra những giải pháp kỹ thuật thi công có thể sử dụng, quy 
trình quy phạm và tiêu chuẩn chất lượng cần tuân theo. Đối với công trình, hạng mục 
công trình có mức độ phức tạp đặc biệt, hoặc có ý định áp dụng một giải pháp công nghệ 
thi công mới, nhà thiết kế phải đưa ra những chỉ dẫn chi tiết và nếu cần còn phải có biện 
pháp chọn thầu thích hợp, phải có kê hoạch đào tạo, tập huấn và làm thử trên mô hình. 
Nhiều trường hợp còn phải làm rõ trình tự thi công, giải pháp duy trì ổn định cho kết cấu 
và an toàn cho tác nghiệp.

V ề thiết kế  tổ chức thi công - do giải pháp th iết k ế  đã được làm  rõ nên các phương án 
tổ chức thi công được xem xét và ấn định rõ ràng, thích hợp hơn (so với các dự kiến đưa 
ra trong báo cáo khả thi). Nội dung của thiết kế tổ chức thi công ở giai đoạn này cũng bao 
gồm: danh mục các hạng m ục, các đẩu việc, khối lượng và thời gian thực hiện các đầu 
việc; bố trí thứ tự triển khai các hang m ục Iheo công nghệ và tổ chức thi công hợp lý - đặc 
biệt là phải chỉ rõ m ốc thời gian phải hoàn thành của các công việc, các hạng m ục liên 
quan đến việc đưa công trình vào khai thác sử dụng từng phần; phương án chung về tổng 
mặt bằng thi công, trình tự và nội dung chính của công tác chuẩn bị.

Có thể nói, nếu nội dung thiết kê điểu kiện thi công tổng thể trong giai đoạn làm báo 
cáo khả thi và thiết kế tổ chức thi công khái quát trong giai đoạn thiết kế được thực hiện 
đầy đủ, có căn cứ khoa học và khả thi thì sẽ giúp cho các nhà tư vấn đại diện chủ đầu tư 
quản lý dự án có được các số  liệu quan  trọng để thực hiện chức năng giám  sát, thẩm  định 
trong xét thầu và quản ]ý, khống chế quá trình thực hiện về thời gian, chi phí, chất lượng 
và bàn giao công trình sau này.

1.3.5. Thiết kê tổ chức thi công trong giai đoạn dấu thầu, chọn thầu

Đối với các nhà thầu, việc có tham gia tranh thầu hay không là một vấn đề chuyên 
môn phức tạp trong hoạt động kinh doanh xây lắp, nó đã được để cập khá kỹ ờ nhiều tài 
liệu chuyên môn. Trong cuốn sách này chỉ tập trung đề cập đến những vấn đề thuộc công 
nghệ và tổ chức thi công cần thực hiện trong hồ sơ bỏ thầu khi nhà thầu đã quyết định 
tham gia tranh thầu xây dựng công trình.

Hồ sơ tranh thầu là một kiểu văn bản dự thi có những đặc điểm và yêu cầu sau đây:

- Phải được thể hiộn đúng theo khuôn m ẫu quy định tại quy ch ế  đấu thầu hiện hành và 
có thể phải thoả mãn thêm các yêu cầu do chủ đầu tư đặt ra (đĩ nhiên không được trái các 
quy định hiện hành).

- Cần làm  rõ năng lực, kinh nghiệm  và th ế  m ạnh cạnh tranh giành chiến thắng của 
nhà thầu.

- Vì lợi ích của đơn vị m ình nhưng phải biết tôn trọng đúng mức lợi ích của chủ đầu tư, 
của Nhà nước và của chính đơn vị mình. Viết ra thế nào phải làm được như vậy.

- Phải trải qua thẩm  định, xét duyệt nghiêm  ngặt, công bằng về nhiều m ặt, trong đó 
quan trọng hơn cả là về các chỉ tiêu chất lượng, thời gian thi công và giá sản phẩm.
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a )  S ự  p h ù  hợ p  g iữ a  v iế t và là m  (g iữa  d ự  kiến  vù  thực h iệ n )

Trong khi làm hổ sơ dự thầu, nhà thầu cần tôn trọng m ột yêu cầu có tính nguyên tắc:
"Làm được như đã viết", mục đích của việc này là để:

- T ránh làm những điều sai lệch về năng lực chuyên m ôn - kỹ thuật và tổ chức thi công 
của nhà thầu nhằm chèo kéo thắng thầu.

- Làm  cho nhà thầu khi soạn thảo hồ sơ bỏ thầu phải nghiêm  túc và có ý thức trách 
nhiộm với khách hàng. Phản ánh trung thực, khách quan về năng lực và điều kiện thi công 
xây lắp của mình là việc làm tôn trọng chủ đầu tư, có tác dụng củng cố địa vị canh tranh 
và uy tín lâu dài của đơn vị.

M ặt khác, làm được điều này nhà thầu sẽ có cơ sở tin cậy tổ chức và kiểm soát hoạt 
động của mình theo hướng có lợi nhất cho cả doanh nghiệp và khách hàng.

Cũng cần phải hiểu rằng, ở đâu và lúc nào cũng có thể có nhưng nhà thầu sử dụng các 
thủ đoạn sai trái, các hành vi tiêu cực để cố tình tranh giành thắng thầu, làm như vậy là 
trái đạo đức kinh doanh, có thể chuôc lấy thất bại nặng nề sau khi thắng thầu, tự chôn vùi 
dần uy tín và sự phát triển bền vững của đơn vị. Do vậy, cần có biện pháp hạn chế  dần và 
đi đến loại trừ các hành vi loại này trong đấu thầu xây dựng.

b ) N ộ i  d u n g  vê c ô n g  n g h ệ  và tổ  ch ứ c  th i công cần  th ể  h iệ n  tro n g  h ồ  s ơ  d ự  thầu

Trong hồ sơ tham gia tranh thầu, người soạn thảo cần righiên cứu và trình bày rõ các 
nội dung vể công nghệ và tổ chức thi công sau đây:

- Làm rõ định hướng thi công tổng quát cho toàn công trình, cho từng giai đoạn chủ yếu.

- M ô tả những nội dung chính về giải pháp công nghệ và tổ chức thi công dự định áp 
dụng cho các hạng mục, các tổ hợp công việc phức tạp; các dự kiến áp dụng công nghệ 
mới (nếu cần).

- Thiết kế kế hoạch tiến độ thi công.

Kế hoạch tiến độ thi công được lập trong hồ sơ bỏ thầu chưa hoàn toàn là kế hoạch
thực hiện, lại càng không phải là kế  hoạch tác nghiệp. Nhưng nó đã là những dự kiến có 
xét đến năng lực và điều kiện chung của nhà thầu, xét đến điều kiện của địa điểm xây 
dựng và những yêu cầu do chủ đầu tư đặt ra - được tư vấn phía chủ đầu tư thẩm định, chấp 
nhận nếu được xét thắng thầu.

Mức độ phân chia chi tiết của các đầu mục công việc của kế hoạch tiến độ phụ thuộc 
vào quy mô, tính chất của các hạng mục. Hình thức thể hiện của kế hoạch tiến độ có thể 
sử dụng là sơ đồ đoạn thẳng (tiến độ GANTT) hay sơ đồ m ạng (nếu phía chủ đầu tư 
không có yêu cầu cụ thể).

- D ự kiến sử dụng vật liệu, cấu kiện, trang thiết bị kỹ thuật công trình và giải pháp 
cung ứng.

- Quy hoạch tổng mặt bằng thi công; nội dung và tiến độ thực hiện các công tác chuẩn bị;
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- Những giải pháp đảm  bảo chất lượng, an toàn phòng hộ và vệ sinh m ôi trường.

- Sự liên danh, hợp tác trong thi công, lựa chọn thầu phụ (nếu có).

Mọi nội dung mà một hồ sơ dự thầu phải làm quy tụ lại ở việc đưa ra được giá bỏ thầu 
hợp lý và có xác suất thắng thầu cao nhất.

1.3.6. Thiết kế tổ chức thi công trong giai đoạn thi công

a ) Đ ặ c  đ iể m  và m ộ t sô  q u y  đ ịn h

V iệc lập hồ sơ thiết kế  tổ chức thi công ở giai đoạn thi công xây lắp là do nhà thầu trực 
tiếp thi công công trình thực hiện. Đây chính là giai đoạn lập kế hoạch và tổ chức thực 
hiộn nhằm biến sản phẩm xây dựng từ bản vẽ thiết kế trên giấy trờ thành công trình hiện 
thực đưa vào sử dụng. Trình tự và nội dung chi tiết của vấn đề này sẽ được đề cập kỹ ở 
các chương sau. Sự khác biệt của thiết k ế  tổ chức thi công cho giai đoạn thi công so với 
các giai đoạn trước có thể khái quát như sau:

- Thiết k ế  tổ chức thi công cho giai đoạn thi công xây lắp công trình do nhà thầu trực
tiếp thi công chịu trách nhiệm  soạn thảo.

- Khi thiết lập văn bản tổ chức thi công ở giai đoạn này, phải xem xét đưa vào những 
điểu kiện thi công cụ thể về giải pháp kỹ thuật và thiết bị thi công đi kèm; về cách thức tổ 
chức lao động và sử dụng lực lượng trên công trường cho từng hạng mục, từng tổ hợp 
công tác; về điều kiộn mặt bằng thi công và sự bố trí tài sản, phương tiện thi công thực tế 
trên m ặt bằng, v.v...

Về kế hoạch tiến độ xây lắp: mọi dự kiến triển khai xây dựng công trình được quy tụ 
thể hiện ở  k ế  hoạch tiến độ thi công. Khi thiết k ế  k ế  hoạch tiến độ ở giai đoạn này cần lưu 
ý các yêu cầu sau đây:

+ Kế hoạch tiến độ này phải được thiết lập trên cơ sở giải pháp tác nghiệp xây lắp dự 
định cho các hạng mục và các công tác chủ yếu.

+ Danh m ục đầu việc được phân chia chi tiết hơn, phù hợp giải pháp công nghệ đã 
chọn; khối lượng công việc được xác định phù hợp phương án kỹ thuật và tổ chức thi 
công được áp dụng.

+ Đ ộ dài thời gian thực hiện các đầu việc, các hạng m ục không được ấn định theo định 
mức chung m à được tính toán trên cơ  sở năng suất thực tế  của phương tiện thi công và lực 
lượng lao động đã chọn, nên độ chính xác cao hơn.

+ Thứ tự thực hiộn các đầu việc được ấn định thông qua tính toán các quan hệ về công 
nghệ và tổ chức để có nhiều quá trình xây lắp được triển khai liên tục, nhịp nhàng, tận 
dụng triệt để năng lực thi công và mặt bằng sản xuất.

Có thể có một sô' hạng mục được bố trí đưa lên thực hiện sớm hơn nhằm đáp ứng sử 
dụng tạm cho đom vị thi công như: làm tuyến đường sắt trước để chuyên chở vật liệu, thiết 
bị phục vụ thi công (nếu dự án có đường sắt đi vào như nhà máy xi măng Bỉm Sơn); làm
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nhà kho (có trong danh mục của dự án) trước để chứa vật liệu, thiết bị xây dựng (như kiểu 
nhà máy sợi Hà Nội); làm trước một số nhà vĩnh cửu thuộc dự án như nhà ở, nhà làm 
việc... để bố trí chỗ ở và làm việc tạm cho đơn vị thi công (như kiểu công trình thủy điện 
Sông Đà).

+ Phải xác định các chỉ tiêu kinh tế  - kỹ thuật phù hợp tiến độ đã lập và có thể phải 
tiến hành ưu hoá kế hoạch tiến độ theo những yêu cầu nhất định.

Qua những nội dung phải làm trên đây thấy rằng giải pháp thi công và kế hoạch tiến 
độ thi công được đưa ra ở giai đoạn này có thể khác nhiều so với các giải pháp và kế 
hoạch thực hiện đã được đưa ra trong hồ sơ bỏ thầu, điều này là được phép nếu như không 
dẫn đến sự phá vỡ các yêu cầu về chất lượng thi còng, tổng tiến độ và dự toán thi công 
xây lắp đã được thoả thuận trong hợp đồng thi công.

Mặt khác, trong quản lí thực hiện dự án đầu tư xây dựng, người ta chấp nhận một xu 
hướng: Toàn bộ khống chế cục bộ, giai đoạn trước khống chế giai đoạn sau, để m ột hành 
lang lợi ích hợp lý dành cho những 
đơn vị tham gia nếu họ đã thực hiện c 
được các giải pháp làm cho chất lượng 
sản phẩm tốt hơn, thời gian thực hiện 
ngắn hơn và chi phí sản xuất ít hơn.
Chẳng hạn, khi xem xét hai yếu tố 
quan trọng là chi phí đầu tư và thời 
gian thực hiện thì xu hướng khống chế 
hai yếu tố này theo các giai đoạn được 
thể hiện tại sơ đồ hình 1 - 3 (I - báo 
cáo khả thi, II - giai đoạn thiết kế, III
- giai đoạn đấu thầu, IV - giai đoạn 
xây lắp), trong đó c  là chi phí dầu tư, 
t là thời gian thực hiện.

b ) S ự  g iá m  sá t củ a  chủ  đ ầ u  tư  đ ố i vớ i nhà  th ầ u  trong  cô n g  tá c  c h u ẩ n  b ị th i c ô n g

Trong quản lí dự án, chủ đẩu tư thường phải ký hợp đồng uỷ thác để các nhà tư vấn 
đại diện họ làm công tác quản lí, điều hành và giám sát quá trình thực hiộn đầu tư. Các 
nhà tư vấn có thể giữ các cương vị từ tổng quản lí dự án đến tư vấn chuyên môn cho 
từng lĩnh vực, trong đó có công tác theo dõi, giám sát các nhà thầu thực hiên các 41ỢP 
đổng  đã ký . Các cán bộ chuyên m ôn làm công tác tư vấn - giám  sát thường gọi là kỹ sư 
tư vấn giám sát.

Sau khi trúng thầu, nhà thầu sẽ phải cùng với kỹ sư tư vấn thương thảo xây dựng văn 
bản hợp đồng để đại diện hai bên ký kết. Sau khi hợp đồng thi công đã được ký kết, mọi 
hoạt động của nhà thầu liên quan đến thực thi hợp đồng phải được kỹ sư tư vấn theo dõi, 
giám  sát. N hiều nước coi đó là một biện pháp hữu hiệu trong quản lí đầu tư xây dựng nên 
họ đã đưa ra những quy định chi tiết, có tính pháp lý về vấn đề này.

H ì n h  1.3: Quan hệ khống chê chi p h í và thời 

gian cùa giưi đoạn trước đối với giai đoạn sau
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Trưức khi khởi công xây dựng công trình, kỹ sư tư vấn phải theo dõi, đôn đốc nhà thầu 
làm tốt các công tác chuẩn bị và k iểm  tra, thẩm định kỹ theo các nội dung sau đây:

- Kiểm tra, thẩm  định về các tiêu chuẩn và có ý kiến chấp thuận các thầu phụ, các nhà 
cung ứng vật liệu, thiết bị, v.v... do nhà thầu chính đề xuất.

- Kiểm tra, thẩm  định các giải pháp kỹ thuật, tổ chức thi công, kế  hoạch tiến độ thi 
công do nhà thầu thiết lập để quản lí và chỉ đạo thi công. Nội dung kiểm  tra thẩm định 
nhằm  vào các yêu cầu chính đã đề cập  ờ m ục a trên đây, cần lưu ý phát hiện những sai sót 
như thực hiện cẩu thả (chỉ cốt hình thức), không đảm  bảo độ tin cậy - đặc biệt là những vi 
phạm về quy trình công nghệ, quy tắc an toàn, làm cản trở hoạt động phối hợp của các 
đơn vị cùng tham gia trên hiện trường hoặc cố ý "đặt bẫy" để xảy ra tranh chấp, đòi bồi 
hoàn, v.v...

- Thẩm định và kiểm  tra trên thực tế  những nội dung của văn bản báo cáo xin khởi 

công do nhà thầu đệ trình, nếu thấy đầy đủ và đúng yêu cầu sẽ trình chủ đầu tư p h t duyệt 
ngày khởi công.

1.4. TỔ  CHỨC XÂY LẮP CÔ NG  TRÌN H

1.4.1. Nhiệm vụ của nhà thầu

Nhà thầu có trách nhiệm  tổ chức thi công xây lắp công trình theo đúng các điều khoản 
đã ghi trong hợp đồng thi công, bao gồm  các chức năng, nhiệm  vụ chính sau đây:

a ) L ậ p  k ế  h o ạ c h  tá c  n g h iệp  và  g ia o  n h iệ m  vụ ch o  c á c  đ ơ n  vị đư ợ c  đ iề u  đ ộ n g  th a m  g ia  

(cần làm rõ các nhiệm vụ chuẩn bị kỹ thuật và cung ứng; sản xuất phụ trợ; công tác xây lắp).

b ) Đ iề u  h à n h  và đ iều  đ ộ  m ọ i h o ạ t  đ ộ n g  sả n  x u ấ t  và  d iễn  b iến  sả n  x u ấ t  h à n g  n g à y  th eo  

k ế  h o ạ c h  tá c  n g h iệ p  đ ã  lậ p ; th ự c  h iệ n  tố t chứ c  n ă n g  p h ô i  hợ p  và đ iều  đ ộ  h o ạ t đ ộ n g  trên  

c ô n g  trường.

c ) T iế n  h à n h  tự  g iá m  s á t  to à n  d iệ n  c á c  h o ạ t đ ộ n g  x â y  lắ p  n h ằ m  đ ả m  b ả o  q u y  tr ìn h , 

q u y  ch u ẩ n  k ỹ  th u ậ t và  a n  to à n  tro n g  sả n  x u ấ t, đ ả m  b ả o  c h ấ t lư ợ n g  và tiến  độ  tro n g  th i  

cô n g ; thự c  h iện  đ ú n g  c á c  đ ịn h  m ứ c  sả n  x u ấ t  và h ạ n  m ứ c  c h i p h í.

d ) Q u a n  h ệ  và  thư ơ ng  th ả o  vớ i k ỹ  s ư  tư  vấn  g iả i q u y ế t  c á c  vấ n  đê  n ẩ y  s in h  n h ư  th a y  

đ ổ i th iế t  kế , p h á t  s in h  k h ố i lư ợng  h a y  n h iệ m  vụ c ô n g  tá c  d o  c á c  n g u yên  n h â n  k h á ch  q u a n  

và m ọ i ách  tắ c  trên  c ô n g  trường.

e) T h ự c  h iệ n  c á c  th ủ  tục  n g h iệ m  th u  và  c h u y ển  g ia o  c ô n g  đ o ạ n ;  n g h iệm  th u  và b à n  

g ia o  tru n g  g ia n ; n g h iêm  th u  - b à n  g ia o  k ế t  th ú c  h ợ p  đ ồ n g  vả b ả o  h à n h  c ô n g  tr ìn h  th e o  

q u y  đ ịn h .

f )  G h i chép , lư u  g iữ  s ố  liệ u , n h ậ t k ý  th i công
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Trong quản lí quá trình xây lắp, nhà thầu cần tuân theo m ột số yêu cầu như sau:

a )  P h ả i th i  cô n g  cô n g  tr ìn h  theo  đ ú n g  th iế t k ế

Q uy định này nhằm đảm bảo cho từng hạng mục công trình được kiến tạo theo đúng 
yêu cầu của chủ đầu tư vế hình khối kiến trúc, công năng sử dụng, kích thước và cấu tạo 
công trình, về chất lượng công trình.

M uốn vậy, nhà thầu phải tiếp nhận hồ sơ thiết kế đầy đủ, cặn kẽ; nghiên cứu nắm vững 
thiết kế, bàn giao - chỉ dẫn để đơn vị thực hiên hiểu đúng và làm  đúng thiết kế.

Tuy nhiên, trong hồ sơ thiết kế thường có thể có sai sót, khiếm  khuyết. Nếu nhà thầu 
phát hiện ra sai sót, cần thòng báo đến kỹ sư tư vấn và bên thiết kế  biết để bổ sung - điều 
chỉnh; nếu nhà thầu muốn thay đổi một số chi tiết của thiết kế  thay đổi chủng loại, nhãn 
m ác của vật liệu đưa vào công trình (m à không làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng xây 
dựng) cũng phải trình kỹ sư tư vấn để có ý kiến chấp thuận bằng văn bản.

b ) P h ả i  th ự c  h iệ n  đ ú n g  c á c  q u y  tr ìn h , q u y  p h ạ m  k ỹ  th u ậ t tro n g  sả n  x u ấ t  k ể  c ả  v iệc  lấ y  

m ẫ u  và  th í  n g h iệ m  v ậ t liệ u  x â y  dựng

c )  P h ả i th ự c  s ự  tôn  trọ n g  c á c  q u y  đ ịn h  h iện  hành  v ề  h o ạ t đ ộ n g  k in h  d o a n h  x â y  lắp ;  

thực hiện đầy đủ mọi điều khoản trong ỈIỢỊ) đồng thi công đã kỷ.

d )  P h ả i tô n  trọ n g  s ự  g iá m  s á t  th i cô n g  từ  p h ía  ngoài.

G iám  sát từ phía ngoài là sự giám sát của chủ đầu tư và của co quan chuyên m ôn làm 
chức năng quản lí nhà nước.

G iám  sát của chủ đầu tư được thực hiện thông qua đội ngũ kỹ sư tư vấn (do chủ đầu tư 
đã ký hợp đồng uỷ thác).

Các kỹ sư tư vấn có chức năng giám sát toàn diện mọi hoạt động liên quan đến xây 
dựng công trình, tập trung vào 3 nhiệm vụ chính, đó là khống chế  chất lượng, khống chế 
tiến độ, khống chế  thực hiện khối lượng và chi phí theo hợp đồng.

Đ ối với các công trình có quy mô vốn đầu tư lớn, kỹ thuật xây dựng phức tạp, còn cần 
phải chịu sự giám  sát giám định định kỳ hay giám sát - giám định theo giai đoạn, nghiệm  
thu trung gian của các cơ quan giám định, kiểm dịnh Nhà nước.

N hà thầu cần tôn trọng và tạo điều kiện để các công tác giám  sát giám  định trên đây 
được thực hiộn thuận lợi, đúng quy định.

1.4.2. Những yêu cầu trong quản lí xây láp
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ĐIỂU TRA s ó  LIỆU PHỤC v ụ  T ổ  CHỨC THI CÔNG 
VÀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG CÔNG TRÌNH

2.1. Đ IỀU  TRA SỐ LIỆU BAN Đ A U  p h ụ c  v ụ  T ổ  CHÚC TH I CÔ NG  CÔNG TRÌN H

2.1.1. Tầm quan trọng của công tác điều tra sô liệu và phương pháp điều tra

Các m ặt liên quan của thi công xây lắp công trình rất rộng, lĩnh vực chuyên m ôn cần 
sử dụng rất nhiều, khối lượng công tác rất lớn, các yếu tố  tác động rất phức tạp. Nếu để 
xảy ra những sai sót về số liệu ban đầu rất có thể dẫn đến những sai lầm  trong thiết kế, 
đưa ra giải pháp kỹ thuật và tổ chức thi công không đúng - gây hậu quả nghiêm  trọng. Do 
vậy, cần phải quan tâm đúng mức đến công việc điểu tra, thu thập các số liệu ban đầu để 
tạo điều kiện làm  tốt công tác chuẩn bị, lựa chọn thoả đáng các giải pháp kỹ thuật và tổ 
chức thi công.

M uốn làm  tốt việc điều tra, thu thập các số liệu ban đầu, cần lập đề cương và kế hoạch 
chi tiết để hành động có mục đích, đảm  bảo độ chính xác, tin cậy và không bỏ sót. Số liệu 
cần điều tra được chia thành hai loại chính: số liệu về tự nhiên của địa điểm  xây dựng và 
số  liệu về kinh tế  - kỹ thuật có liên quan.

Nơi có thể khai thác - thu thập số liệu ban đầu là các cơ quan quản lí đầu tư xây dựng, 
các chủ đầu tư, đơn vị khảo sát - thiết kế, các đon vị sản xuất k inh doanh liên quan đến 
cung ứng vật tư - kỹ thuật, các cơ quan có liên quan tại khu vực xây dựng... Trong quá 
trình điều tra, thu thập các số liệu, cần phải có sự đối chiếu thực địa, nếu thấy còn thiếu 
hoặc chưa đủ độ tin cậy, cần tiến hành khảo sát bổ sung.

2.1.2. Nội dung và tác dụng của các số liệu cần điều tra, thu thập

2.1.2.1. Điều tra tự nhiên khu vực xây dựng công trình

Các số liệu tự nhiên của khu vực và địa điểm  xây dựng công trình cần phải điểu tra, 
thu thập để phục vụ công tác chuẩn bị thi công và triển khai thi công được thuận lợi, bao 
gồm ba loại chính, đó là số liệu về kh í tượng; số liệu về địa hình, địa chất công trình và 
số liệu về địa chất thủy văn công trình.

a) Sô liệu về khí tượng

Các số liệu cần thu thập bao gồm:

* Nhiột độ: N hiệt độ bình quân các tháng, tình trạng nhiệt độ  từ âm 3 ° c  và thấp hơn, 
nhiệt độ 0 ° c , 5 ° c  và thời kỳ xảy ra (nếu có).

Chương 2
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Số liệu này cung cấp thông tin để đưa ra các giải pháp thi công thích Hợp trong m ùa 
đỏng và đề phòng cản trờ sản xuất, sinh hoạt khi nhiệt độ xuống thấp.

* Tình trạng mưa: Mốc thời gian mùa mưa; lượng mưa bình quân trong năm và lượng 
mưa tối đa trong ngày; tình trạng sét đánh.

Các số liệu này giúp cho việc sắp xếp tiến độ và lập biện pháp thi công theo mùa; biện 
pháp chống úng ngập trên công trường và phòng chống sét đánh.

* Tinh trạng gió: số  liệu về hướng gió chủ đạo, tần suất và hoa gió; tình trạng xảy ra 
gió trên cấp 8.

Sử dụng số liệu  về gió để chọn giải pháp xây dựng và bố trí xây dựng tạm trên công 
trường; giải pháp thi công và phòng hộ thích hợp khi tác nghiệp trên cao.

b) S ố  liệ u  vê  đ ịa  h ìn h , đ ịa  c h ấ t cô n g  trình

* Về đ ịa  hình, bao gồm: Bản đồ địa hình khu vực xây dựng; bản đồ địa hình vị trí cồng 
trình; quy hoạch đô thị liên quan (nếu có); sơ đồ vị trí mốc cao đạc và thuỷ chuẩn.

Các số  liệu này phản ánh hiện trạng mặt đất và các chướng ngại vật; cung cấp dữ liệu 
để thiết k ế  tổng m ặt bằng thi công; chọn đất sử dụng tạm trên công trường; tính toán san 
lấp mặt bằng, v.v...

* Số liệu về đ ịa  chất, đó là bản đồ vị trí các lỗ khoan; m ặt cắt địa chất và độ dầy các 
lớp; tính chất cơ  lý của các lớp; cường độ nén và các chỉ tiêu cơ học đất; tình trạng hang 
hốc, chướng ngại và vật cản dưới m ãt đất.

Sử dụng các số  liệu  này để chọn lựa phương pháp thi công đất; chọn phương pháp xử 
lý nền; phương pháp thi công m óng và kết cấu phần ngám; biện pháp phá bỏ, xử lý các 
chướng ngại dưới m óng; kiểm tra thiết kế nền m óng, v.v...

* Số liệu đ ịa chấn  - đó là các sô' liệu về chấn động và động đất tại khu vực xây dựng

Nếu có khả năng xảy ra động đất trong giai đoạn thi công thì phải có biện pháp phòng 
ngừa thích hợp với mức độ động đất có thể xảy ra.

c) S ô  l iệ u  vê  đ ịa  c h ấ t  th u ỷ  văn  cô n g  trình

* Các số  liệu về nước ngầm: cần làm rõ mức nước ngầm cao nhất, thấp nhất và thời gian 
xảy ra; hướng chảy, tốc độ và lưu lượng chảy; lấy mẫu phân tích và đánh giá về chất nước.

Số liệu  về nước ngầm  giúp cho việc chọn phương án thi công m óng, biện pháp hạ 
mức nước ngầm  (nếu cần); khai thác sử dụng nước, xử lý nước và những vấn đề khác có 
liên quan.

* Nước lộ th iên , đó là sông suối, hồ ao, kênh mương lân cận; diễn biến về nước lộ 
thiên theo các tháng trong năm; mức nước, lượng nước, độ sâu dòng chẩy; các kết luận 
phân tích n ư ớ c ,...

Những số liệu  về nước lộ thiên dùng để tính toán giải pháp cấp thoát nước tạm thời; tổ 
chức vận chuyển bằng đường thuỷ; chọn giải pháp thi công công trình dưới nước, v.v...
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2.1.2.2. Những sô'liệu về điều kiện kinh tế - kỹ thuật và xã hội của đia điểm xây dựng

a ) T ìn h  h ìn h  sà n  x u ấ t  vậ t liệ u  x â y  d ự n g  và lự c  lư ợ ng  x â y  d iử ig  tạ i đ ịa  p h ư ơ n g

* Sản xuất vật liệu và kết cấu xây dựng: cần điều tra rõ tên sản phẩm và địa điểm  sản 
xuất; quy cách - chất lượng; năng lực sản xuất, phương pháp sản xuất; năng lực cung ứng, 
cách giao hàng; cự ly vận chuyển, phương thức vận chuyển, đơn giá vận chuyển.

* Lực lượng xây dựng tại đ ịa  phương, bao gồm số lượng, chất lượng và năng lực xây 
lắp của các đơn vị, nhà thầu địa phương - kể cả các đom vị trung ương hay quân đội làm 
kinh tế  đóng tại địa phương, điều kiện chọn làm thầu phụ hoặc hợp tác sản xuất.

b) Các thiết bị, vật liệu đặc chủng hoặc do Nhà nước quản lý

Nếu công trình cần sử dụng các loại vật liệu, vật tư - kỹ thuật và thiết bị thuộc Nhà 
nước quản lý hay thuộc loại đặc chủng thì cần làm  rõ yêu cầu vể chủng loại, quy cách, số 
lượng, chất lượng, điều kiện cung cấp và thời gian cung cấp (m ột lần  hay theo đợt).

c) T ìn h  h ìn h  tà i n g u yên  - k h o á n g  sả n  có  t h ể  k h a i th á c  ch o  c ô n g  tr in h , phải làm  rõ: lén  

vật liệu, khoáng sản; sản lượng, trữ lượng, chất lượng ; lượng khai thác giá khai thác, giá 
xuất xưởng; cự ly vận chuyển, phí vận chuyển.

d) S ố  liệu về điều kiện giao thông vận tải

* Tuyến đường sắt (nếu có) - phải làm rõ vị trí tuyến đường sắt lân cận, cự ly đến công 
trường, điều kiện vận chuyển; chiều dài dỡ hàng của ga, năng lực bốc dỡ và tồn kho; trọng 
lượng, kích thước tối đa của hàng hoá cần vận chuyển; cước phí vận chuyển và bốc xếp.

* Đường bộ: cấp đường, cấu tạo m ặt đường, chiều rộng đường, tải trọng cho phép và các 
điều kiện khống chế  khác; các đơn vị vận tải, năng lực vận tải tại địa phương và phụ cận, 
cước phí vận tải và bốc xếp; cơ sở bảo dưỡng, duy tu sửa chữa xe m áy tại địa phương.

* Đường thuỷ - loại đường thuỷ có thể khai thác, cự ly hàng đến và đi ở hai đầu cảng; 
diễn biến mức nưóc theo mùa; năng lực thông luồng vận chuyển; năng lực và phương tiện 
bốc xếp tại cảng; cước phí vận chuyển, bốc xếp, lưu kho, v.v...

e) Đ iể u  k iệ n  c u n g  cấ p  nư ớ c , đ iện  và  đ iều  k iệ n  th ô n g  tin

* Về cấp thoát nước, cần làm  rõ: m ạng đường ống có sẵn, đường kính ống, mức chôn 
sâu, lưu lượng cấp, áp lực nước, khả năng cung cấp, đầu mối lấy nước, chất lượng nước; 
địa hình địa vật;

- Đ iều kiện khai thác nước ờ sông, hồ, giếng đào - cần làm  rõ nguồn nước, chất lượng, 
phương pháp khai thác; mức nước và lượng nước có thể khai thác theo mùa.

- Thoát nước vĩnh cửu và thoát nước ở thời kỳ thi công, độ dốc thoát nước, tình trang 
úng ngập, V.V..

* Cấp điện và hệ thống thông tin:

- Vị trí nguồn điện, khả năng khai thác, điều kiện dẫn nối đến công trường (làm  rõ về 
dung lượng, điện áp, thiết diện dây dẫn, giá m ua điện); địa hình và cự ly đường dẫn, v.v...
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- K hả năng phải sử dụng máy phát điộn (của chủ đầu tư hoặc của đơn vị thi công).

- Hệ thống bưu điện, mạng thông tin, tính năng đáp ứng của m ạng cho công tác giao 
dịch, quản lí hoạt động sản xuất xây lắp trên công trường.

g) Đ iề u  k iệ n  s ử  d ụ n g  lao  đ ộ n g  vù tình  h ìn h  s in h  h o ạ t - x ã  h ộ i tạ i u ịa  p h ư ơ n g

* Về lao động - Tinh hình phân bố lao động, trình độ văn hoá và nghề nghiệp của lao 
động tại đ ịa  phương, khả năng huy động thường xuyên và huy động theo thời vụ; thu 
nhập và m ức sống; phong tục, tập quán lao động.

* Đ iều kiện về chỗ ở - Sau khi đã dự kiến được số người tối đa có m ặt trên công trường 
(kể cả m ột số  có gia đình đi theo) sẽ tìm hiểu về điều kiện bố trí chỗ ở tại công trường 
hay vùng phụ cận, giải pháp tận dụng các chỗ ở sẵn có.

* Đ iều  kiên sinh hoạt và xã hôi, cần tìm hiểụ và làm ữ

- M ức sống tại địa phương, phong tục, tập quán

- T ình hình cung cấp vật phẩm, hàng hoá và dịch vụ piiực vụ cuộc sống tại khu vực.

- N hững điều kiện vể môi trường và bảo vệ môi trường

h ) N h ữ n g  s ố  liệ u  vê  đơ n  vi th i cô n g  (n h à  th ầ u )

Cần làm  rõ các số liệu sau đây về nhà thầu:

* Lực lượng ;ông nhân: Tổng số, phân loại theo chuyên môn, khả năng huy động 
người cho gói thầu; phương pháp tổ chức lao động và chuyên m ôn hoá lao động; tình hình 
thực hiện định mức lao động và năng suất lao động, đơn giá ngày cổng, v.v...

* N hân viên quản lí và phương pháp quản lí:

- Tổng số  nhân viên, tỷ lệ chiếm  trong tổng số lao đông và cán bộ quản lí; số nhân 
viên kỹ thuật, nhân viên kinh tế  và quản lí, năng lực chung của đội ngũ này.

- Các phương pháp quản lí đang áp dụng.

* M áy m óc và trang thiết bị thi công

- Số lượng, chủng loại, mức độ hiện đại, tình hình khai thác - sử dụng chung, khả năng 
điều động cho công trình.

- Các trang bị kỹ thuật khác như giàn giáo, ván khuôn, v.v...

* K inh nghiệm  thi công

- Các công trình lớn, phức tạp đã từng thi công; những loại hình công trình đã thi công 
trở  thành truyển thống.

- N hững phát m inh, sáng kiến, những chứng chỉ chất lượng đã đạt được.

* M ột số  chỉ tiêu khác, đó là năng lực sản xuất, nãng suất lao động, doanh số hàng 
năm ; chính sách và chỉ tiêu chất lượng, an toàn; biện pháp hạ giá thành; trình độ trang bị 
cơ  giới, v.v...
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2 .2 . C H U Ẩ N  B Ị TH I C Ô N G

Chuẩn bị thi công, tiến hành thi công, nghiệm thu bàn giao là ba giai đoạn hợp thành 
thi công công trình xây dựng. Công tác chuẩn bị thi công nhằm tạo ra những điều kiện thi 
công thuận lợi nhất trên công trường xây dựng, bao gồm nhiều loại công việc xét về mặt 
thời gian và nội dung cần thực hiện.

2.2.1. Chuẩn bị chung trước khởi công dự án xây dựng

2.2.1.1. Các công việc chuẩn bị do phm chủ đầu tư điều hành thực hiện

Thường bao gồm  những nội dung chính sau đây:

- Thành lập Ban Q uản lý công trình (quản lý dự án), cử người chỉ huy.

- Xúc tiến hoàn tất thủ tục sử dụng đất, giải phóng m ặt bằng. Làm  xong các thủ tục khai 
thông đường xá, điện, nước, sử dụng bến bãi, thông tin liên lạc v.v... dẫn đến công trường.

- Theo dõi, đôn đốc công tác th iết kế. Đối với các công trình quy m ô lớn, kỹ thuật 
phức tạp phải đòi hỏi bên thiết kế  đảm  bảo chất lượng và phù hợp các giải pháp thi công 
thông dụng trong nước.

- Thuê tư vấn giám  sát thi công, tiến hành tổ chức đấu thầu - chọn thầu, th iết lập và ký 
kết hợp đồng thi công đúng luật định.

- Đ ôn đốc nhà thầu thực hiện tốt công tác chuẩn bị thi công và làm  báo cáo xin khởi 
công đúng quy định.

2.2.1.2. Các công tác chuẩn bị do phía nhà thầu thực hiện

Sau khi thắng thầu, dành được quyền thi công công trình (hoặc được chỉ định thầu), 
bên thi công phải tiến hành hàng loạt công việc chuẩn bị có liên quan. Nhiều công việc 
được thực hiện độc lập, nhưng cũng có những lúc, những nơi và những công việc khi thực 
hiện cần có sự phối hợp, hỗ trợ theo trách nhiệm của phía chủ đầu tư.

Ở các dự án xây dựng có quy mô vừa và lớn, khối lượng công tác chuẩn bị cũng rất 
lớn, cơ cấu và tính chất công việc khá phức tạp. Để làm tốt công tác này, trước khi bắt tay 
vào công việc, cần phải lập ra kế hoạch thực hiện với danh mục công việc đầy đủ, khối 
lượng công việc tương đối chính xác, biện pháp thực hiện hợp lý, tiến độ thực hiện mạch 
lạc, phân công trách nhiệm thực hiện rõ ràng. Sau đây là những nội dung chính:

- Xác lập cơ cấu chỉ huy, bổ nhiệm lãnh đao chung và kỹ sư trưởng. Tổ chức các bộ phận 
công tác nghiệp vụ, hình thành mới hoặc kiện toàn hệ thống hoạt động quản lý thi công.

- Xác định cơ cấu tham gia và các cơ cấu m ang tính chất chuyên m ỏn hoá, làm rõ nãng 
lực sản xuất có thể khai thác, sự thích ứng trong hoạt động thi công công trình; tuyển 
chọn đơn vị thầu phụ nếu xét thấy cần thiết.

- Tiếp nhận hồ sơ thiết kế, các văn bản liên quan đến thiết k ế  và thi công công trình; 
điều tra thu thập các số liệu về tự nhiên, kinh tế - kỹ thuật ảnh hưởng đến lựa chọn giải
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pháp tổ chức thi công tại khu vực và đ ịa điểm xây dựng công trình (như đã đề cập ở 
mục 2.1); dự kiến sử dụng đất thi công và làm thủ tục xin (hoặc thuê) đất thi công.

- Soạn thảo và phê duyệt hồ sơ thiết k ế  tổ chức thi công công trình phù hợp năng lực 
thi công của đơn vị. Trong đó các thông số  liên quan đến công tác chuẩn bị cần phải làm 
rõ như tổng thời hạn thi công công trình; dự kiến trình tự khởi công và hoàn thành các 
hạng m ục, các đầu việc quan trọng; kế hoạch đưa công trình vào khai thác - sử dụng trước 
từng phần; phương hướng thi công tổng quát, nhu cầu và tiến độ huy động sử dụng nhân 
lực, xe m áy thi công trên công trường; nhu cầu sử dụng các loại nguyên vật liệu, cấu kiện 
xây dựng theo các giai đoạn thi công chính; nhu cầu sử dụng nước, năng lượng, khí nén 
(nếu có) trên phạm  vi toàn công trường, v.v... Các số liệu này là cơ  sở để thiết kế tổng 
m ặt bằng thi công và lập các kế  hoạch cung cấp nguồn lực theo kế  hoạch tiến độ.

- Công tác chuẩn bị ở phía ngoài mặt bằng công trường, như: các tuyến giao thông 
(đường bộ, bến cảng, đường sắt); đường cung cấp điện và trạm  biến áp; trạm cấp và 
đường dẫn nước sạch; hệ thống thoát nước thải v.v... ra vào công trường.

- Bô trí và thực hiện các hạng mục xây dựng tạm bên ngoài. Đối với các dự án xây 
dựng có quy mô tương đối lớn hoặc rất lớn, thường có nhiều hạng mục xây dựng tạm 
được đặt ở ngoài phạm vi mặt bằng chiếm  đất của dự án hoặc ngoài phạm vi hàng rào 
công trường như m ột số cơ sở sản xuất phụ trợ (gia công và phân loại cốt liệu, chế tạo cấu 
kiện bằng bê tông cốt thép hoặc kim loại, gia công gỗ phục vụ công trình, sửa chữa xe 
m áy...), làng xây dựng, v.v... Cần nghiên cứu kỹ và thận trọng trong việc ấn định quy mô, 
tính chất và địa điểm  xây dựng các hạng mục loại này (tốt nhất là làm theo cách lập dự án 
đầu tư chọn phương án xây dựng) nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất chung và xử lý thuận 
lợi khi kết thúc dự án xây dựng.

- Công tác chuẩn bị trong phạm vi công trường

+ Trước hết phải làm tốt công việc xác định mốc trắc đạc thi công; khai phá những 

chướng ngại trên và dưới mặt đất, dỡ bỏ những công trình, vật kiến trúc không cần phải 

lưu lại.

+ Tiến hành san lấp mặt bằng, thi công hệ thống thoát nước bề mặt; tu bổ hoặc kiến 
:ạo m ạng lưới đường tạm , bố trí đường ống cấp nước, đường dây dẫn điện, mạng thông tin 
iên lạc và báo hiệu; xây dựng hệ thống kho bãi; quy hoạch và thi công các công trình, 
ihà cửa phục vụ làm việc, ăn ở và các hoạt động dịch vụ có liên quan; thiết lập giải pháp 
ỉn toàn, phòng hộ cho mọt hoạt động trên công trường.

Có nhiều công việc chuẩn bị phải tiến hành đồng thời, do vậy cẩn có kế hoạch và biện 

)háp phối hợp thực hiện - kể cả những hạng mục công việc chôn ngầm dưới m ặt đất. Ở 

ìhững khu vực cần phải lấp đất tôn nền, nên có phương án lắp đặt các đường dẫn ngầm 
rước khi tôn nền; tại khu vực phải đào đất hạ thấp mặt bằng, nên thi công các đường dẫn 
Igầm sau khi đã làm xong việc hạ thấp m ặt bằng.

33



Đối với hệ thông giao thông, hệ thống cấp điện, cấp nước thuộc loại vĩnh cửu, nếu xét 
thấy không cần phải thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị, có thể bố trí thi công trong thời kỳ 
thi công các hạng mục chính của dự án xây dựng.

Về mặt công nghệ, các công tác hoặc hạng mục thuộc danh mục công tác chuẩn bị và 
các hạng mục chính cần xây dựng phải được phối hợp thực hiện theo dây chuyển tác 
nghiệp chung và chúng chỉ được tiến hành khi thiết kế sơ bộ hay thiết kê kỹ thuật kèm 
theo danh mục các hạng mục xây dựng đã được duyệt.

Diễn biến của công tác chuẩn bị cần được theo dõi, giám sát và được ghi chép đầy đủ 
trong nhật ký thi công công trình. Chỉ cho phép khởi công công trình khi các công tác 
chuẩn bị chung đã được hoàn thành.

2.2.1.3. Sự phối hợp thực hiện công tác chuẩn bị và triển khai thi công các hạng 
mục chính của dụ án

Khi tổ chức thi công các công trình công nghiệp hoặc dân dụng có quy mô lớn, cần 
tuân theo các nguyên lý thi công một quần thể kiến trúc. Trình tự khởi công và hoàn 
thành các hạng mục thuộc dự án sẽ được thực hiện theo nguyên lý thông thường hoặc có 
thể theo yêu cầu riêng của chủ đầu tư. Nhưng, trong mọi trường hợp, kế hoạch thực hiện 
công tác chuẩn bị phải được thiết lập phù hợp kế hoạch tổng tiến độ đã lập để thực hiện 
dự án xây dựng.

Để tạo ra những điểu kiện thi công bình thường và thuận lợi, các công tác chuẩn bị 
mang tính phục vụ chung cho mọi hoạt động xây lắp trên công trường phải được thực 
hiện trước, như san lấp mặt bằng; làm thông đường xá, điện, nước; kiến tạo kho bãi, lán 
trại, v.v... Khi có điểu kiện, nên thi công trước một sô' hạng mục vĩnh cửu để lợi dụng 
phục vụ thi công ở giai đoạn đầu như kho bãi, đầu mối cung cấp điện, nước, m ột sô' nhà 
làm việc hoặc phục vụ công cộng v.v...

2.2.2. Công tác chuẩn bị trước khởi công mỗi hạng mục công trình

Hạng mục công trình (hiểu theo góc độ tổ chức thi công) có thể là một trong nhiều 
hạng mục cần kiến tạo đối với một dự án xây dựng, cũng có thể là một hạng mục (công 
trình) độc lập như một ngôi nhà ở. Để có thể khởi công và triển khai thi công thuận lợi, 
cần phải làm tốt công tác chuẩn bị theo yêu cầu riêng của nó: nắm vững hồ sơ kỹ thuật, 
chuẩn bị xong mặt bằng thi công, làm thông đường vận chuyển, đưòng dẫn điện, dẫn 
nước. Nếu xem xét một cách tương đối chi tiết, có thể phân chia công tác chuẩn bị thành 
ba nhóm  việc:

u) Chuẩn bị vê tổ  chức, kỹ thuật:

- Thẩm  tra bản vẽ thiết kế, làm tốt bàn giao chỉ dẫn thiết kế

- Tìm  hiểu hoặc xác định văn bản dự toán thi công hạng m ục, phân tích cung ứng vật 
tư, đề xuất giải pháp tiết kiệm vật tư và chi phí (nếu cần).
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- Lập vãn bản thiết kế  thi công các hạng mục hoặc các tổ hợp công tác chủ yếu, trong 
đó cần thể hiện rõ việc lựa chọn phương pháp thi công, thiết k ế  tiến độ thi công, bố trí 
m ặt bằng thi công phù hợp giải pháp kỹ thuật - tổ chức thi công đã lựa chọn.

- K í kết các văn bản hợp tác hoặc hợp đồng kinh tế  (nếu có); làm rõ các nhiệm vụ vể 
công trình - yêu cầu về thời hạn thi công, tiêu chuẩn chất lượng, giá trị dự toán công 
trình; trách nhiệm  và sự phối hợp giữa chủ đầu tư và nhà thầu, giữa thầu chính với thầu 
phụ và các đơn vị tham  gia trong quá trình thi công.

- Đối với các hạng mục công trình độc lập, đơn vị thi công chỉ tiến hành thi công khi 
đã ký hợp đồng với chủ công trình hoặc đã được cấp giấy phép thi công và đã làm  xong 
các công tác chuẩn bị có liên quan.

b) Chuẩn bị hiện trường thi công, thường bao gồm

- Tiếp nhận tài liệu, các số liệu địa chất công trình, địa chất thuỷ văn; định vị công 
trình; kiểm  tra đối chiếu tại thực địa - chú ý làm rõ công trình và các vật thể đã có dưới 
m ặt đất.

- Phá dỡ các chướng ngại, cây cối; tạo lập m ặt bằng thi công hạng mục.

- Thi công hoặc tu bổ các tuyến đường tạm, nối thông đường ống cấp nước, đường dây 
dẫn điện; thực hiện giải pháp thoát nước, chống úng ngập cho hạng mục.

- Làm các kho bãi, lán trại; bô trí không gian gia công vật liệu, sản xuất cấu kiện, bán 
thành phẩm có liên quan.

- Bố trí vị trí đặt và vận hành máy thi công phù hợp phương án tổ chức thi công đã chọn.

- Thực hiện tốt công tác trắc đạc, dẫn mốc và định vị công trình.

- Thực hiện các giải pháp an toàn, phòng hộ.

c) Chuẩn bị vật tư - kỹ thuật

Tổng hợp nhu cầu các loại vật tư - kỹ thuật và lập k ế  hoạch cung ứng phù hợp tiến độ 
thi công; xác đ ịnh phương pháp cung ứng, phương thức vận chuyển và bốc xếp. Vấn đề 
này cần phải được xem  xét, giải quyết phù hợp phương pháp thi công, nhu cầu vật liệu và 
điều kiện tập kết vật liệu trên mặt bằng thi công

- Giải quyết thủ tục hợp đồng đặt m ua các sản phẩm  gia công sẵn như cấu kiện bê 
tông, kết cấu thép, các cấu kiện và linh kiện cần lắp đặt - kể cả hợp đồng cung cấp bê 
tông tươi, cung cấp cốt thép hàn buộc sẵn, v.v...

- Tập kết về hiện trường m áy móc. thiết bị thi công, lực lượng lao động cần thiết theo 
giai đoạn.

2.2.3. Công tác chuẩn bị thường xuyên trong kì thi công

Trên thực tế, không thể thực hiện một lẩn toàn bộ công tác chuẩn bị sản xuất trên 
phạm  vi toàn công trường, cho tất cả các hạng mục. Vì làm  như vậy, khối lượng công tác
sẽ rất lớn, gây ra ứ đọng vốn không cần thiết; cũng có thể do điều kiện công nghệ hay
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không gian - m ặt bằng chưa cho phép, diện tích kho bãi hạn hẹp và nhiều nhân tố  phát 
sinh khác. Do vậy, ngoài nội dung công tác chuẩn bị chung hay chuẩn bị cho từng hạng 
m ục đã đề cập ở trên, vẫn phải tiến hành thực hiện công tác chuẩn bị thường xuyên đáp 
ứng yêu cầu sản xuất theo tiến độ và theo các đối tượng thi công cụ thể, trong đó  có 
những nội dung chính sau đây:

- Căn cứ vào k ế  hoạch tiến độ thi công chung hoặc k ế  hoạch tác nghiệp, bố tr í  mặt 
bằng thi công hợp lý cho từng giai đoạn; tổ chức tập kết về hiện trường các loại vật liệu, 
cấu kiện phù hợp phương án kỹ thuật và tổ chức thi công đã chọn; làm tốt công việc kiểm 
tra, đối chiếu về số lượng, chủng loại, quy cách vật liệu, cấu kiện đưa về hiện trường (kể 
cả công tác kiểm  nghiệm , thí nghiêm  khi cần thiết).

- Bố trí điểm  đặt cô' định hay tuyến di chuyển của m áy thi công; tập kết (hoặc lắp 
dựng) m áy móc và thiết bị thi công để thực hiện nhiệm  vụ.

- Phổ biến, chuyển giao bản vẽ thi công chi tiết và nhiệm  vụ kỹ thuật cho đơn vị thực 
hiộn; bố  trí giải pháp an toàn và nhắc nhở thực hiện quy chế  an toàn trong sản xuất.

- Tổ chức kiểm  tra, duy tu bảo dưỡng thường xuyên đối với xe m áy, thiết bị và công cụ 
thi công (trong đó có hệ ván khuôn, giàn giáo, ...) trong quá trình sử dụng.

- Phổ biến, bồi dưỡng kiến thức và chỉ dẫn tác nghiệp khi áp dụng công nghệ thi 
công mới.

2.2.4. Công tác chuẩn bị thi công theo mùa

Các m ùa chính ảnh hưởng đến thi công xây dựng là m ùa mưa và m ùa lạnh

a) Chuẩn bị thi công trong mùa mưa

V ào m ùa mưa, hoặc khu vực m ưa nhiều (như ở nước ta), nếu làm tốt công tác chuẩn bị 
thi công trong m ùa mưa sẽ nâng cao tính liên tục, nhịp nhàng trong sản xuất xây lắp, làm 
tăng số ngày thi công trong năm. v ề  công tác chuẩn bị, cần phải xem xét, giải quyết tốt 
các vấn đề sau đây:

- Phải chỉ ra các công việc nếu bớ trí thực hiện vào m ùa mưa sẽ bất lợi hoặc không thể 
thực hiên được, đó là:

+ Các công viộc phải tiến hành dưới m ặt đất hoặc dưới mức nước ngẩm  do mưa gây 
nên như thi công m óng và các công trình ngầm  trong đất.

+ Các công việc phải tiến hành ngoài trời và chịu ảnh hưởng nặng nề nếu có mưa như 
san lấp m ặt bằng, phủ m ái chống thấm , chống dột, v.v...

+ Các công việc phải tránh thực hiện vào m ùa mưa lũ như đắp đập, ngăn sông.

+ Công việc khai thác, vận chuyển vật liệu bị cản trở  trong m ùa mưa, V .V ..

Khi thiết k ế  kế  hoạch tiến độ thi công, nên cố gắng tránh bố trí thực hiện các công việc 
nêu trên vào thời kỳ mưa nhiều. Trong trường hợp khó tránh thì cần tập trung lực lượng để 
tăng tốc độ thi công và có giải pháp ứng phó nếu xảy ra mưa - ngập trong quá trình thi công.
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- Phải làm  tốt biện pháp thoát nước, chống ngập úng trên công trường, làm cho hộ 
thống thoát nước luôn luôn thông thoát.

- Có giải pháp chống trơn, chống trượt m ặt đường; các phương tiện vận tải cập ga cập 
bến thuận lợi, đảm  bảo giao thông thông suốt.

- Tăng cường dự trữ và bảo quản vật tư, chống mưa dột, ẩm ướt dẫn đến làm giảm  chất 
lượng vật liệu để tại các kho bãi; có biện pháp cung ứng và dự trữ thích hợp cho từng địa 
điểm  thi công.

- Nếu có điều kiện thì nên bố trí công tác dự phòng để ứng phó với tình trạng mưa kéo 
dài nhiều ngày.

b) Công tác chuẩn bị thi công ở những địa phương cố khí hậu lạnh

Tại các tỉnh phía bắc nước ta, khí hậu lạnh xảy ra vào m ùa đông. Công tác thi công 

xây dựng sẽ gặp phải trở ngại lớn khi nhiệt độ ngoài trời xuống đến 0 °c . M ột khi nhiệt độ 

bình quân trong ngày là 5 ° c  hoặc nhiệt độ ban đêm xuống đến 3 ° c  thì biện pháp thi công 
trong thời tiết lạnh phải được áp dụng.

Trong xây dựng, có nhiều quá trình sản xuất chịu ảnh hưởng nặng nề khi nhiệt độ 
ngoài trời xuống thấp, lấy thí dụ về công tác bê tông - thời gian dưỡng hộ kết cấu bê tông 
và bê tông cốt thép để đạt cường độ cho phép dỡ bỏ vỏ tạo hình và hệ thống nâng đỡ phụ 
thuộc m ật thiết vào nhiệt độ của môi trường. Thí nghiệm  cho thấy, để bê tông cùng đạt 
đến m ột mức cường độ thì thời gian dưỡng hộ bê tông trong m ôi trường 4 ° c  gấp ba lần so 

với môi trường có nhiệt độ 15°c.

Nếu thời gian dưỡng hộ bê tông trong môi trường tự nhiên bị kéo dài, sẽ làm cho chu 
kỳ thi công các kết cấu bê tông bị kéo dài, làm giảm đáng kể số lần luân chuyển của ván 
khuôn và giàn giáo, và chi phí cho hệ thống này sẽ tăng lên. Khi nhiệt độ xuống đến 0 °c , 

tác dụng thuỷ hoá về cơ bảĩi bị ngừng trệ, nếu tiếp tục xuống thấp đến âm 3 ° c  (-3°C), 
nước trong bê tông sẽ bị đóng băng, khi đóng băng, thể tích nước sẽ giãn nở 8 - 9%, làm 
cho bê tông bị rạn nứt.

Như vậy, công tác chuẩn bị thi công trong m ùa đông (đề phòng nhiệt độ xuống đến 

5°C) được tập trung vào m ột số nhiệm  vụ sau đây:

- Khi thiết kế  k ế  hoạch tiến độ thi công, cần sắp xếp hợp lý các hạng mục, các quá 
trình sản xuất chịu ảnh hưởng xấu về chất lượng khi nhiệt độ xuống thấp như công tác 
chống thấm , đổ bê tông và dưỡng hộ bê tông ngoài trời, v.v...

- Cần phải thực hiên các giải pháp thi công trong mùa đông nếu nhiệt độ xuống đến 5°c.

- Tính toán các phương tiện, vật liệu thi công tăng thêm  do m ôi trường khí hậu lạnh 
đòi hỏi.

- Tăng cường các biện pháp an toàn, phòng hộ trong thi công và điều kiện sống khi 

nhiệt độ xuống 5 ° c  hoặc thấp hơn.
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TỔ CHỨC TÁC NGHIỆP XÂY LẮP 
THEO PHƯƠNG PHÁP SẢN XUÂT DÂY CHUYỂN

3.1. M ỘT SỐ KHÁI NIỆM

3.1.1. Biểu đồ kẻ hoạch tiến độ thi công

Để thiết lập một văn bản kế hoạch tiến độ thi công công trình xây dựng, cần phải thực 

hiện hai m ảng công việc chính, thứ nhất - lập danh mục các công việc phải thực hiện phù 

hợp giải pháp kỹ thuật và tổ chức thi công đã lựa chọn; xác định khối lượng công tác và 

các chi phí cần thiết để thực hiện chúng như nguyên vật liệu, nhân công, xe máy - thiết bị 

thi công, thời gian dự kiến hoàn thành; thứ hai - sắp xếp tiến trình thực hiện các công 

việc, ấn định mức độ gối tiếp thực hiện giữa các công việc về mặt công nghệ hoặc tổ 

chức. Những thông số và quan hệ này được thể hiện bằng hình thức đồ thị khác nhau như
sơ đồ đường thẳng nằm ngang hay xiên, sơ đồ mạng lưới.

- Cách thể hiện k ế  hoạch tiến độ theo sơ đồ ngang

Từ lâu, người ta đã quen thuộc với loại kế  hoạch tiến độ sử dụng các đoạn thẳng nằm

ngang để mô tả tiến trình thực hiện các công việc cụ thể, được gọi là phương pháp sơ đồ 

ngang hay sơ đồ Gantt (phương pháp này do nhà khoa học Gantt đề xướng từ năm 1917).

Ở mô hình tiến độ loại này, phần phía trái là danh mục các công việc được sắp xếp 

theo thứ tự công nghệ và tổ chức thi công, kèm theo là khối lượng công việc, nhu cầu 
nhân lực, xe máy và thời gian thực hiện đối với từng công việc, phần phía phải là các 

đường tiến độ (liên tục và gián cách), được vẽ trên từng dòng tương ứng với danh mục công 

việc ở phía phải. Các đường tiến độ thể hiện thời điểm bắt đầu và độ dài thời gian cần thiết 
thực hiện từng công việc (hình 3.1); cũng có thể thiết lập tiến độ theo danh mục đối tượng 

thi công (phân khu - phân đoạn công trình hoặc các hạng mục) như sơ đồ hình 3.2.

- K ế  hoạch tiến độ được mô tả theo sơ đổ xiên

M ột kiểu sơ đồ đường thẳng khác được nhà khoa học Bút - nhi - cốp (thuộc Liên Xô 

trước đây) nêu ra từ năm 1930 khi ông đề xướng áp dụng phương pháp sản xuất dây 

chuyền vào lĩnh vực thi công xây lắp công trình, đó là các đường thẳng vẽ xiên, gọi là sơ 

đồ xiên hay sơ đồ chu trình (Xyklogram).

Chương 3
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Ở m ô hình này, tiến độ thi công là một mặt toạ độ, trục tung thể hiện danh mục đối 
tượng thi công (phân khu - phân đoạn hoặc các hạng m ục công trình), trục hoành là thời 
gian, m ặt toạ độ mô tả chu kỳ thực hiện các quá trình công nghệ nhằm  tạo ra các sản 
phẩm , các đối tượng cần thi công (xem hình 3.3).

Phương pháp sơ đồ xiên được xác lập theo nguyên lý sản xuất dây chuỵén, do vậy có 
thể nhận ra bằng trực giác các mối quan hệ về công nghệ, thời gian và không gian giữa 
các quá trình xây lắp.

Đế làm rõ các khái niệm đã nêu, có thể lấy thí dụ m ô tả tiến độ thi công m óng m ột 
ngôi nhà bằng bê tông cốt thép theo phương pháp dây chuyền - bao gồm 4 công việc: © 
đặt cốt thép, © ghép ván khuôn, (D đổ bê tông, ® tháo ván khuôn (sau khi đổ bê tông 2 
ngày). Đ ối tượng thi công đ ư ợ c chia ra 4 đoạn - ký hiệu các đoạn lần lượt là A, B, c ,  D. 
Thời gian cần thiết thực hiện các công việc ở từng đoạn cho trong bảng 3.1.

Bảng 3.1

Tên công việc
Thời gian thực hiện các đoạn (ngày)

A B c D

©  Đặt cốt thép 1 1 1 1

©  Lắp ván khuôn 2 2 2 2

©  Đổ bê tông 1 1 1 1

©  Dỡ ván khuôn 1 1 1 1

Với các thông số cho trong bảng 3.1, có thể mô tả tiến độ thi công theo danh mục 
công việc (quá trình công nghệ) tại sơ đồ hình 3.1 hay theo đối tượng thi công (các đoạn 
đã chia) tại sơ đồ hình 3,2; cũng có thể diện tả tiến độ theo sơ đồ xiên tại hình 3.3.

Qúa trình thi công
Tiến độ thi công (ngày)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

©  Đăt cốt thép A B c D

(D Lắp ván khuôn A B c D

(D Đ ổ bê tông A B c D

Bảo dưỡng

©  Tháo ván khuôn A B c D

______ t____

Hình 3.1: Mô tả tiến độ theo quá trình thi công .
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Đối tượng thi công Tiến độ thi công (ngày)
(phân đoạn) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A & SL

B 0) & líâ,

c & &

D Q . & 0? GL

H ì n h  3.2: M ô tả tiến độ theo các đoạn thi công

Đối tượng thi công Tiến độ thi công (n gày)
(phân đoạn) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

D
t

c © © ® ©

B

A 1i
H ì n h  3.3: Mô tả tiến độ theo sơ đồ xiên

3.1.2. Thi công tuần íự, thi công song song, thỉ công gối tiếp, thi công dày chuyền

G iả sử cần lập kế  hoạch tiến độ và tổ chức thi công một nhóm m ngôi nhà (hoặc m ột 
ngôi nhà được chia ra m đoạn) có khối lượng và cơ cấu công tác gần giống nhau. Có thể 
triển khai thi công theo các phương thức sau đây:

a) Thi công tuần tự

Thi công tuần tự là phương thức triển khai thi công từng ngôi nhà, xong ngôi nhà này 
đến ngôi nhà khác - lần lượt từ ngôi nhà thứ nhất đến ngôi nhà thứ m (được thể hiện ở  sơ 
đồ hình 3.4).

Các nhận xét:

- Mức độ sử dụng các nguồn lực R Ịb (tính bình quân) trong thi công thấp, không gây 

ra sự căng thẳng cho công tác cung ứng tài nguyên và quản lý tác nghiệp.

- Thời gian thi công m đoạn hoặc cả  nhóm  nhà rất dài. Nếu gọi t là thời gian thi công 
m ột nhà thì tổng thời gian thi công toàn nhóm  T = mt.

- Luôn luôn xẩy ra tình trạng gián đoạn sản xuất (gián đoạn sử dụng nhân công chuyên 
nghiệp và xe m áy chuyên dụng, ...), không thể khai thác triệt để m ặt bằng thi công, các 
cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật đã được tạo ra trên công trường.
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Đối tượng 
thi công

Tiến độ thi công (ngày)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 •

2

. . . — mmm

m -  1

m

t t t t t

H ì n h  3.4: T h i công tuần tự

b) Thi công song song

Thi công song song là phương thức triển khai cùng một lúc m ngôi nhà và tiến hànhithi 
công song song đến kết thúc để bàn giao (xem hình 3.5)

Đối tương 
thi công

Tiến độ thi công (njgày)
1 2 3 4

1 1 2 3 4

2 1 2 3 4

1 2 3 4

m -  1 1 2 3 4

m 1 2 3 4

4--------------T = t --------------►

Đối tương 
thi công

Tiến độ thi cồĩìịg(n gày)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
2 _3_ 4

2
_Ị_ 2 4

...
2 4

ĩìì -  1
1 2 3 4

m 2 _3_ 4

------------------------t < T < m t---------------------- ►

H ì n h  3.5: Thi công song song H ì n h  3.6: Th i công gối tiếp

Từ sơ đồ hình 3.5 có các nhận xét:

- Thời gian thi công cả nhóm nhà rất ngắn, chỉ bằng thời gian thi công một nhà: T = t.
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- Cường độ sử dụng các nguồn lực tăng vọt so với thi công tuần tự(Rfb = m .R |b) , do 
đó, cường độ cung ứng vật tư kỹ thuật, nhu cầu kho bãi, v.v... cũng có thể tăng lên m lần, 
làm cho điều hành tổng thể và quản lý tác nghiệp luôn luôn trong tình trạng khẩn trương, 
căng thẳng và cũng có khi vấp phải bế  tắc.

- Cũng không loại trừ được những gián đoạn sản xuất do đặc điểm  của công nghệ và tổ 
chức xây lắp tạo nên.

c)Thi công gối tiếp

Triển khai thi công gối tiếp các hạng mục (hay các công tác xây lắp) là hình thức lập 
kế  hoạch tiến độ được áp dụng phổ biến trong thực tiễn. Theo hình thức này, các ngôi nhà 
(hoặc hạng mục công tác) được sắp xếp đưa vào thi công trước sau m ột khoảng thời gian ước 
lượng nhất định và do vậy cũng sẽ hoàn thành trước sau một thời gian nào đó. Có thể m ô tả 
hình thức tiến độ thi công gối tiếp ở sơ đồ hìnỈT3.6, theo đó có những nhạn xét sau đây:

- Làm giảm đáng kể thời gian thi công chung và giảm bớt một phần các gián đoạn sản xuất.

- Làm giảm bớt sự căng thẳng trong tổ chức và quản lý sản xuất, trong các hoạt đí'>ng 
cung ứng và phục vụ thi công so với hình thức thi công song song.

Tuy nhiên, việc ấn định khoảng cách thời gian bắt đầu giữa các hạng mục thi công kế 
tiếp nhau (hay giữa các công việc trong các tổ hợp công nghệ) m ột cách hợp lý không 
phải là công việc dễ dàng. Người lập kế  hoạch tiến độ thường chỉ có thể căn cứ vào kinh 
nghiệm  của bản thân mà ước lượng khoản thời gian trước sau giữa mốc bắt đầu của hạng 
m ục (hay các công việc). Do vậy, tình trạng phải chờ đợi tại đâu đó trong quá trình xây 
lắp vẫn thường xuyên xảy ra. Người quản lý thực hiện kế hoạch tiến độ cũng chưa biết 
trước những sự việc và những thời điểm  mấu chốt cẩn tập trung điều hành quản lý tác 
nghiệp; nói cách khác, gián đoạn sản xuất khi thực hiện các quá trình vào sau là khó 
tránh khỏi, thời gian thi công chưa được tối ưu.

d) Thi công theo phương pháp (lảy chuyền

Kinh nghiệm  tổ chức sản xuất trong các ngành công nghiệp đã chỉ ra rằng phirơng 
pháp sản xuất dây chuyền đem  lại hiệu quả rất cao trong tổ chức sản xuất sản phẩm hàng 
loạt. Với phương pháp này, các quá trình sản xuất đươc tiến hành liên tục, nhịp nhàng, 
năng suất lao động cao, tốc độ sản xuất nhanh, chất lượng tốt và giá thành sản phẩm hạ. 
Nguyên tắc liên tục và nhịp nhàng là cơ sở của phương pháp sản xuất dây chuyền.

Từ sơ đồ mô tả kế hoạch tiến độ lập theo phương pháp dây chuyển ở hình 3.7, với số 
ngôi nhà cần thi công là m, số tổ hợp công tác cần thực hiện để tạo nên m ột ngôi nhà là 
n = 4 tổ hợp. Có các nhận xét:

- Các quá trình sản xuất, hay các hạng mục lần lượt được triển khai theo một nhịp điệu 
nhất định, do vậy sản phẩm (hoàn chỉnh hay trung gian) cũng được tạo ra theo từng chu 
kỳ thời gian nhất định.

- Các quá trình sản xuất hay hạng mục được tiến hành liên tục, nhịp nhàng qua các khu 
vực (đoạn) từ khởi đầu đến kết thúc.
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- Chu kỳ sản xuất tổng thể cũng được chia thành 3 giai đoạn rõ rệt: giai đoạn triển khai 

(Ttr), giai đoạn ổn định (Tỏ) và giai đoạn thu hẹp (Tth); biểu đồ sử dụng các nguồn lực 
(còn gọi là biểu đồ sử dụng tài nguyên) cũng tiến triển tăng dần, ổn định rồi thu hẹp. Đặc 
điểm  này làm cho công tác quản lý, cung ứng và tiêu thụ trở nên liên tục, nhịp nhàng, 
thuận lợi và có hiệu quả cao.

Đối tượng Tiến độ thi côn g(ngày)
thi công 1 2 3 4 5 6 7 8

1 © @ <D 0

2 © (ậ> @

0 Ê . (3) ©

m-1 © <g) ©

m (ĩ) © (3) ©

t < T < mt -.... .......... ..................... -*►-

H ì n h  3.7: Thi công dây chuyển

Với đặc điểm  cố định của sản phẩm xây dựng, việc ứng dụng phương pháp tổ chức sản 
xuất dây chuyền trong công tác xây lắp trở nên rất khó khăn. Trong thực tế, không thể tổ 
chức sản xuất dây chuyển cho tất thảy các quá trình xây lắp trực tiếp hình thành công 
trình, m à chỉ có thể áp dụng phương pháp này cho những loại công tác có khối lượng đủ 
lớn, có khả năng chia cắt về không gian thành các đoạn (hay khu vực) theo phương ngang 
và các đợt chiều cao theo phương đứng, như: chia đoạn thi công mópp; chia đoạn kết hợp 
với phân đợt trong tổ chức thi công kết cấu thán công trình v.v... Cũng do đặc điểm  sản 
phẩm cố  định, trong đánh giá thiết kế tổ chức thi công xây dựng, có đưa ra một hệ số gọi 
là hệ số mức độ áp dụng phương pháp sản xuất dây chuyển trong thi công.

3.1.3. Các yếu tố của thi công dây chuyền (còn gọi là tham sô tổ chức thi công dây chuyền)

Sơ đồ k ế  hoạch tiến độ thi công phản ánh quan hệ trước sau, tương tác phối hợp công 
nghệ và tổ chức trong quá trình triển khai thi công xây lắp trên phạm vi không gian và 
thời gian đã quy định.

Như ta đã biết, sơ đồ kế hoạch tiến độ thi công được sử dụng phổ biến hiện nay có 2 
loại: sơ đồ m ạng lưới và sơ đồ đường thẳng. Kê hoạch tiến độ thi công theo phương pháp 
dây chuyền được thê hiện bằng sơ đồ đường thẳng, theo hình thức sơ đồ ngang 
(hình 3.8a) hay sơ đồ xiên (hình 3.8b). Trên sơ đồ, trục hoành biểu thị thời gian thi công,
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trục tung biểu thị đối tượng thi công (các ngôi nhà, các hạng m ục hoặc các đoạn thi công 

đã được phân chia; ký hiệu m). Các đường tiến độ, được ký hiệu © © ,  n thể hiện tiến 
trình thực thi các hạng m ục, các công việc hay các tổ hợp công tác (còn gọi là các quá 
trình thi công) trong mối quan hệ công nghệ và tổ chức chặt chẽ.

Đoạn 
thi công

Tiến độ công tác

K K K K K K K K K
1 (D (2) đ) <â>

2 (D (2)
Ỷ7777/

3 ® (D 0

. . . (D S u

m -  1 <2> 3> @

m (D ©
V7777,

- (n-1 )l3 “1

—  T

mK

= (m+n-1)K ------------- -

Đoạn 
thi công ©  ©  © @

m / / / /
m  -  1 / / / V

. . . / // /
3 / / /
2 / /V
1 / / //

—  (n-1)(1 1

—  T

m K

= (m + n -1 )K --------------

Hình 3.8: Sơ dồ tiến độ thi công dây chuyền

Trong tổ chức thi công dây chuyền, cần xem  xét và tính toán thông qua các yếu tô' 
(còn được gọi là các tham số) chính sau đây:

3.1.3.1. Những yếu tố công nghệ (tham số công nghệ)

a) Quá trình thi công và cơ cấu công nghệ của quá trình thi công

- Quá trình thi công (QTTC): các quá trình sản xuất được tiến hành nhằm  tạo nên m ột 
sản phẩm xây dựng (sản phẩm trung gian hay sản phẩm hoàn chỉnh) được gọi là các quá 
trình thi công.

Mức đô chi tiết phân chia đối tượng thi công thành các quá trình xây lắp (hay quá trình 
thi công) phụ thuộc vào đặc điểm công nghệ của đối tượng thi công, giải pháp kỹ thuât đã 
lựa chọn và tính chất của kế  hoạch tiến độ (KHTĐ).

Khi kế  hoạch tiến đô thi công lập ra nhằm mục đích khống chế  bao quát tiến trình thực 
hiện, sự phân chia quá trình thi công sẽ không cần phải quá chi tiết, chỉ nên chia đến các 
tổ hợp công tác chính như: thi công m óng, thi công kết cấu khung sàn (bằng bê tông cốt 
thép), xây các loại tường, v.v...

Khi kế  hoạch tiến độ được lập để quản lý và thực thi các hoạt động sản xuất, mức độ 
phân chia các quá trình thi công cần phải chi tiết hơn, như công tác thi công m óng sẽ 
được chia ra: đào đất, đổ bê tông lót m óng, đặt cốt thép, ghép ván khuôn, đổ bê tông, tháo 
khuôn và lấp đất.

- Cơ cấu công nghệ của quá trình thi công: cơ cấu công nghệ của quá trình thi còng, 
hay quá trình hình thành sản phẩm xây dựng (sản phẩm trung gian hoặc sản phẩm hoàn
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chỉnh) là số lượng, chủng loại và cách sắp xếp thứ tự thực hiện các quá trình thành phần
phù hợp với quy trình công nghệ và yêu cầu kỹ thuật nhằm  tạo ra các sản phẩm xây dựng
theo chuẩn chất lượng đã ấn định.

T h í  d ụ :

- Cơ cấu các tổ hợp công nghệ í hình tạo nên một ngôi nhà ít tần^ thông thường, bao gồm:

+ Thi công m óng và kết cấu phần ngầm;

+ X ây lắp kết cấu chịu lực và bao che thân nhà;

+ Tổ hợp công tác chống thấm , cách nhiệt, v.v... trên mái;

+ Lắp đặt trang th iết bị kỹ thuật và các công tác hoàn thiện.

- Cơ cấu công tác lắp ghép một gian nhà công nghiệp thường bao gồm:

+ V ận chuyển và tập kết các loại cấu kiện vào hiộn trường phù hợp với phương án kỹ 
thuật và tổ chức đã chọn;

+ Tiến hành lắp ghép các chi tiết kết cấu và liên kết tạm;

+ Đ iều chỉnh và liên kết vững chắc theo quy định của thiết kế.

Ở các th í dụ  trên, chưa xem  xét đến các công tác chuẩn bị và vận chuyển có liên 
quan  khác.

b) Phân chia và phân loại các quá trình sản xuất trên góc độ tổ  chức thi công xây dựng

- Theo đặc điểm  công nghệ và mối quan hệ trong quá trình thi công xây lắp, có thể 
ch ia  ra:

+ Q uá trình tiến hành các công tác chuẩn bị và san xuất các sản phẩm bổ trợ;

+ Q uá trình vận chuyển và tập kết vật liệu, cấu kiện;

+ Q uá trình xây lắp công trình.

- Theo sự chi phối độ dài thời gian xây dựng, chia ra

+ Q uá trình có địa vị chủ đạo, là các quá trình anh hường quyết định đến thời gian 
th i công.

+ Q uá trình được thực phối hợp, song song xen kẽ cùng các quá trình chủ đạo 
(thường không làm  ảnh hướiiịỊ; đáng kể đến thời gian thi công toàn công trình).

- Căn cứ mức độ phân chia chi tiết các quá trình thi cổng trong lập kế hoạch tiến độ và 
quản  lý thi công, có thể phân ra:

+ Bước công việc (phẩn việc hay nguyên công), là m ỏt thành phần công nghệ của một 
quá trình giản đơn, có các đặc điểm:

• K hông phân chia được về tổ chức.

• Đ ồng nhất về tính chất thi công.

• K hông thay đổi về thành phần công nhân, dòi tượng và công cụ lao động.
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•  H oạt động đổ bê tông vào khuôn.

•  H oạt động đầm  bê tông bằng máy.

+ Q uá trình sản xuất giản đơn, là tập hợp một số bước công việc liên quan về công 
nghệ và tổ chức, có các đặc điểm : thành phần công nhân không đổi, nhưng vật liệu và 
công cụ lao động có thể thay đổi.

Thí dụ: chế  tạo và lắp đặt ván khuôn; sản xuất và lắp đặt cốt thép.

+ Q uá trình sản xuất tổng hợp (quá trình phức tạp), là tập hợp m ột số  quá trình giản 
đơn chính và phụ, đi kèm công tác vận chuyển có liên quan nhằm  tạo ra sản phẩm của 
quá trình xây lắp (sản phẩm trung gian).

Thí dụ: thi công m óng m ột ngôi nhà, xây lắp kết cấu chịu lực phần thân m ột ngôi nhà.

c) Các loại dây chuyên thi công xây dựng

Tiến độ thi công dây chuyền có thể được thiết lập theo các đối tượng và mức độ r,hi 
tiết khác nhau, phụ thuộc vào m ục đích lập kế  hoạch tiến độ và cấp độ quản lý thi cõng 
(từ mức quản lý tác nghiệp ở tổ đội đến mức chỉ huy tổng thể các hoạt đông xây lắp của 
nhiều hạng mục diễn ra ở nhiều địa điểm  trên các công trường lớn), có các loại dây 
chuyền và tên gọi sau đây:

- Dây chuyền bước công việc: đối tượng thiết lập là các bước công việc.

- Dây chuyền giản đơn: đối tượng lập là các quá trình giản đơn.

- Dây chuyền phức tạp: đối tượng lập là các quá trình tổng hợp.

- Dây chuyền hạng mục công trình: đối tượng là các hạng m ục công trình.

- Dây chuyền trong mối quan hệ hoạt động song song hay phụ thuộc.

- Dây chuyền đơn và dây chuyền tổng hợp.

+ Dây chuyền đơn là một đường tiến độ thể hiện tiến trình thực hiện một hay một tổ 
hợp công việc (thậm  chí một hạng m ục nào đó)

+ Dây chuyền tổng hợp là m ột tập hợp của nhiều dây chuyền đơn được sắp xếp phù 
hợp với trật tự công nghệ và tổ chức đã định.

- Dây chuyên chuyên nghiêp: các dây chuyền tổng hợp được hình thành từ các dây 
chuyền đơn (các dây chuyền bộ phận) theo chức năng chuyên m ôn hoá gọi là dây chuyền 
chuyên nghiệp.

Cần lưu ý rằng, khi thiết kế  kế hoạch tiến độ để thực thi m ột quá trình xây lắp theo 
phương pháp dây chuyền, có thể có m ột số quá trình phụ trợ thuộc loại công tác chuẩn bị 
hay vận chuyển làm  ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian tiến hành quá trình xây lắp hoặc 
chiếm  giữ m ặt bằng làm ảnh hưởng đến thời gian thi công thì cần phải đưa vào cùng xem 
xét như là m ột tham số chính hình thành tiến độ của dây chuyền sản xuất (như cung cấp 
bê tông tươi, cung cấp cấu kiện đúc sẵn theo tiến độ sử dụng trực tiếp...)

Thí dụ về các phần việc:
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Khối lượng công tác thực hiện được trong một đơn vị thời gian (ngày) của một quá 
trình thi công theo phương pháp dây chuyền được gọi là cường độ đây chuyền - còn gọi là 
năng lực dây chuyền hay năng lực sản xuất.

- M ột quá trình được thực hiện bằng phương pháp cơ giới, cường độ dây chuyên được 
tính theo công thức:

V = ẳ N cl(1)x D S(i) (3.1.a)
i=l

trong đó:

N ca(j) là sô' ca làm việc trong ngày của máy i

Đ s(i) là năng suất hay định mức sản lượng ca của m áy i

n là số loại m áy thi công chủ đạo dùng vào cùng m ột quá trình thi công

- Nếu quá trình tiến hành bằng thao tác thủ công:

V = NCNx Đ s x N ca (3.1.b)

trong đó:

Ncn là số công nhân trong ca thực hiện quá trình xây lắp, sô' lượng này phải nhỏ 
hơn mức tối đa cho phép số người làm việc trên m ặt bằng thi công;

Nca là số ca làm việc trong ngày;

Đ s là sản lượng ca của mỗi công nhân tương ứng.

3.1.3.2. Những yếu tố  về không gian (còn gọi là tham số không gian)

Trong thi công xây dựng, con người và máy móc thiết bị luôn luôn phải di chuyển, 
thay đổi vị trí (không gian) để thực hiện các quá trình xây lắp khác nhau, do vậy không 
gian động của hoạt động xây lắp được coi là một trong những tham  số tính toán của 
phương pháp tổ chức thi công dây chuyền, bao gồm các tham  số sau đây:

a) Diện công tác - còn qọi lù mặt trận công tác

D iện công tác là độ lớn không gian của địa điểm  thi công, cho phép dung nạp bao 
nhiêu công nhân hoặc máy móc thiết bị để thực hiện các hoạt động xây lắp phù hợp với 
quy trình kỹ thuật, quy tắc an toàn, thời gian quy định và không bị hạn chế về năng suất 
lao động. Nói cách khác, diện công tác phản ảnh khả nãng bố trí lực lượng thi công (công 
nhân, m áy móc) về mặt không gian của quá trình xây lắp.

Đơn vị đo diện công tác: độ lớn diện công tác được đo theo những đơn vị đo thích hợp, 
phụ thuộc vào giải pháp công nghệ và cách thức tổ chức thực hiện các quá trình xậy lắp 
trên những không gian cụ thể. Thí dụ: khi tổ chức xây tường, kích thước diện công tác 
được đo bằng mét dài, khi đổ bê tông sàn, đơn vị đo là m ét vuông sàn, v.v...

d) Cường độ thi công dây chuyền (ký hiệu lù v):
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Phương thức hình thành diện công tác ảnh hưởng trực tiếp đến phương pháp thiết kê' tbi 
công dây chuyền. Có thể chia ra hai loại diện công tác:

- D iện công tác tương đối hoàn chỉnh (tương đối không bị phụ thuộc), là loại cho phép 
triển khai thi công trên diộn rộng, toàn tuyến hoặc không bị ràng buộc chặt chẽ bởi các 
quá trình tiếp trước hay tiếp sau, như san lấp mặt bằng, đào móng, đào mương rãnh, đắp 
nển đường, lắp đặt đường ống, v.v...

- Diên công tác bộ phận (có điều kiện ràng buộc), là diện công tác cho phép thực hiện 
một quá trình cụ thể, nó được tạo ra sau khi đã thực hiện các quá trình tiếp trước, và sau 
khi hoàn thành chính nó lại có thể tạo ra diện công tác cho quá trình tiếp sau (nếu có). 
Thí dụ: diện công tác của quá trình xây tường ngăn, tường bao che nhà có kết cấu khung 
sàn chịu lực chỉ hình thành sau khi kết cấu khung sàn đã được hình thành và cho phép 
chất tải khối xây trên đó; diện công tác của quá trình trát tường (trong nhà) chỉ có thể 
hình thành sau khi đã xây xong tại một khu vực (một đoạn công trình), v.v...

b) Đoạn thi công - ký hiệu m

Khi tổ chức thi công dây chuyền, đối tượng thi công thường được chia thành m ột ố 
đoạn, gọi là đoạn thi công. Mỗi đoạn thi công chỉ cho phép một đội công nhân tác nghiệp 
thực thi m ột loại quá trình thi công nào đó, trong m ột thời đoạn nhất định.

Đ oạn thi công được chia ra hai loại cố  định và không cố định. Trong trường hợp đoạn 
thi công cố định, tất cả các quá trình thi công đều có đoạn thi công như nhau (ranh giới 
chia đoạn đối với mọi quá trình là cố định). Đoạn thi công không cố định là trường hợp 
các quá trình thi công khác nhau có thể phải dùng phương pháp chia đoạn theo ranh giới 
khác nhau.

Loại chia đoạn thi công cố  định được dùng phổ biến, thuận lợi cho thi công dây 
chuyền; Loại chia đoạn không cố định, chỉ là hãn hữu, ít được sử dụng.

c) Đợt thi công (hay chia tầng thi công)

Trong trường hợp đối tượng thi công phát triển theo phương đứng, để có thể tiến 
hành thi công được theo quy trình kỹ thuật, quy tắc an toàn hay sự hợp lý về tổ chức sản 
xuất, đối tượng thi công có thể được chia thành các nấc chiều cao thích hợp, gọi là các 
đợt thi công.

Thí dụ: Khi xây các bức tường cao, phải phân chia chiều cao khối xây thành nhiều đợt, 
có chiều cao 1,2 - 1,5 m; khi đào các hố móng có độ sâu vượt quá tầm với của máy đào, 
cần chia hố đào thành các lớp phù hợp với độ với của gầu xúc cho mỗi đợt di chuyển của 
m áy đào, v.v...

Khi chia đoạn và phân đợt thi công, cần chú ý các đặc điểm sau đây:

- M ạch dừng chia đoạn hay phân đợt phải phù hợp đặc tính chịu lực của kết cấu (như 
khe lún, khe nhiệt, tầng nhà, đơn nguyên, v.v..). Phải tuân theo quy phạm kỹ thuật, quy 
tắc an toàn, tính năng máy móc thiết bị thi công.
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- Trong điều kiện cho phép, nên chia đoạn, phàn đựt sao cho tiêu hao lao động thực 
hiện các đoạn (hay đợt) tương tự nhau.

- K hông nên chia đối tượng thi công thành quá nhiều đoạn, vì theo đó diện công tác sẽ 
bị thu hẹp, kéo theo làm giảm số lượng nhân công, xe máy có thể bố trí trên m ặt bằng, 
làm cho tốc độ thi công bị chậm  lại và làm kéo dài thời gian thực hiện các quá trình.

- Xét về từng quá trình thi công, đòi hỏi phải có diện còng tác đủ lớn, có số lượng tác 
nghiệp thoả đáng, tránh tình trạng quá trình sản xuất phải di ohuyển trong điều kiện chật 
chội, làm  giảm  hiệu suất công tác.

Ngoài các yếu tố  không gian đã để cặp trên đây, trong tổ chức thi công có khi còn xét 
thêm hai yếu tố nữa là đoạn lắp ghép và khu vực thi công.

- Đ oạn lắp ghép: trong thi công lắp ghép, quá trình lắp ghép kết cấu thường được coi là 
quá trình chủ đạo, máy móc thiết bị dùng cho quá trình này thường thuộc loại quý hiếm, 
đắt tiền nên cần phải khai thác sử dụng triệt để, liên tục. Chia đoạn thi công phù hợp với 
năng lực lắp ghép của các máy chủ đạo gọi là đoạn lắp ghép.

- Khu vực thi công: khi đối tượng thi công có vị trí tách biệt nhau, nhưng được liên kết 
trong m ột dây chuyển (tiến độ) thông nhất, các vị trí tách biệt nhưng có quan hệ về tổ 
chức như vậy gọi là các khu vực thi công.

3.1.3.3. Các tham sô thời gian (các yếu tô thời gian)

Tham  số  thời gian trong thi công dây chuyền bao gồm 4 loại chính

a) Nhịp dây chuyền - kỷ hiệu K

N hịp dây chuyền - còn gọi là m ôđun chu kỳ sản xuất, là thời gian tác nghiệp liên tục 
thực hiện m ột quá trình sản xuất trên một đoạn đã chia. Nói cách khác, nhịp là thời gian 
thực hiện khối lượng công tác trên một đoạn đã chia của một dây chuyền đơn (dây 
chuyền bộ phận). Nhịp K phụ thuộc mức độ tập trung hoạt động của lực lượng lao động, 
xe m áy - th iết bị và cung ứng nguyên vật liệu cho quá trình thi công đang xél, nó quyết 
định tốc độ thi công và tính nhịp điệu của thi công dây chuyền. Do vậy, sự xác định nhịp 
dây chuyền có ý nghĩa quan trọng trong tổ chức và lập kế hoạch tiến độ thi công. Thông 
thường, có hai phương pháp xác định trị số nhịp K: thứ nhất - căn cứ vào khả năng bố trí 
các nguồn lực tham  gia (nhân lực, thiết bị máy móc, cung ứng vật liệu); thứ hai - căn cứ 
yêu cầu về thời gian thi công.

- Khi cãn cứ vào lực lượng lao động, xe máy thi công có thể huy động (có xét đến diện 
công tác hoặc tuyến công tác), nhịp dây chuyền K được tính theo công thức:

K, i = QiJ (3.2)
’J N ,x D Si

trong đó:

Kjj là nhịp dây chuyền hộ phận i - tức là thời gian thực hiện quá trình i tại đoạn 
thi công j.
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Qj ji khối lượng công tác của quá trình i tại đoạn thi công j

Nj: số công nhân hoặc số máy thi công tham gia thực hiện quá trình i

DSi: Sản lượng kế  hoạch của m ột ngày công hay ca máy

- Nếu cần ấn định trước trị sô' nhịp K, có thể điểu chỉnh số công nhân (hoặc số  máy) 
tham  gia vào quá trình để có được trị số K đã ấn định - đ ĩ nhiên cần phải kiểm  tra điều 
kiện dung nạp sô lượng công nhân (hoặc xe m áy) trên đoạn thi công đã chia và điều kiện 
cung ứng vật tư đảm bảo sản xuất.

b) Bước dây chuyên - ký hiệu Kh

Bước dây chuyền là khoảng cách thời gian bắt đầu tác nghiệp của hai quá trình thi 
công (hai dây chuyền bộ phận) kế tiếp nhau sao cho quy trình thi công được tôn trọng, tác 
nghiệp xây lắp được thực hiện liên tục và sự gối tiếp về thời gian thực hiện giữa chúng là tối 
đa. Bước dây chuyến được tạo nên từ sự ghép sát của hai dây chuyền bộ phận kế tiếp nhau.

Thông thường, trị sô' bước dây chuyền K b được xác định thông qua tính toán. Muốn vẽ 
được kế hoạch tiến độ thi công theo phương pháp dây chuyền, nhất thiết phải xác định 

trước trị số bước dây chuyền K b.

c) Thời gian gián đoạn công nghệ - kỷ hiệu tCN

G ián đoạn công nghệ trong thi công xây dựng là khoảng thời gian chờ đợi cần thiết do 
đặc điểm  công nghệ của quá trình sản xuất xây dựng tạo nên - như thời gian chờ  đợi bê 
tông ninh kết, cho phép tháo ván khuôn hoặc chất tải; thời gian chờ son khô để quét nước 
thứ hai, v.v...

d) Thời giun gián đoạn tổ  chức - kỷ hiệu là tu.

Thời gian gián đoạn về tổ chức là loại thời gian được bố trí tăng thêm để làm công tác 
giám sát, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm quá trình; làm các công việc chuẩn bị trực tiếp 
cho quá trình tiếp sau; hoặc là thời gian bố trí dự phòng giữa hai quá trình chủ đạo kế tiếp 
nhau để nếu quá trình trước bị chậm tiến độ cũng không ảnh hưởng đến thời điểm bắt đầu 
sớm và sự thực hiện liên tục của quá trình tiếp sau.

Gián đoạn công nghệ và gián đoạn tổ chức có thể được xem xét đồng thời hay tách 
riêng tùy thuộc vào tổ chức thi công cụ thể, nhưng cần hiểu rằng mỗi loại có khái niệm, 
nội dung và tác dụng riêng

3.1.4. Bản chát của thi công dây chuyền, ý nghĩa kinh tế - kỹ thuật của phương pháp

a) Đặc điểm và bàn chất của thi công dây chuyên

Đặc điểm cơ bản của phương pháp sản xuất dây chuyền là các quá trình sản xuất tạo 
nên sản phẩm được tổ chức tác nghiệp liên tục, nhịp nhàng. Nói cách khác, trong thi công 
dây chuyển, danh mục đầu việc đã được thiết lập (ở mức chi tiết cho từng công đoạn hay 
tổng hợp tương ứng với các tổ hợp công nghệ) sẽ được thực hiện theo nguyên lý thi công
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tuần tự qua từng phân đoạn (hay từng khu vực) đã chia; các đầu việc có quan hệ trước 
sau về công nghệ được sắp xếp thực hiện song song kế  tiếp với đầu việc trước nó, sao 
cho tại m ỗi phân đoạn hay khu vực đã chia chỉ có m ột loại quá trình (hay đầu việc) 
được thực hiện.

Có thể nói, thi công dây chuyên thuộc trường hợp đặc biệt của thi công gối tiếp, theo 
đó các quá trình công nghệ kế  tiếp nhau được sắp xếp gối tiếp về thời gian tiến hành ở 
mức tối đa và tính liên tục của tác nghiệp xây lắp vẫn được tôn trọng.

Do đặc điểm  cố định của sản xuất xây dụng, trong thực tế  không thể tổ chức tác 
nghiệp dây chuyền cho tất cả mọi quá trình xây lắp tạo nên công trình, nghĩa là sẽ có thể 
phải chấp nhận tình trạng một số quá trình phải tổ chức thực hiện theo phương thức phi dây 
chuyền. Sự gián đoạn sản xuất của các tổ đội hay xe m áy thực hiện các quá trình này sẽ 
được khắc phục trong điểu độ sản xuất hoặc được điểu phối sản xuất qua việc xác lập dây 
chuyền liên hợp nhiều hạng mục - thậm chí nhiều địa điểm xây dựng trong sự điều hành 
chung tại khu vực (như công tác đổ bê tông tươi bằng m áy bơm có công suất lớ n , ...).

b) Ý  nghĩa kinh tế  - kỹ thuật của phương pháp

Phương pháp thi công dây chuyền tạo cho hoạt động xây lắp được thực hiện liên tục, 
nhịp nhàng, do vậy đưa đến việc sử dụng lao động, vật tư - kỹ thuật cũng nhịp nhàng, liên 
tục và điều hoà; sản phẩm  được tạo ra sau các chu kỳ sản xuất cũng liên tục, nhịp nhàng. 
Có thể kể ra các ưu điểm  của phương pháp như sau:

- Lao động được bố  trí theo chuyên m ôn, sự chuyên m ôn hoá sản xuất tạo điều kiện 
nâng cao trình độ kỹ thuật cho người lao động, cải thiện phương pháp lao động, góp phần 
làm tăng năng suất lao động.

- Do chuyên môn hoá sản xuất, trách nhiệm thực hiện nhiệm  vụ sản xuất của tổ và từng 
cá nhàn người lao động được nâng cao rõ rệt, thuận lợi cho hoạt động kiểm tra, đôn đốc và 
quản lý chất lượng toàn diện đối VJ: các sản phẩm quá trình và sản phẩm cuối cùng.

- K ế hoạch tiến độ thi công lập theo phương pháp dây chuyên thường có điều kiện tận 
dụng triệt để thời gian và không gian sản xuất, góp phần rút ngắn tổng thời hạn thi công 
công trình.

- Do tiến độ thi công được rút ngắn một cách hợp lý, sản xuất được tiến hành liên tục, 
nhịp nhàng và điều hoà, đưa đến làm giảm khối lượng và chi phí cho các giải pháp tạm 
thời, sử dụng triệt để hạ tầng kỹ thuật trên công trường.

Có thể nói, thi công dây chuyền là phưưng pháp khoa học trong tổ chức thi công và là 
một giải pháp kinh tế  - kỹ thuật khi áp dụng không đòi hỏi phải đầu tư kinh phí.

3.1.5. Trình tự thiết kế kê hoạch tiến độ thi công theo phương pháp dây chuyền

a) Nghiên cứu kỹ đối tượng thi công vù điều kiện thi công, bao gồm:

- H iểu rõ loại hình và tính chất công trình; đặc điểm kiến trúc, kết cấu, nguyên vật liệu 
và trang thiết bị tạo nên công trình.
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- Hiểu rõ địa điểm thi công và các ràng buộc.về địa điểm.

- Phương pháp thi công đã lựa chọn (công nghệ thi công, máy móc - trang thiết bị thi 
công, các giải pháp kỹ thuật chi tiết), điểu kiện huy động nguồn lực và yêu cầu về thời 
gian thực hiện (nếu có).

b) Phân định các tổ lìỢỊ) công nghệ, các đầu việc từ tổng hợp đến chi tiết

- Số lượng, tên gọi các tổ hợp công nghệ (hay các tố hợp công tác, các đầu việc cần 
đưa vào dây chuyền) phụ thuộc vào m ục đích lập và quản lý tiến độ, phụ thuộc vào phân 
câp quản lý thi còng.

- Danh mục các tổ hợp công nghệ và theo đó được chia chi tiết thành các công tác 
chuyên môn hoá sẽ được sắp xếp theo irình tự công nghệ và phương pháp thi công đã chọn.

c) Tính toán khối lượng công tác và thời hạn thực hiện các quá trình, các đầu việc đã 
Ị) hân chiu

- Khối lượng công tác được tính đầy đủ, phù hợp kích thước kết cấu và phương pháp 
thi công, phù hợp đơn VỊ đo quy định trong định mức và được phân bổ theo các đoạn, các 
khu vực thi công đã chia.

- Thời gian thực hiẹn từng danh mục công viộc (hoặc từng quá trình thi công). Nếu đối 
tượng thi công được chia thành các đoạn hay phân khu thi công, thời gian thực hiện các 
đoạn (hay các phâr khu) được tính theo công thức (3.2) và được làm tròn số nếu có sự 
chênh lệch trên dưới 20% so với đơn vị được chọn của nhịp K. Thời gian thực hiện toàn 
bộ một quá trình - một đầu việc là tổng thời gian thực hiện các đoạn thi công của nó.

d) Thiết k ế  tiến độ tác nghiệp dây chuyên

Bước 1- T ính toán xác định thời gian thực hiộn từng phân đoạn - phân khu của các dây 
chuyền bô phận (còn gọi là dây chuyền đơn).

Bước 2 - Tính toán các thông số thời gian và thiết kế  kế  hoạch tiến độ thi công dây 
chuyền tổng hợp gồm nhiều dây ch ayền bộ phận có liên quan về công nghệ và tổ chức 
xây lắp.

Có thể phân ra ba trường hợp chính tính toán và thiết kế dây chuyền tổng hợp như sau:

- Dây chuyền tổng hợp gồm các dây chuyền bộ phận có nhịp không đổi và thống nhất.

- Dây chuyển tổng hợp gồm  các dây chuyển bộ phận có nhịp không đổi và không 
thống nhất.

- D ây chuyển tổng hợp gồm  các dây chuyền bộ phận có nhịp thay đổi và không 
thống nhất.

e) Đánh giá và điều chỉnh k ế  hoạch tiến độ nếu xét thấy không đáp ứng yêu cẩu hay 
chưa đạt được các chỉ tiêu kinh tế  - tổ  chức theo yêu cầu đặt ra

Có thể mô tả tổng quát các bước và nội dung trên đây qua sơ đồ hình 3 .9
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1

Phân tích:
- Đối tượng thi công
- Công nghệ thi công
- Điểu kiện thi công

Thay đổi giải pháp công nghê 
------------------------------- --------------------:---------

2
- Phân tích các tổ hợp công nghệ, đầu việc
- Thiết lập danh mục các quá trình

Thay đổi giải pháp chia đoạn 
------------------------- --—------------ —------------ -m

3 - Phân định mặt bằng và chiạ
- Xác định khối lượng công t

phân đoạn thi công 
ác theo phân khu, phân đoạn

Điểu chỉnh lưc lương tham gia 
----- ----- ------------------ ;---------- ---------—-------

4 - Xác định nhu cầu ngày công và ca máy
- Tổ chức lực lượng tham gia và chế độ làm việc

,

5 Xác định thời gian thực hiện các dây chuyền đơn theo 
phân khu, phân đoạn

Thay đổi liên kết dây chuyên 
------------------------------------------------------------- * r

6 Thiết kế tiến đô của dây chu)rèn tổng hợp

Đán 
tiến đc

Khôg

h giá 
) đã

Ị Được

8 Chấp nhận đưa vào sử dụng

Kết thúc

Hình 3.9: Tổng quát trình tự - nội dung các bước lập tiên độ thi công 
theo phương pháp dây chuyên



3.2. THIẾT KẾ KẾ HOẠCH TIÊN ĐỘ XÂY LẮP THEO PHUƠNG PHÁP DÂY CHUYỀN

3.2.1. Tính toán thông sô thời gian của dáy chuyền bộ phận

Dây chuyền bộ phận (dây chuyền đom) là một đường tiến độ mô tả tiến trình thực hiện 
khối lượng công tác của các phân đoạn (hay phân khu) đã chia của một quá trình xây lắp 
hay hoạt động bổ trợ có liên quan (hình 3.10).

- Khi thời gian thực hiện các đoạn thi công đã chia có trị số giống nhau thì dây chuyển 
bô phận đươc thực hiện với thời gian được tính theo công thức (3.3a)

t = m X K; (3.3a)

trong đó:

m - số đoạn đã chia 

K - nhịp dây chuyền bộ phận

a) D ây chuyển đơn nhip không đổi b) D ây chuyên đơn nhịp thay đổi

Hình 3.10.

- Khi thời gian thực hiện các đoan thi công đã chia có trị số không giống nhau, thời 
gian thực hiện toàn bộ các đoạn đã chia của dây chuyền hộ phận (tức dây chuyền đơn) 
được tính theo công thức (3 .3b)

m
t = z  Kjj (3.3b)

j=i

trong đó: Kjj là thời gian thực hiện đoạn j của dây chuyền i đang xét.

3.2.2. Dây chuyền tổng hợp nhịp không đổi và thống nhất

Dây chuyền tổng hợp là tổ hợp các dây chuyền bộ phận có quan hệ công nghệ và tổ 
chức nhằm tạo nên một bộ phận kết cấu hay một sản phẩm xây dựng. Khi mỗi dây 
chuyền bộ phận là một quá trình chuyên môn hoá, dây chuyền tổng hợp được gọi là dây 
chuyển chuyên nghiộp.
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Nếu thời gian thực hiện các đoạn của tất cả các dây chuyền bộ phận có trị số như nhau, 
dây chuyền tổng hợp (hay dây chuyền chuyên nghiệp) như vậy được gọi là dây chuyển 
tổng hợp có nhịp không đổi và thống nhất. Sự thể hiện tiến độ và cách tính toán dây 
chuyền tổng hợp loại này được mô tả qua ví dụ sau:

Thí dụ: Lập tiến độ tác nghiệp thi công móng một ngôi nhà bằng BTCT toàn khối.

Cơ cấu quá trình công nghệ gồm 4 dây chuyền đơn: ©  đặt cốt thép, © ghép ván 
khuôn, (D đổ bê tông và @ tháo ván khuôn (sau khi đổ bê tông 2 ngày).

G iả sử m óng nhà được chia thành 6 đoạn thi công. Thời gian thựò hiện các đoạn của 
tất cả các dây chuyền đơn có trị số không đổi và bằng m ột ngày. Số liệu đã cho được thể 
hiện ở bảng 3.2. G ọi số đoạn đã chia là m (m = 6); số quá trình thành phần (hay số dây 
chuyền đơn) là n (n = 4); gián đoạn công nghệ là tCN (tCN = 2 ngày), tiến độ thi công dây 
chuyền tổng hợp có thể thể hiện theo các hình thức:

•  Sơ đồ ngang theo thứ tự công việc (hình 3.11 .a)

•  Sơ đồ ngang theo thứ tự các đoạn (hình 3.11 .b)

•  Sơ đồ xiên tổng quát theo thứ tự các đoạn thi công (hình 3.1 lc)

Bảng 3.2

TT Tên công viêc 
(các quá trình thi công)

Thời gian các đoạn (njgày)

1 2 3 4 5 6

1 Đặt cốt thép 1 1 1 1 1 ]

2 Ghép ván khuôn 1 1 1 1 1 1

3 Đổ bê tông 1 1 1 1 1 1

Bảo dưỡng tCN = 2

4 Tháo VK + lấp đất 1 1 1 1 1 1

Công
việc

©
©

Tiến độ thi công (ngày)

7 8 10 11

©

@

(n -  1)K- CN

TI (m -  1)K-
T = (m + n -  1)K + tCN

Hình 3.11a.
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Đoạn 
thi cổng

Tiến độ thi công
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 A Â [ í £ .

2 sa s ề SẩL
3 sa ũ ị
... S Ỉ L t y

m — 1
í ù . S A ( i>

m ( 0 ( 2) ( 3) l á l

----- (n -1  )K------t ~  *CN n - l ) l1
'T

- *
ỉ — T II - 1 1 ---- ---- -

®  © (D ®
m / / / /

m —1
/ / / /

... / / /
3 / % / /
2

/ / / /
1 / / /

( n - l ì K lCN'

(m - l ) KTI

T = (m + n - 1 )K +

Hình 3.1lb, c.

Từ m ô hình tiến độ hình 3.11, có thể đưa ra công thức tính thời gian thực hiện tiến độ 
thi công loại dây chuyền chuyên nghiệp (dây chuyền tổng hợp) có nhịp không đổi và 
thống nhất như sau:

T  = (m + n -  1).K + E Ĩq ;̂ (3.4.a)

hay T  = T, + (m -  1 ) .K ; (3.4.b)

trong đó:

m là số đoạn (hay phân đoạn) thi công đã được phân chia
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- n là sô' quá trình công nghệ (hay số công viộc, số dây chuyền đơn) của dây 
chuyền tổng hợp đang xét

- Tị là chu kỳ sản xuất của dây chuyển chuyên nghiệp (là thời hạn thực hiện xong 
toàn bộ các quá trình thi công tại đoạn thi công đầu tiên - kể cả các loại thời gian 
gián đoạn).

- EtcN là tổng thời gian gián đoạn công nghệ (nếu có) sau các dây chuyền bộ 
phận. Nếu phải bố trí thời gian gián đoạn tổ chức sau một hoặc một số quá trình 
chủ đạo thì công thức (3.4a) sẽ được viết lại là:

T =  (m + n -  1).K + tz

trong đó: tz = ItcN + Ettc

T] = nK + tz

3.2.3. Dày chuyền tổng hợp nhịp không đổi và khòng thống nhất

Ở dây chuyền tổng hợp loại này, từng dây chuyển bộ phận (dây chuyền đơn) có trị 
số nhịp không đổi, nhưng các dây chuyền bộ phận khác nhau có thể có trị số nhịp 
khác nhau.

3.2.3.1 Trường hợp tổng quát

Có thể mô tả tiến độ thi công dây chuyền của n dây chuyền đơn như hình 3.12, trong 

đó dây chuyền đơn đầu tiên có Iihịp Kị = 2 ngày, các dây chuvổn đơn còn lại lần lượt có 

trị số nhịp là: K 2 = 1; K (n.D = 3 và K n = 1,5.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23,5

K. *1 K 3 V i K n

T  = X1<L̂ + Zx 4- (m -  1)K n

Hình 3.12: Dây chuyên nhịp không đổi, không thống nhất
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Việc xác lập công thức tính thời gian thực hiện các dây chuyên tổng hợp thường xuất 
phát từ quan hệ hình học của các dây chuyền đơn khi chúng ở vị trí ghép sát

- Thế nào là hai dây chuyển đom ở tình trạng được ghép sát?

Hai dây chuyền đơn kế tiếp nhau được coi là ở vị trí ghép sát khi giữa chúng có ít nhất 
một phân đoạn tại dó quá trình thi công trước vừa kết thúc, cũng là thời điểm quá trình 
tiếp sau được thực hiện tại chính phân đoạn đó.

Trên sơ đồ tiến độ, thời điểm như vậy được gọi là điểm ghép sát của hai dây chuyền bộ 
phận (2 dây chuyền đom) kế tiếp sau.

Ở dây chuyền tổng hợp nhịp không đổi và không thống nhất (như mô tả tại hình í. 12), 
vị trí ghép sát của các dây chuyền đơn chỉ có thể xảy ra ở một trong hai vị trí: tại phân 
đoạn đầu tiên hoặc tại phân đoạn cuối cùng, cụ thể là:

+ Khi nhịp của dây chuyền đơn đi trước lớn hơn nhịp dây chuyền đơn tiếp sau (K, >

K i+1), thì điểm ghép sát xảy ra ở phân đoạn cuối cùng m.

+ Khi nhịp của dây chuyền đơn trước bé hơn nhịp dây chuyền đơn tiếp sau (Kj < K j+|),
thì điểm ghép sát ờ ngay tại phân đoạn đầu tiên (điểm E, hình 3.12).

Qua đây cũng suy ra, đối với dây chuyển tổng hợp nhịp không đổi và thống nhất (mục 

3.2.2), điểm ghép sát xảy ra ở tất cả phân đoạn, vì K| = K 2 = ... = K n

Thiết lập công thức tính thời hạn thi công

Từ hình 3.12 thấy rằng thời gian thi công toàn bộ có thể tính theo công thức:

Trong công thức này, chỉ có yếu tô thời gian X là chưa được xác định. T là các thời 
gian gián cách kể từ khi kết thúc quá trình đi trước đến khi bắt đầu quá trình tiếp sau tại 
phân đoạn 1. tCN(n) là chờ đợi kỹ thuật của quá trình cuối cùng n.

Để lập công thức tính ra thành phần thời gian T ta xác lập đa giác khép kín ABCDA đi 
qua điểm ghép sát c  và chiếu các cạnh xuống trục thời gian, có:

AB -  CD -  AD = 0

Cũng từ hình 3.12 thấy rằng, giữa hai quá trình chỉ tồn tại T khi nhịp của quá trình đi 
trước lớn hơn nhịp quá trình tiếp sau, tức là Kj -  K i+| > 0. Do vậy, có công thức chung:

n

hay: mK, (rn- i)K 2 -  (Kị + I , )  = 0

Rút ra: I ,  = (m - l) (K , - K 2)

Tị = (m -  m K i - K i+1); (3.5)
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Nếu xem xét cả gián đoạn kỹ thuậl và tổ chức có thể có sau m ột sô' quá trình thì tổng 
thời hạn thực hiện dây chuyên chuyên nghiệp loại này được tính theo công thức:

T = Ề  Ki + (m  - 1 ) 1  (Ki -  K i+1) + (m -  l)K n + t z ; (3.6)
i = l i=l

trong đó:

- chỉ lấy các giá trị (Kj -  K i+1) > 0

- trị số  tz = I  tcN + I  t,c

Theo sơ đồ hình 3.12, với m = 5, n = 4; Kj = 2, K 2 = 1, K 3 = 3, K4 = 1,5, lổng thời 
gian của tiến độ là:

T = (2 + i + 3 + 1,5)+ (5 -  1)[(2 -  1) + (3 -  1,5)]+ (5 -  1).1,5 = 23,5 ngày

32.32 . ưu hoá tiến độ đối với dây chuyên tổng hợp nhịp không đổi - không thống nhất

a) Một sô nhận xét:

Q ua tiến độ ở hình 3.12, có các nhận xét:

- M ỗi dây chuyền đơn do m ột tổ - đội công nhân chuyên nghiệp đảm nhận, tác nghiệp 
liên tục - lần lượt từ phân đoạn 1 đến phân đoạn m cuối cùng.

- Do tốc độ thực hiện các phân đoạn của các dây chuyển đơn là khác nhau, dẫn đến 
diện công tác bị bỏ trống nhiều chỗ, có thể kéo dài khá lâu.

Tinh trạng diện công tác bị bỏ tiống trong thi công (còn gọi là tình trạng ngừng trệ mặt 
trận công tác) là hiện tượng trên m ột phân khu - phân đoạn đã phân định, quá trình thi 
công trước đã kết thúc nhưng quá trình tiếp sau vẫn chưa được triển khai - chỉ thuần tuý 
vì giải pháp tổ chức thi công đã chọn.

Trong m ột bảng tiến độ, nêu để > ảy ra lình trạng diện công tác bị bỏ trống nhiều nơi, 
kéo dài nhiéu ngày thì đó là giải pháp tổ chức sản xuất không hợp lý, chưa tận dụng được 
lực lượng thi công và m ặt bằng sản xuất, thời gian thi công kéo dài.

- Khi tốc độ tác nghiộp của dây chuyền đơr. đi trưóc chậm  hơn đây chuyền đơn tiếp
sau (Kị > K l+1) thì tình trạng diện công tác bị ngừng trệ xảy ra lớn nhất tại phân đoạn 1 và 

giảm  dần đến bằng 0 tại phân đoạn cuối cùng m (như giữa dây chuyển đơn ©  và © , n -  1 
và n tại hình 3.12)

Trong trường hợp này, thời gian ngừng sản xuất tại phân đoạn j nào đó được xác định 
theo công thức:

1 , „ j t n >  - j)  (Ki - K w ); <3.7.»)

- Khi tốc độ tác nghiệp của dây chuyền đơn đi trước nhanh hơn dây chuyền đơn tiếp 
sau (Kj < K i+1), diện công tác bị ngừng trệ giữa chúng bắt đầu xảy ra tại phân đoạn 2 và 
tăng dần đến lớn nhất tại phân đoạn m. Thời gian ngừng sản xuất tại phân đoạn j nào đó 
được xác định theo công thức:

T n,J) =  ( j - l > I K 1- K l t l l; ( 3 .7 .b )
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Kị j = ----- ——  (công thức 3.2) thấy rằng thời gian thực hiện các phân khu - phân đoạn

Tình trạng diộn công tác bị ngừng trệ trên đây liên quan mật thiết đến tính chất tĩnh tại 
của sản phẩm  xây dựng. Mục đích ưu hoá cho loại tiến độ này là tìm giải pháp làm giảm 
tối đa tình trạng diện công tác bị bỏ trống trên cơ sờ điều chỉnh bổ sung lực lượng thi 
công cho các quá trình có nhịp thực hiện chậm hoặc giảm bớt lực lượng ở các quá trình 
có nhịp thực hiện nhanh, đáp ứng dự kiến về thời gian thi công toàn bộ.

Từ công thức xác định nhịp thời gian sản xuất của một dây chuyền bộ phận

ô ụ
N ,x D Sl

đã chia phụ thuộc vào số lượng nhân công hoặc xe m áy tham  gia (Nị). Do vậy, có thể điều 
chỉnh kế hoạch tiến độ theo các giải pháp sau đây:

Thứ nhất - Khi không có điều kiện huy động thêm  lực lượng thi công hoặc không có 
nhu cầu rút ngắn thời gian thi công toàn bộ, có thể chọn nhịp của dây chuyền đơn có nhịp 

lớn nhất làm nhịp chung cho tất cả (Kch = K max); từ đó lần lượt tính lại số lượng cóng 

nhân (hoặc xe máy) tham gia vào các quá trình có nhịp K  < K max theo công thức:

N := -----0 —  (3.8.a)
K maxxD Si

Với th í dụ ở hình 3.12, nếu chọn nhịp chung K ch = K max = 3, tính lại lực lượng thi công 
đối với các dây chuyền đơn còn lại để chúng có nhịp thống nhất là 3 ngày thì thời gian thi 
công toàn bộ sẽ là:

T  = (m + n -  1) Kch = (5 + 4 -  1).3 = 24 ngày

Thấy rằng sau điều chỉnh, thời gian thi công tuy bị kéo dài 0,5 ngày, nhưng đã loại trừ 

hoàn toàn tình trạng diện công tác bị bỏ trống; đã rút bớt được 1/3 lực lượng thi công ở 

công việc © , 2/3 ở cồng việc ©  và 1/2 ở công việc cuối cùng.

Thứ hai: - Khi thời gian thi công cần phải rút ngắn, lực lượng thi công còn có thể 
điều động thêm, có thể chọn nhịp của dây chuyền đơn có nhịp nhỏ nhất làm nhịp chung 

(K ch = K min); lần lượt tính lại các lực lượng tham  gia vào các quá trình có nhịp K > K min 

theo còng thức

N := -------------------------------------------- Q - —  (3.8.b)
K minx D Si

Cũng thí dụ đã có ở hình 3.12, chọn Kch = K min = 1 ngày (dây chuyền đơn © ), sau khi 
bổ sung lực lượng để các dây chuyền đom có nhịp thống nhất là 1 ngày, thời gian của tổng 
tiến độ sẽ là:

T = (in + n -  1) K ch = (5 + 4 -  1) X 1=8 ngày

b) ư u  hoá tiến độ
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Như vậy, thời gian thi công đã được rút ngắn rất nhiều (23,5 -  8 = 15,5 ngày) và tình 
trạng để trống m ặt bằng thi công cũng không còn nữa.

Trong cả hai trường hợp tăng hoặc giảm  số công nhân (hay xe m áy) hoạt động xây lắp 
trên m ột khu vực hay phân đoạn đã chia, phải xem  xét các ràng buộc sau đây:

- M ột m ặt, sức chứa tối đa vé số lượng công nhân (hay đầu m áy) hoạt động sản xuất 
tại các địa điểm  (các phân đoạn đã chia) phải thoả m ãn điều kiện:

N i m a x ^  (3 .8 .C )

trong đó:

s  - m ặt bằng thi công trẽn phàn khu - phân đoạn đã chia;

s 0 - mặt bằng tác nghiêp tiêu chuẩn của m ột công nhân hay m ột đầu m áy thi công.

- Mặt khác, số lượng công nhân hay xe m áy tối thiểu trong m ột tổ đội được biên chế 
tuân theo cơ cấu tiêu chuẩn về công nghệ sản xuất, ký hiộu là N imin

N hư vậy, số công nhân (hay xe m áy) hoạt động tác nghiệp xây lắp tại m ột khu vực đã 
đ ịnh , phải tboá m ãn điểu kiện

N : < N: < N ;„ • (3 9)1 Mmin — 1 M — 1 Mmax’ V-'*-7/

- Khi chọn Kch bằng Kmax hay K min để xác định lực lượng tham  gia Nị, cần phải tôn
trọng điểu kiện 3.9 và do vậy nhịp của các dây chuyền bộ phận sau khi điểu chỉnh có thể

sai khác đôi chút so với K max (hoặc K min) được chọn làm  chuẩn, nhưng như vậy diện công 
tác bị ngừng trộ cũng đã được giảm  bớt đáng kể.

Thứ ba: - Khi còn có thể huy động thêm lực lượng vào thực hiện các dây chuyển đơn 
có nhịp  lớn, nhưng quy mô diện công tác không cho phép tăng thêm  người (hoặc xe m áy) 
cùng hoạt động. Trường hợp này có thể được giải quyết bằng m ột trong hai cách sau đây:

Cách thứ nhất - Tổ chức làm việc nhiều ca trong ngày, lực lượng bổ sung được bố  trí 
làm việc vào ca 2, thậm chí ca 3. Theo giải pháp này, thời gian thi cổng được giảm  đáng 
kể nhưng lại làm  nẩy sinh kinh phí do phải tổ chức sản xuất vào ca 2 và ca 3.

Cách thứ hai - Đ iều động thêm tổ đội chuyên m ôn cùng loại, phân công thực hiện các 
phân khu - phân đoạn khác nhau của quá trình i theo phương thức song song k ế  tiếp (song 
song lệch pha).

Thời gian lệch pha của các tổ đội cùng loại vào thực hiện các đoạn k ế  tiếp của quá 

trình  i (kí hiệu K f(i))được xác định theo công thức:

< 3 1 0 a )

trong đó:

Kf(i) là thời gian lệch pha mà các tổ đội phải đi vào thực hiện các đoạn kế  tiếp 
nhau cua quá trình i
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Nt(i) là sô' tổ chuyên m ôn cùng loại dự kiến bố trí thực hiộn quá trình (i) theo 

phương thức song song lệch pha; N t(i)< m.

Nếu số tổ N t(i) được dự kiến m ột cách tùy ý thì khó có thể làm  cho pha đi vào các phân 
đoạn của các quá trình thành phần trở thành bằng nhau, nghĩa là vẫn chưa thể loại trừ  hết 
tình trạng m ặt bằng thi công bị bỏ trống giữa các quá trình kế  tiếp nhau (xem hình 3.14).

* Khi K f(i) > Kf(i+1) thì thời gian ngừng sản xuất tại phân đoạn j được xác định theo 

công thức Tn(j) = ( m - j ) [ K f(i)- K f(i+1)], giữa ©  và (D : Tnf(2) = (6 -  2) [ 2 -  1] = 4 ngày.

* Khi Kf(i) < Kf(i+1) thì Tn(j) = (j -  l)[K f(i) -  K f(i+1 ] , thí dụ giữa ©  và ©  Tn(4) = ( 4 -  1)11 -21 

= 3 ngày

M uốn loại trừ toàn bộ tình trạng m ặt bằng thi công bị bỏ trống, có thể tăng tối đa sô' tổ 
đội chuyên m ôn cho các quá trình có nhịp lớn bằng cách: chọn nhịp của dây chuyền đơn 
có nhịp nhỏ nhất làm pha đi vào các phân đoạn của các tổ chuyên m ôn cùng loại, nghĩ; là 
K f = K mjn, số tổ tối đa tham gia thực hiện từng quá trình được tính theo công thức:

N t(i) = T T L~ (3.10.bì
min

trong đó: Kj là nhịp của các dây chuyền bộ phận ban đầu.

Áp dụng giải pháp này có thể xảy ra  tình trạng m ột đội thợ hay m ột loại m áy đến công 
trường chỉ được thực hiện m ột phân đoạn thi công là hết việc, tổ chức sản xuất như vậy là 
không hiệu quả. Trong tổ chức sản xuất, các đội chuyên m ôn (hay xe m áy) đã điều động 
đến công trường, càng được tham gia nhiều chu kỳ sản xuất thì càng có hiệu quả - ít nhất 
cũng được thực hiện hai chu kỳ (hai phân đoạn).

Nếu cần xác định số tổ tham gia vào quá trình (i) để m ỗi tổ được thực hiện ít nhất là 2 
phân đoạn, có thể làm như sau:

- Xác định pha đi vào các phân đoạn của các tổ theo công thức (3-lO.c) và làm tròn số 
thành số nguyên sát trên đó:

K f ( i ) > ^ -  (3 .1 0 .C )
v ’  m

- Xác định số tổ tham gia vào quá trình (i) theo công thức (3.10.d):

N , ( 3 . 1 0 . d )  
K f(i)

Thí dụ: M ột dây chuyền tổng hợp có các tham số: số phân đoạn m = 6; số quá trình n = 4; 
các dây chuyền đơn có trị số nhịp không đổi và không thống nhất, lần lượt là (đơn vị đo 
bằng ngày): Kj = 1; K 2 = 4; K 3 = 2 và K4 = 3. Sau quá trình thứ ® có gián đoạn kỹ thuật 

tCN = 2 ngày. Lần lượt xem  xét theo các phương án đã đề cập trên đây.

Kị là nhịp của dây chuyền bộ phận i ban đầu
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Phương Ún 1: Mỗi dây chuyền đơn chỉ giao cho một tổ công nhân đảm nhận.

Trường hợp này, thời gian toàn bộ thực hiên dây chuyển tổng hợp được tính theo công 
thức 3.6:

Tiến độ thi công được thể hiện ờ hình 3.13. Thời gian thi công là 37 ngày, được tính 
như sau:

Hình 3.13

T = ( l + 4  + 2 + 3) + ( 6 -  1)(4 -  2) + (6 -  l).3 + 2 = 37 ngày

Qua sơ đồ hình 3.13 thấy rằng tình trạng ngừng sản xuất xảy ra ở rất nhiều khu vực 
giữa các dây chuyền đơn kế tiếp nhau, có thể xác định chúng theo phân đoạn với công 
thức (3.7a, b). Kết quả tính toán được liệt kê theo thứ tự tại bảng 3.3.

Ngừng sản xuất tại các đoạn của sơ đồ hình 3.13

Bảng 3.3

N gừ ng sản xuất 
theo đoạn  
j =  1 -ỉ- m

Thời gian ngừng sản xuất tại các đoạn (ngày)

giữa ©  và ©  (Kj < K2) giữa ®  và (D (K 2 >  K3) giữa (D và ©  (K 3 < K4)

T n(i) 0 10 0

Tn(2) 3 8 1

Tn(3> 6 6 2

Tn(4) 9 4 3

Tn(5) 12 2 4

T n(6) 15 0 5

Phươìĩg án 2. Tăng thêm tổ chuyên môn thực hiện các dây chuyền đơn có nhịp lớn

Tại hình 3.13, quá trình đầu tiên (dây chuyền đơn ©) có nhịp không đổi với K| = 1 
ngày nên không cần bổ sung lực lượng thi công, các quá trình còn lại có thể bố trí một số
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tổ vào thực hiện các phân đoạn theo phưcíng thức song song lệch pha, cụ thê là: quá trình 
©  có 2 tổ tham  gia; quá trình (D có 2 tổ; quá trình © có 3 tổ. Pha bước vào các phân đoạn
kế  tiếp nhau của các tổ đối với từng quá trình được tính theo công thức (3.1 Oa):

- Đối với quá trình © : K f(2) = 4/2 = 2 ngày

- Đối với quá trình ® : K f(3) =  2/2 = 1 ngày

Hình 3.14

Đ ối với quá trình ® : K f(4> = 3 /3 = 1  ngày

Với cách bố trí sản xuất này, sẽ có tiến độ thực hiện tại hình (3.14)

Thời gian thi công theo sơ đồ  3.14 là 22 ngày - đã rút ngắn 15 ngày so với sơ đồ hình
3.13 (cóng thức để tính ra 22 ngày sẽ được thiết lập ở mục sau). Tuy nhiên, tình trạng mặt 
bằng thi công bị bỏ trống vẫn còn khá lớn tại một số phân đoạn sau quá trình © và © - 
được tính ra tại báng 3.4

Phương án 3 - Loại trừ toàn bộ gián đoạn sản xuất tại các phân đoạn và làm cho thời 
gian thi công ngắn lại

Chọn Kf = K min = 1 ngày (là nhịp của dây chuyền đơn © ). Cần xác định số tổ tham gia 
thực hiện từng quá trình theo công thức (3.10b).

Vào quá trình ©  là 1 tổ

- V ào quá trình ©  là: N t(2j = = — = 4 tổ
^min 1

- Vào quá trình (D là: N t^  = - -  — = 2 tổ
K mjn 1

- Vào quá trình © là: N t(4) = = — = 3 tổ
^min 1
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Với pha đi vào các phân đoạn của tất cả các tổ là 1 ngày, ta có tiến độ hình 3.15 với 
tổng thời gian thi công là 17 ngày và toàn bộ hiện trường thi công đã bão hoà hoạt động 
sán xuất - nghĩa là dây chuyền tổng hợp lại được đưa về loại nhịp nhàng - đồng điệu 
(tương đương loại nhịp không đổi - thống nhất). Tuy nhiên, trong 4 tổ tham gia quá trình 
©  thì tổ 3 và tổ 4 mỗi tổ chỉ được thực hiện một chu kỳ sản xuất (m ột đoạn thi công), 
điều này không có lợi về tổ chức khai thác lực lượng thi công và do đó tiến độ tại hình
3.14 lại có thê là giải pháp hợp lý.

0 2 4 6 8 10 12 14 1617 t

Hình 3.15

Thời gian ngừng sản xuất tại các đoạn theo hình 3.14

Bảng 3.4

Ngừng sản xuất theo đoạn 

j =  1 + m

Thời gian ngừng sản xuất tại các đoạn (ngày)

giữa (Đ và ©  (K fị | ,<  Kf(2)) giữa ©  và ®  (K f(2)>  Kf(3))

Tn( 1) 0 5

T n(2) 1 4

T|1<3> 2 3

T n(4) 3 2

T n<5) 4 1

Tn<6) 5 0

Đến đây, cần phải đưa ra công thức xác định thời gian thực hiện tiến độ theo mô hình 

hình 3.14 và 3.15.
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c) Xác lập công thức tính tổng thời giun cùa tiến độ khi cúc phún đoạn của một quá 
trình được thực hiệtì theo phương thức song song k ế  tiếp

* Công thức tính tổng thời gian cho loại tiến độ theo hình vẽ 3.14

Xét trên trục thời gian của quá trình ©  và ® có:

AB -  CD -  AD = 0

hay viết ở dạng tổng quát:

[K, + (m -  l)K f(i)] -  (m -  l)K f(i+1) -  (Kị + Ti) = 0

rút ra: T i= (m -  l)[K f(i)- K f(i+1)]; (3.11 a)

Tổng thời gian tiến độ của các loại m ô hình này được tính theo công thức:

T  = I K ,  + (m -  D I  [K f(i) -  K f(l+1)] + (m -  l)K f(n) + 17 ; (3.11 b)
i = l i=l

Trong tính toán, chỉ lấy các giá trị [Kf(i) -  Kf(i+1)] > 0

Thay số liệu của phương án 2 vào công thức (3.1 lb ) có:

T = (l + 4 + 2 +3)+ ( 6 -  1)[(2 -  l] + (6 -  l).l +2 = 22 ngày

Số ngày gián đoạn sản xuất tại các phân đoạn trong bảng (3.4) được tính theo công thức:

- Khi K f(i) > Kf(i+1) thì:

Tn(j) = ( m - j ) [ ( K f(i)- K f(i+I)] <3.12a)

- Khi K f(j)< Kf(j+1) thì:

Tn(j) = ( j - D [ I K f(i)- K f(i+1)l] (3.12b)

*Công thức tính tổng thời gian theo m ô hình tiến độ (hình 3.15)

Trường hợp này, thành phần [(Kf() -  Kf(j+1)] = 0 nên công thức (3.1 lb ) còn lại:

T  = Ề K ị + ( m - l ) K f + t z (3.12b)
i=l

Nếu đăt N = i- là tổng số tổ tham  gia vào tất cả các quá trình thi công từ © đến n 
Kf

thì công thức (3.12b) có thể viết gọn như sau:

T  = (m + N ’ -  1 )K f + tz (3 .12c)

trong đó:

Kf là pha thống nhất cho các tổ vào thực hiện các phân đoạn kế tiếp nhau của tất 
cả các quá trình thành phần

l z =  ^  *CN +  ^  *tc
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Với sô' liệu vé các tổ sản xuất đã bố trí cho các quá trình tại sơ đồ hlnh 3.15, có thể 
tính tổng thời gian theo công thức 3.12c:

T = [ 6  + (l + 4  + 2 + 3 ) -  1 ]. 1 + 2 =  17 ngày

Nếu tính theo công thức 3.12b:

T = ( l + 4  + 2 + 3) + ( 6 -  l ] . l  + 2 = 17 ngày

Kết quả tính toán theo hai công thức là như nhau

3.2.4. Dây chuyền tổng hợp nhịp thay đổi - không thống nhất

Dây chuyền tổng hợp nhịp thay đổi - không thống nhất là trường hợp nhịp của các dây
chuyền dơn có sự thay đổi không theo quy luật.

Thí dụ- Đ ể thi công m óng một ngôi nhà (bằng bê tông cốt thép), cần thực hiện 4 dây 
chuyền đơn, thời gian thực hiện c á c  phân đoạn của từng dây chuyên đơn cho tại bảng 3.5,
chờ đợi kỹ thuật sau đổ bê tông là 2 ngày.

Bảng 3.5

đoạn

Quá trình
1 2 3 4 5 6

©  Đặt cốt thép 1 3 1 3 1 1

©  Lắp ván khuôn 1 2 1 2 1 2

®  Đ ổ  bê tông 2 1 1 2 1 1

©  D ỡ ván khuôn 2 1 1 2 1 2

Với số  liệu đã cho của bảng 3.5, có thể vẽ được tiến độ dây chuyền tổng hợp theo sơ 
đồ ngang (hình 3. lóa) và sơ đồ xiên (3.16b)

Q uan hệ trước sau của các dây chuyền đơn phụ thuộc vào vị tr í ghép sất giữa
chúng  và khi hai dây chuyền  đơn ở vị trí ghép  sát sẽ quyết đ ịnh  bước của dây
chuyền  ch u y ên  nghiệp.

Với sơ đồ hình 3.16, có thể thấy, công thức xác định tiến độ sẽ là:

T = Ệ K W) + t„ <3.13.a)
1 = 1

trong đó-

K b(ị) là bước dây chuyền giữa dây chuyền đơn i và I + 1

tn là thời gian thực hiện dây chuyền đơn cuối cùng, được xác định theo công thức:

m
t n = Z K nj + tCN(n) (3.13.b)

j=i
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Như vậy, thành phần Kb(i) trong công thức (3.13) là thành phần cần tìm. Các nhà 
nghiên cứu lý thuyết về thi công dây chuyền đã đưa ra những phương pháp khác nhau đê 

xác định trị số bước Kb(i), như phương pháp phân tích, phương pháp tính trên ma trận, 

v.v... Tài liệu này trình bày một phương pháp xác định trị số bước dây chuyển Kb(i) đơn 
giản, nhanh chóng, đồng thời cho biết nhiều yếu tố  liên quan.

G iả sử hai dây chuyền đơn i và i + 1 xảy ra thời điểm  ghép sát đầu tiên tại phân đoạn e 
(xem  hình 3.17), thiết lập đa giác khép kín ABCDA đi qua phân đoạn e và chiếu xuống 
trục thời gian có:

AB -  CD -  A D  = 0, hay:

Kwi) = Ỉ K u - I K l+1J 
j=i j=i

Nếu sau dây chuyên đơn i có gián đoạn công nghệ hoặc tố chức thì:

K b(i) = ẳ K i , j + t z - Z K i+i,j < 3 .14a)
j=i j=i

Ở đây phân đoạn xảy ra ghép sát e mới chỉ là vị trí trong giả thiết, trên thực tế  nó có 

thể xuất hiện ở đâu đó trong m phân đoạn đã chia. Do vậy, công thức xác định trị số K b(i) 
đã thể hiện phương pháp tìm kiếm  theo kiểu thử dần, lần lượt qua các phân đoạn 
j = l ,2 . . .m .
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Kết quả tính ra sẽ là m ột dãy số tương ứng bước dây chuyền khi hai dây chuyền i và
i + 1 được đặt ờ  vị trí ghép sát - lần lượt xét riêng theo từng phân đoạn và trong đó số có 
trị số lớn nhất chính là bước thoả m ãn chung về sự ghép sát của hai dây chuyền i và i + 1. 
Công thức tổng quát xác đinh bước dây chuyển sẽ là:

Kj j là nhịp của dây chuyển đơn i tại phân đoạn j 

tz i là gián đoạn kỹ thuật và tổ chức sau quá trình i.

Trong tính toán, nếu thay số liệu trực tiếp vào công thức (3.14.Ò) sẽ phức tạp, dễ nhầm 
lẫn. Nên có thể lập thành bảng để tính theo trình tự sau đây:

Bước 1: Cộng dồn thời gian thực hiện các phân đoạn (từ phân đoạn 1 đến phân đoạn 
m ) của từng dây chuyền đom.

Bước 2: Xếp các dãy số cộng dồn tại bước i thành các dòng theo thứ tự trên - dưới phù 
hợp thứ tự các dây chuyên đơn, sao cho dòng dưới xếp lệch sang phía phải 1 cột so với 
dòng kế  trên.

Bước 3: Trừ theo cột dãy số ở dòng trên với dãy số  dòng k ế  dưới, hiệu số của chúng là 
m ột dãy số tương ứng các cột, tìm trong dãy số này số có giá trị lớn nhất, đó chính là thời 
gian thê hiện bước dây chuyền cần tìm giữa hai dây chuyền đơn i và i + 1.

Cần lưu ý rằng, nếu giữa hai dây chuyền đom i và i + 1 có gián đoạn kỹ thuật hay tổ chức 
thì sau khi trừ hàng trên cho hàng dưới, cần phải cộng thêm giá trị của các gián đoạn tz.

Sau đây là thí dụ vế tính bước dây chuyền theo số liệu tại bảng 3.5. Ở bảng tính 3.6 số 
ghi ở góc trên bên phải các ô là thời gian thực hiện các phân đoạn của từng dây chuyền 
tương ứng. Các số trong các ô là kết quả tính toán theo công thức (3.14b).

Sau khi trừ dòng Z K (i) cho Z K (j+l), ta tìm được các bước dây chuyền giữa quá trình © 
và © là 2 ngày, giữa (D và © là (2 + 2) = 4 ngày; thời gian thực hiện quá trình cuối cùng 
t4 = 9 ngày. Tổng thời gian thực hiện dây chuyền tổng hợp được tính theo công thức

Kết quả tính toán đúng như đã thể hiện ở hình 3.16. Qua bảng tính 3.6, có thể nhận 
biết các thông số sau đây:

- Các bước của dây chuyền tổng hợp cần tìm.

- Thời gian thực hiện đến từng phân đoạn và thời gian thực hiện toàn bộ của dây 
chuyển đơn.

- Vị trí các đoạn xảy ra ghép sát giữa các dây chuyền k ế  tiếp nhau

(3.14.b)

trong đó:

(3.13):

T  = Z K b(1) + tn = (4 + 2 + 4) + 9 = 19 ngày.
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- Nếu lấy bước dây chuyền lần lượt trừ  đi các số trong cùng hàng (cùng dãy) sẽ có  sô' 
MLĩày ngừng sản xuất tương ứng từng phân đoạn.

K,.>
1 1 ,

K. 1

1 4
3

5

1

8

3

9

I Ll
10

Kb(1) 1 3 2 4 3 3 -

(»
ỉ k <2> 
1 1

k 2
1

1

3

2

4

1

6

2

7

1

9

2

Kb(2) 1 1 1 2 1 2 -

6

£  K (3)
j=l
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2

2

3

1

4

1

6
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7
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1

*CN ss 2
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©

3.3. ĐIỀU KIỆN Đ Ể TIẾN  ĐỘ THI C Ô N G  D Â Y  C H U Y ỀN  c ó  t h ể  t i ế n  h à n h  t h i  

CÔ N G  TH Ô N G  Đ Ợ T - TH Ô N G  TA N G

Tại mục 3.2, đã xem xét thi công dây chuyền đối với các đối tượng thi công chỉ triển 
khai theo phương ngang, nghĩa là các tổ đội chuyên nghiệp chỉ phải hoạt động tác nghiệp 
trên m ặt bằng công trình dã được phân chia ra m phân đoạn.

Khi đối tưcmg thi công vừa được triển khai theo phưcmg ngang (theo các đoạn), vừa 
được triển khai theo phương đứng với nhiều tầng đợt, có thể tổ chức thi công liên tục 
thồng tầng thông đợt trong trường hợp sau dây:

- Dây chuyền tổng hợp chỉ bao gồm các dây chuyền bộ phận có nhịp không đổi - 
thống nhất.

- Số phân đoạn m được chia ra trong 1 tầng phải thoả mãn công thức:

m > n  +  I Ì C N

K

trong đó:

n là sô' dây chuyển bộ phận.

tCN là gián đoạn công nghộ của dây chuyền bộ phận.

K là nhịp thống nhất của các dây chuyền bộ phận.

Các trường hợp dây chuyền bộ phận có nhịp không thống nhất thì nói chung là phải 
chấp nhận gián đoạn sản xuất khi chuyển tầng, chuyển đợt. Khi tổ chức thi công cho loại 
này, yếu tố  thi cồng dây chuyên chỉ được thể hiện trong phạm  vi từng tầng.
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3.4. TÍN H  TO Á N  CÁC THÔNG s ố  THỜI G IAN VÀ LẬP K Ế HOẠCH TIÊN ĐỘ TI II

CÔ N G  CÁC TỔ HỢP CÔNG TÁC KHI CÔ NG  TRÌN H  PH Á T TRIEN THHO

CH IỀU  CAO

Khi các dây chuyền bộ phận của một dây chuyền tổng hợp không có các điều kiện như 
đã nêu ờ  m ục 3.3 thì chúng sẽ bị gián đoạn thời gian sản xuất khi chuyển tầng thi công từ 
tầng h lên tầng h+1. Trị số thời gian ngừng chờ  loại này trưóc hết phụ thuộc vào các yêu 
cầu m ang tính công nghệ hay quy tắc an toàn, sau đó là yêu cầu về tiết kiệm  sử dụng các 
nguồn lực (nhân công, xe máy, thiết bị thi công, ...)■

3.4.1. Loại dây chuyền tổng hợp đẳng nhịp - đồng nhất (nhịp không đổi và thống nhất)

Đối với dây chuyền tổng hợp loại này, thời điểm  bắt đầu sớm của dây chuyền bộ phận 
đầu tiên tại tầng h + 1 chính là thời điểm kết thúc mọi công việc ở phân đoạn m ột tại tầng 
h (kể cả  thời gian gián đoạn có ờ trong phân đoạn).

Có thể m ô tả quan hệ này ở sơ đồ hình 3.18.
© ©

h + 1
/ / ỉỉllỉ

/ /
/ - /

d ( ĩ V (3 ) /

h

y\ /
/

/
/ '  1 /

TKh)
<--------------------------•>

Hình 3.18: Q uan hệ chuyển tầng cùa dây chuyền đẳng nhịp - đồng nhất.

Từ hình 3.18 có thể xây dựng công thức xác định bước chuyển tầng (Bcl) và tổng thời 
gian của tiến độ. Vấn đề này được trình bày chi tiết ở m ục 4.3.4.3 của chương 4.

3.4.2. Loại dây chuyền đảng nhịp - không đồng nhất

a) Khi chỉ xét đến quan hệ trước - sau về công nghệ giữa các quá trình

Có thể chứng minh được rằng quan hệ trưóc - sau của các dây chuyền bộ phận ờ tầng 
dưới với các dây chuyền bộ phận ở tầng sát trên chỉ phụ thuộc vào quan hệ ghép sát của 
dây chuyền bộ phận cuối cùng n ở tầng dưới với dây chuyền bộ phận đầu tiên ở đợt kế 
trên. N ghĩa là phải xác định bước dây chuyền giữa dây chuyền đơn (n )  ở tầng h với dây 
chuyền đ ơ n (T ), ở tầng h + 1, đoạn thời gian này gọi là "bước chuyển tầng" của dây chuyền 

tổng hợp đang xét - ký hiệu là Bc((h+1), được tính theo công thức (3.15a) như sau:
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B = f^n(h>+tg(n> Mù Kn(h) £ K|(h+I| n
a f M )  l">K «b)-(n>-l)K |(W ) + ‘«„, khi K„,h l>K ,,„„, u u :”y

trong đó:

Kn(h) - nhịp dây chuyền bộ phận cuối cùng tại tầng h

K |(h+|) - nhịp dây chuyển bộ phận đầu tiên tại tầng h + 1

tg(n) - các loại thời gian gián đoạn tại tấng h

Thời gian thi công toàn bộ kết cấu với M tầng theo mô hình này được tính theo 
công thức:

T = Ị  ( ị  Ki(11) + (m -1 )1  [Ki<h> - Ki.10,)] + V ,1  +
h=l li=l i=l J

+ z  Ị (m - ỉ ) [K n(h)- K 1(h+1)] } + ( m - l) K n(M) (3.15b)
h=l '

trong đó: h = 1 , 2 , M - thứ tự các tầng (đợt)

Trong tính toán chỉ lấy các giá trị : [K i(h) -  Kj+1(h)] > 0;

[Kn(h) ~ K 1(h+1)] > 0.

Thí dụ 1: M ột quá trình tổng hợp gồm  3 quá trình thành phần nhịp các dây I huyền bộ 

phận là như nhau, lần lượt là Kị = 3; K 2 = 1; K 3 = 2. Giữa các công việc này không có 
thời gian gián đoạn. Số tầng cần thi công là 2 tầng. Số phân đoạn được chia m = 5.

Do K 3 < Kị nên Bct(2 ) = 2 + 0  = 2 ngày.

Thời gian thi công toàn bộ cả hai tầng nhà là:

T = 2 {(3 +1 + 2) + (5 - 1)[(3 -1 )]+ 0 }  + (5 -1 )  X 2 = 36 ngày

Căn cứ vào các thông số đã biết sẽ vẽ được tiến độ ở hình 3 .19a.

Q ua sơ  đồ hình 3.19a thấy rằng, để thực hiện quá trình ©  ờ tầng 2 phải huy động thêm  
lực lượng thi công khác đảm nhận, vì khi đó quá trình này ờ tầng 1 vẫn chưa kết thúc. Xét 
về tổ chức sản xuất, nếu làm như vậy là không hiộu quả.

Thí dụ 2: Cũng tương tự thí dụ 1 nhưng K | = 2; K2 = 1; K 3 = 3.

Vì K 3 > K t nên bước chuyển tầng trong trường hợp này sẽ là:

Bcl(2) = 5 x 3 - ( 5 - 1 ) x 2  = 7 ngày 

Thời gian thi công cả hai tầng sẽ là:

T  = 2 1(2 +1 + 3) + ( 5 - 1)[(2-1 ) ]  + 0} + 1 1(5- 1)(3- 2 ) | + ( 5 - 1 ) X3 = 36 ngày
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Bct(h+I)=2ngày

Hình 3.19a

Theo số liệu đã có, vẽ được tiến độ tại hình 3.19b. Q ua sơ đồ này thấy rằng: quá trình 
® ở tầng 1 chưa kết thúc thì quá trình (D trên tầng 2 đã bắt đầu (trước đó 1 ngày), nghĩa 

là phải điếu động một lực lượng khác đến thực hiện quá trình (D ở tầng 2.

Bct(h*i) = 7 ngày

Táng 
h ♦ 1

Táng
h
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10»)
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Hình 3.19b

Trong thi công, m uốn tổ chức để chính các tổ đội đã thi công ở tầng dưới được làưi 
tiếp các công việc cùng loại ở tầng tiếp trên thì có thể phải điều chỉnh. Việc kiểm  tra và 
điểu chỉnh được làm như sau:

- Dây chuyên bộ phận đầu tiên ở tầng trên chỉ bắt đầu khi dây chuyền đó ở tầng kê 
dưới đã kết thúc, m uốn vậy phải kiá*r. tra điều kiện:

tỊ(h+1)> m ax { m K 1(h);T 1(h)} (3.16a)

trong đó:

Khi I) - thời điểm  bắt đầu của dây chuyển bộ phận đầu tiên tại tầng (h + 1)

r1(h) - chu kỳ sản xuất dây chuyển tại tầng h

73



- Dây chuyển bộ phận cuối cùng ờ tầng trên chỉ được bắt đầu khi dây chuyền bộ phận 
cuối cùng của tầng kế dưới đã kết thúc, muốn vậy phải kiểm tra điều kiện:

T(2h) “  T (h) >  m K n(h+1) ( 3 . 1 6 b )

trong đó:

T(2h) - thời gian tiến độ của 2 tầng kế tiếp nhau 

T(h) - thời gian tiến độ của tầng kế dưới

Nếu không thoả mãn các điểu kiện (3.lóa và 3.16b thì phải điều chỉnh bằng cách: làm 
chậm  chu kỳ sản xuất đầu tiên ờ tầng (h + 1) m ột khoảng thời gian tính theo cồng thức:

^(h+1) = rnax Ị|mK.l(h) - T I(h)|;[T (h) + m .K n(h+1) - T (2h)] |  (3 .lóc)

trong đó: t(h+)) - là thời gian phải dịch chuyển sang bên phải của dây chuyền bộ phận 

đầu tiên trên tầng (h + 1)

Nếu kiểm tra hai thí dụ trên có:

- Ở thí dụ 1: = T1(1) = 14 ngày; mK| =5x3 = 15 ngày

Như vậy là: tỗ = 14ngày < mKị = 15 ngày, đã không thoả m ãn công thức (3 .lóa).

- Ở th í dụ 2: T(2h) =  36 ngày, T (h) = 22 ngày;

mKn(h+l) = 5 X 3 = 15 ngày-
Thay vào (3.16b) có:

3 6 - 2 2 =  14 < 15 ngày 

Như vậy đã không thoả mãn điều kiện (3.16b)

Muốn thoả mãn cả 2 điều kiện 3.lóa và 3.16b thì phải dịch chuyển ngày bắt đầu dây 

chuyền ©  ở tầng 2 sang phải so với trước là 1 ngày, được tính theo công thức (3 .lóc).

+ Tính cho th í dụ 1:

t(2 ) = m a x ||5 x 3 - 1 4 |;  [22 + 5 x 2 - 3 6 ] ị  

= max { 1 ; -  2} = 1 ngày

+ Tính cho thí dụ 2:

t p } = m a x | |5 x 2 -  10|; [22 + 5 x 3 - 3 6 ] |

= max Ị 0  ; 1}

Cả hai trường hợp phải cho quá trình ©  tầng 2 chậm  lại 1 ngày thì các tổ đội chuyên 

m ôn được thi công cả 2 tầng, dĩ nhiên tổng tiến độ thi công cả 2 tầng sẽ chậm  lại một n g à ) .
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Cũng có thể chứng minh được rằng, quan hệ trước sau vể trật tự công nghộ, an toàn sản 
xuất giữa các dây chuyền bộ phận ở tầng h với các dây chuyền bộ phận ờ tầng kế  trên 
h + 1 sẽ được tôn trọng nếu dây chuyền bộ phận cuối cùng tại tầng h và dây chuyền bộ 
phận đầu tiên trên tầng h + 1 được đặt ở vị trí ghép sát. K hoảng cách thời gian kể từ thời 
điểm  bắt đầu của dây chuyền bộ phận cuối cùng ở tầng h đến thời điểm  bắt đầu của dây 

chuyền bộ phận đẩu tiên trên tầng h + 1 gọi là bước chuyển tầng (Bct).

M uốn thiết kế  loại kế hoạch tiến độ thi công thông tầng, không những cần phải tính 
được các bước dây chuyển trong từng tầng mà còn phải tính được các bước chuyển tầng. 
Công thức tính bước chuyển tầng và tính tổng thời gian của tiến độ thi công thông tầng 
được giới thiệu chi tiết ờ chương 4.

3.4.3. Loại dây chuyền tổng hợp có nh ịp  thay  đổi
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